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4 UBND Ủy ban nhân dân 

5 LĐTBXH Lao động thương binh xã hội 

6 TN&MT Tài nguyên và môi trường 

7 QLNN Quản lý nhà nước 
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29 VLXD Vật liệu xây dựng 

 

 

  

 



Báo cáo ĐTM dự án: Khai thác mỏ cát, sỏi tại khu vực lòng hồ thủy điện Huội Quảng, thuộc địa bàn 

xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cường  

 

DANH MỤC BẢNG  

 

Bảng 1. 1. Bảng tọa độ khép góc khu vực xin cấp phép ............................................... 18 

Bảng 1. 2. Bảng tọa độ các điểm ranh giới bãi tập kết .................................................. 24 

Bảng 1. 3. Kế hoạch khai thác hàng năm ...................................................................... 29 

Bảng 1. 4. Bảng liệt kê các hạng mục công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường .. 31 

Bảng 1. 5. Các thông số của hệ thống khai thác ............................................................ 33 

Bảng 1. 6. Bảng thống kê trang thiết bị phục vụ khai thác ........................................... 34 

Bảng 1. 7. Bảng tiến độ thực hiện dự án ....................................................................... 52 

Bảng 1. 8. Bố trí lao động công ty ................................................................................. 53 
 

Bảng 2. 1. Bảng tọa độ khép góc khu vực xin cấp phép ............................................... 55 

Bảng 2. 2. Nhiệt độ trung bình tháng và nhiệt độ trung bình năm (C0) ........................ 62 

Bảng 2. 3. Độ ẩm trung bình các tháng trong năm (%) ................................................. 63 

Bảng 2. 4. Số giờ nắng các tháng trong năm (giờ) ........................................................ 63 

Bảng 2. 5. Lượng mưa hàng tháng tại khu vực (mm) ................................................... 64 

Bảng 2. 6. Vị trí đo đạc và lấy mẫu môi trường không khí ........................................... 69 

Bảng 2. 7. Kết quả chất lượng không khí ...................................................................... 70 

Bảng 2. 8. Vị trí lấy mẫu nước ...................................................................................... 75 

Bảng 2. 9. Kết quả phân tích hiện trạng nước mặt ........................................................ 75 

Bảng 2. 10. Nguồn và đối tượng gây tác động đến môi trường của dự án liên quan đến 

tài nguyên đa dạng sinh học .......................................................................................... 77 
 

Bảng 3. 1. Các nguồn gây tác động do chất thải ........................................................... 80 

Bảng 3. 2.Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải ...................................... 82 

Bảng 3. 3. Bảng thống kê diện tích chiếm dụng đất của dự án ..................................... 83 

Bảng 3. 4. Nồng độ chất ô nhiễm trong NTSH trong giai đoạn XDCB và mở mỏ....... 84 

Bảng 3. 5. Nguồn gốc phát sinh CTR xây dựng và chất ô nhiễm chỉ thị ...................... 87 

Bảng 3. 6. Dự tính lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn XDCB (06 tháng) ............ 89 

Bảng 3. 7. Lượng dầu tiêu hao cho các thiết bị trong giai đoạn XDCB........................ 90 

Bảng 3. 8. Tổng hợp tải lượng ô nhiễm bụi trong giai đoạn XDCB ............................. 91 

Bảng 3. 9. Số liệu khí tượng dùng để tính toán phương trình Sutton ............................ 92 

Bảng 3. 10. Số liệu dùng để tính toán ô nhiễm bụi ....................................................... 92 

Bảng 3. 11. Kết quả tính toán nồng độ bụi phát sinh thời điểm mùa Hè ...................... 92 

Bảng 3. 12. Kết quả tính toán nồng độ bụi phát sinh thời điểm mùa Đông .................. 92 

Bảng 3. 13. Nồng độ khí thải phát sinh trong giai đoạn XDCB .................................... 94 

Bảng 3. 14. Mức ồn trung bình của các thiết bị làm việc tại mỏ ................................... 95 

Bảng 3. 15. Dự tính độ ồn trong giai đoạn XDCB khi thiết bị làm việc đồng thời ...... 95 



Báo cáo ĐTM dự án: Khai thác mỏ cát, sỏi tại khu vực lòng hồ thủy điện Huội Quảng, thuộc địa bàn 

xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cường  

 

Bảng 3. 16. Dự báo phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong giai đoạn XDCB .............. 96 

Bảng 3. 17.  Nồng độ chất ô nhiễm trong NTSH trong giai đoạn vận hành ............... 110 

Bảng 3. 18. Dự tính lượng CTNH dầu nhớt thải và giẻ lau dầu mỡ phát sinh trong quá 

trình khai thác .............................................................................................................. 115 

Bảng 3. 19. Thành phần và khối lượng CTNH phát sinh trong quá trình khai thác ... 115 

Bảng 3. 20. Tải lượng các chất khí độc hại từ các thiết bị tàu quốc............................ 116 

Bảng 3. 21. Tải lượng các chất khí độc hại từ các thiết hút – xúc cát ......................... 117 

Bảng 3. 22. Tải lượng ô nhiễm sinh ra trong khí thải của thiết bị khai thác và ô tô ... 118 

Bảng 3. 23. Hệ số phát thải và tải lượng các chất ô nhiễm của tàu quốc chạy bằng động 

cơ Diesel ...................................................................................................................... 118 

Bảng 3. 24. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải của tàu vận chuyển. ................ 119 

Bảng 3. 25. Tác động của SO2 đối với con người và động vật ................................... 120 

Bảng 3. 26. Tác động của CO2 đối với con người ....................................................... 121 

Bảng 3. 27. Dự tính độ ồn các thiết bị làm việc tại mỗi khai trường .......................... 123 

Bảng 3. 28. Dự tính độ ồn các thiết bị làm việc tại khu vực bãi tập kết ..................... 123 

Bảng 3. 29. Dự báo phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong giai đoạn vận hành ........ 123 

Bảng 3. 30. Đặc tính rung của các loại phương tiện, thiết bị ...................................... 125 

Bảng 3. 31. Kích thước bể tự hoại ............................................................................... 133 

Bảng 3. 32. Kích thước lớp vật liệu lọc ....................................................................... 133 

Bảng 3. 33. Nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH trước và sau xử lý ..................... 134 

Bảng 3. 34. Danh mục các hạng mục công trình xử lý môi trường của Dự án ........... 147 

Bảng 3. 35. Bố trí lao động .......................................................................................... 148 
 

Bảng 4. 1. So sánh các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường .................................. 160 

Bảng 4. 2. Bảng tổng hợp khối lượng cải tạo, phục hồi môi trường ........................... 165 

Bảng 4. 3. Bảng tổng hợp thiết bị ................................................................................ 167 

Bảng 4. 4. Tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác mỏ ............. 169 

Bảng 4. 5. Bảng dự toán các công trình cải tạo ........................................................... 169 

Bảng 4. 6. Bảng tổng hợp kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường ............................... 172 

Bảng 5. 1. Chương trình quản lý môi trường của dự án .............................................. 177 

 

 

 

  



Báo cáo ĐTM dự án: Khai thác mỏ cát, sỏi tại khu vực lòng hồ thủy điện Huội Quảng, thuộc địa bàn 

xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cường  

 

DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ CỦA BÁO CÁO 

 

Hình 1.1. Vị trí khu vực khai thác lòng hồ Thủy điện Huội Quảng, xã Khoen On ...... 24 

Hình 1.2. Vị trí khu vực bãi tập kết  xã Khoen On, huyện Than Uyên ................................. 24 

 Hình 1.3. Dây chuyền khai thác cát, sỏi của mỏ ............................................................ 29 

Hình 1. 4. Hình mô tả công tác thi công đào trong đất ................................................. 36 

Hình 1. 5.  Sơ đồ mô tả sử dụng đất đá nền để đắp nền ................................................ 36 

Hình 1. 6. Sơ đồ biện pháp thi công phần nền đắp ........................................................ 37 

Hình 1. 7. Sơ đồ tổ chức quản lý mỏ ............................................................................. 53 
 

Hình 3. 1. Biểu đồ phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong giai đoạn XDCB ............... 96 

Hình 3.2. Nhà vệ sinh di động ..................................................................................... 102 

Hình 3. 3. Biểu đồ phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong giai đoạn vận hành .......... 124 

Hình 3. 4. Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại ........................................ 132 

Hình 3. 5. Sơ đồ xử lý nước thải của mỏ ..................................................................... 136 

Hình 3. 6. Sơ đồ bộ máy quản lý vận hành các công trình bảo vệ môi trường ........... 148 

  



Báo cáo ĐTM dự án: Khai thác mỏ cát, sỏi tại khu vực lòng hồ thủy điện Huội Quảng, thuộc địa bàn 

xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cường                                                                                     2 

 

MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Lai Châu là một tỉnh có tài nguyên khoáng sản phong phú làm vật liệu xây dựng, 

một trong những loại khoáng sản có trữ lượng lớn của tỉnh là Cát, sỏi phân bố chủ 

yếu nằm ở lòng hồ thủy điện Bản Chát, thủy điện Huội Quảng, thuộc địa bàn các xã 

Mường Mít, Mường Kim, Khoen On, huyện Than Uyên và xã Nậm Cần, huyện Tân 

Uyên, tỉnh Lai Châu. 

Công ty TNHH Hùng Cường nhận thấy bên cạnh những lợi thế mà khoáng sản mang 

lại, công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn các huyện Than Uyên và 

Tân Uyên những năm qua đã và đang đặt ra cho huyện và tỉnh không ít những áp lực, khó 

khăn và thách thức do hoạt động khai thác khoáng sản trái phép gây nên. Thực tiễn cho 

thấy công tác bảo vệ khoáng sản dựa vào lực lượng và kinh phí của nhà nước ít mang lại 

hiệu quả và rất tốn kém; việc tổ chức kiểm tra, truy quét, giải toả các cơ sở khai thác trái 

phép hoàn toàn có thể làm được, song việc duy trì tình hình trật tự lại vô cùng khó khăn, 

do hoạt động khai thác trái phép luôn có nguy cơ bùng phát trở lại.  

Gần đây do hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép, hoạt động lén lút hoặc khai thác 

không theo quy trình kỹ thuật, không có biện pháp bảo vệ, phục hồi môi trường, nên 

một số khu vực đã xảy ra hiện tượng sạt lở bờ sông, gây ảnh hưởng lớn đến các công 

trình hạ tầng, đất đai,... và sẽ nghiêm trọng hơn vào mùa mưa lũ. Hiện trạng lòng Sông 

có nhiều doi cát, cồn cát; hai bên bờ nhiều đoạn bị bồi đắp hoặc bị xâm thực gây sạt lở 

bờ Sông, đường giao thông. 

Công ty TNHH Hùng Cường là công ty chuyên đầu tư trong lĩnh vực khai thác và 

chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng… với đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành 

nghề, nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại và năng lực về mọi mặt để đầu tư khai thác 

khoáng sản với quy mô khác nhau. Để không ngừng củng cố và phát triển Công ty đã tiến 

hành thăm dò và nghiên cứu thực tế điều kiện khai thác cũng như nhu cầu của thị trường 

đối với cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực lòng hồ thủy điện Bản 

Chát, thủy điện Huội Quảng, thuộc địa bàn các xã Mường Mít, Mường Kim, Khoen On, 

huyện Than Uyên và xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu là một mỏ dễ khai thác 

thuận lợi trong vận chuyển và là một nguồn cung cấp nguyên liệu chính cho các xây dựng 

trên địa bàn tỉnh. Với mục tiêu đầu tư là tạo ra lợi ích kinh tế - xã hội gắn liền với bảo vệ 

môi trường; ngoài việc khai thác khoáng sản đồng thời còn tu tạo, kè hai bên bờ; dự án sẽ 

mang lại nhiều lợi ích và đạt được nhiều mục tiêu, ý nghĩa lớn cho huyện Than Uyên, 

huyện Tân Uyên nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung. 

Ngoài ra, việc đầu tư dự án phù hợp với chủ trương của UBND tỉnh Lai Châu nhằm 

khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, 

giải quyết việc làm cho lao động địa phương, việc lập Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật công 

trình khai thác mỏ cát, sỏi tại khu vực lòng hồ thủy điện Huội Quảng, thuộc địa bàn xã 
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2.2. Văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền 

về dự án 

- Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 16/08/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về 

việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án khai thác mỏ 

cát, sỏi tại khu vực lòng hồ thủy điện Huội Quảng, thuộc địa bàn xã Khoen On, huyện 

Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

- Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Huội Quảng, 

Bản Chát số 438/GP-BCT ngày 17/11/2020 của Bộ Công thương. 

- Giấy phép khoan thăm dò khoáng sản số 511/GP-UBND ngày 12/05/2021 của 

UBND tỉnh Lai Châu. 

- Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về 

việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu 

vực lòng hồ thủy điện Bản Chát và thủy điện Huội Quảng thuộc các xã: Mường Mít, 

Mường Kim, Khoen On, huyện Than Uyên và xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai 

Châu. 

- Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 04/03/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về 

việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, sỏi trong phạm vi 

hồ chứa thủy điện Huội Quảng, Bản Chát. 

- Văn bản số 2127/UBND-KTN ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về 

việc hoạt động khoáng sản trong phạm vi lòng hồ thủy điện Huội Quảng – Bản Chát thuộc 

địa bàn các huyện Than Uyên và Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá trình đánh 

giá tác động môi trường 

- Báo cáo kết quả thăm dò dự án “Khai thác mỏ cát, sỏi tại khu vực lòng hồ thủy 

điện Huội Quảng, thuộc địa bàn xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu”; 

- Thuyết minh báo cáo KTKT dự án “Khai thác mỏ cát, sỏi tại khu vực lòng hồ 

thủy điện Huội Quảng, thuộc địa bàn xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu”; 

- Kết quả đo đạc, lấy mẫu và phân tích hiện trạng môi trường khu vực dự án – 

Công ty Cổ phần Quan trắc và xử lý môi trường Thái Dương được thực hiện quan trắc 

vào ngày 16/02/2022. 

- Kết quả tham vấn cộng đồng được Công ty thực hiện vào ngày 24/02/2022 tại 

UBND xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

- Các tài liệu có liên quan khác về địa hình, địa chất, khí tượng, thủy văn của khu 

vực dự án. 

 3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

Báo cáo ĐTM của dự án “Khai thác mỏ cát, sỏi tại khu vực lòng hồ thủy điện 

Huội Quảng, thuộc địa bàn xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu” trên cơ sở 

nghiên cứu, tổng hợp các tài liệu điều tra, quy hoạch khu vực dự án và các văn bản pháp 
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lý liên quan, kết hợp với các đợt điều tra khảo sát hiện trạng về tình hình kinh tế - xã 

hội, hiện trạng chất lượng môi trường, nước, không khí,… xung quanh khu vực thực 

hiện dự án thuộc xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

Báo cáo này do Công ty TNHH Hùng Cường làm chủ đầu tư lập với sự tư vấn 

của Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Việt Khoa. 

Các thông tin về đơn vị tư vấn: 

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Tư Vấn Môi Trường Việt Khoa 

- Đại diện: Ông Nguyễn Thế Khoa  Chức vụ: Giám đốc 

- Địa chỉ: Số 62A, 304 Lê Duẩn, P. Trung Phụng, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội 

- Điện thoại: 0968333191 

- Email: tuvanmoitruongvietkhoa@gmail.com 

 Các thông tin về đơn vị phối hợp lấy mẫu và phân tích mẫu: 

- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Quan Trắc Và Xử Lý Môi Trường Thái Dương 

- Người đại diện : Bà Đoàn Thị Hoa Uyên; chức vụ: Phó Giám đốc; 

- Địa chỉ: Số 24, Ngõ 18, Phố Phan Văn Trị, Phường Quốc Tử Giám, Quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu 

VIMCERTS 163. 

Dưới đây là danh sách những người tham gia lập báo cáo ĐTM: 

Danh sách những người trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM 

STT Họ và tên 
Chức danh/ 

Chuyên ngành 

Nội dung  

phụ trách 
Chữ ký  

I Đại diện chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH HÙNG CƯỜNG 

1 Võ Mạnh Lịch Giám đốc 

Ký duyệt báo cáo 

ĐTM trước khi trình 

thẩm định và sau khi 

trình phê duyệt 

 

II Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA 

1 Nguyễn Thế Khoa 

Giám đốc/ ThS. 

Khoa học môi 

trường 

Giám sát, phê duyệt 

việc thực hiện và các 

nội dung của Báo 

cáo  

2 Lê Thị Hương 

CN. Khoa học 

môi trường/ 

Trưởng phòng 

Thu thập các thông 

tin về Dự án 

Tổng hợp và xây 

dựng các nội dung 

chương 1 của Báo 
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STT Họ và tên 
Chức danh/ 

Chuyên ngành 

Nội dung  

phụ trách 
Chữ ký  

cáo 

3 Hoàng Thị Cẩm Anh  

KS. Thủy văn 

và Tài nguyên 

nước/ Nhân viên 

Thu thập các thông 

tin về Dự án 

Tổng hợp và xây 

dựng các nội dung 

chương 2, 5 của Báo 

cáo 

 

4 Đặng Đức Thoảng 

CN. Môi 

trường/ Nhân 

viên 

Thu thập các thông 

tin về Dự án 

Tổng hợp và xây 

dựng các nội dung 

chương 3, 4 của Báo 

cáo 

 

 

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

Các phương pháp sử dụng trong ĐTM cho dự án này được liệt kê dưới đây: 

4.1. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

- Phương pháp liệt kê số liệu: Là phương pháp đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng 

nhưng thông tin không đầy đủ và không trực tiếp liên quan tới quá trình ĐTM. 

 Phân tích hoạt động phát triển, chọn ra một số thông số liên quan đến môi 

trường, liệt kê và cho các số liệu liên quan đến các thông số để chuyển tới người ra quyết 

định xem xét. 

Phương pháp liệt kê số liệu về thông số môi trường đơn giản, sơ lược, tuy nhiên 

rất cần thiết và có ích trong bước đánh giá sơ bộ về tác động đến môi trường, hoặc trong 

hoàn cảnh không có đủ điều kiện về chuyên gia, số liệu hoặc kinh phí để thực hiện về 

ĐTM một cách đầy đủ. Trong báo cáo, phương pháp này được áp dụng để liệt kê số liệu 

về điều kiện khí tượng, điều kiện kinh tế, xã hội khu vực dự án (tổng hợp tại Chương 2) 

và nhận dạng các nguồn tác động đến môi trường từ dự án (tổng hợp tại Chương 3) của 

báo cáo. 

- Phương pháp so sánh: Các số liệu, kết quả đo đạc, quan trắc và phân tích chất 

lượng môi trường nền, đã được so sánh với các QCVN, TCVN hoặc các tiêu chuẩn nước 

ngoài tương đương để rút ra các nhận xét về hiện trạng chất lượng môi trường tại khu 

vực Dự án. Phương pháp này được sử dụng để nhận dạng môi trường nền của dự án, áp 

dụng tại Chương 2 của báo cáo. 

 - Phương pháp mô hình: Phương pháp này được áp dụng để tính toán nồng độ 
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và dự báp phạm vi ảnh hưởng của các chất ô nhiễm trong các giai đoạn của dự án. Các 

kết quả được tính toán cụ thể dựa theo tải lượng phát thải của WHO hoặc các tổ chức 

có liên quan. Sau khi có kết quả, các kết quả này được so sánh với quy chuẩn, tiêu chuẩn 

tường ứng và đưa ra các tác động cụ thể đối với từng đối tượng. Trong báo cáo, phương 

pháp này được áp dụng để tính toán và dự báo phạm vi ảnh hưởng của các chất ô nhiễm: 

nước thải, khí thải… tại Chương 3 của báo cáo. 

 - Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm: Phương pháp này do Tổ 

chức Y tế thế giới (WHO) thiết lập và được Ngân hàng Thế giới (WB) phát triển thành 

phần mềm IPC nhằm ước tính tải lượng và dự báo tác động của các chất ô nhiễm (khí 

thải, nước thải, CTR). Phương pháp này có thể cung cấp nhanh một cách nhìn trực quan 

về nguồn thải. Độ chính xác của phương pháp phụ thuộc rất nhiều vào đặc thù của từng 

nguồn ô nhiễm, các điều kiện phát tán của khu vực nghiên cứu. Trên cơ sở các hệ số ô 

nhiễm tùy theo từng ngành sản xuất và các biện pháp BVMT kèm theo, phương pháp 

này cho phép dự báo các tải lượng ô nhiễm khi Dự án triển khai. Phương pháp này được 

áp dụng chủ yếu trong quá trình đánh giá tác động môi trường của dự án (được sử dụng 

tại Chương 3 của báo cáo).  

4.2. Phương pháp khảo sát, thu mẫu xác định các thành phần môi trường 

Các phương pháp đo đạc, thu mẫu và phân tích môi trường trong quá trình ĐTM 

cho dự án đều là các phương pháp tiêu chuẩn của Việt Nam. Các phương pháp này được 

áp dụng phổ biến trong nghiên cứu về môi trường và có độ tin cậy cao. 

* Thu mẫu và phân tích chất lượng không khí: 

- Các chỉ tiêu tiến hành khảo sát: 

+ Điều kiện tự nhiên: Nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc gió và hướng gió. 

+ Bụi và các chất khí độc hại CO, SO2 và NO2. 

+ Tiếng ồn. 

- Phương pháp đo đạc và phân tích đánh giá: Các phương pháp đo đạc, lấy mẫu, 

bảo quản và phân tích ngoài thực địa và trong phòng thí nghiệm được thực hiện theo các 

quy định của TCVN và ISO hiện hành. 

+ Các thiết bị đo khí hậu: nhiệt ẩm kế Asman (Nga), máy gió MC (TQ). 

+ Thiết bị đo tiếng ồn: Máy đo tiếng ồn ExTech (Trung Quốc). 

+ Các thiết bị đo khí: Các máy đo SO2, NOx và CO Monitolab ML (Mỹ); máy 

lấy mẫu bụi tổng số OSK (Nhật). 

* Thu mẫu và phân tích chất lượng nước: 

- Phương pháp lấy mẫu, phân tích: Các phương pháp lấy mẫu, bảo quản và phân 

tích trong phòng thí nghiệm được thực hiện theo các quy định của TCVN và ISO hiện 

hành. Các thiết bị được dùng trong lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu môi trường nước: 

+ Máy đo DO, pH meter 320 (Đức). 
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+ Thiết bị xác định BOD WTW Model 602(Đức). 

+ Thiết bị xác định COD Palinest (Anh). 

+ Quang phổ kế UV-1201 (Nhật). 

+ Cực phổ VA 646 Profession (Thụy Sỹ). 

- Các chỉ tiêu phân tích 

+ Nhiệt độ, pH, DO, TSS, BOD5, COD, NH4
+, NO2

-, NO3
-, PO4

3-, As, Pb, Cu, 

Zn, Fe, tổng dầu mỡ, Coliform. 

Phương pháp này được sử dụng để nhận dạng môi trường nền của dự án, áp dụng 

tại Chương 2 của báo cáo. 

4.3. Các phương pháp khác 

- Phương pháp khảo sát thực địa: Nhằm có những hiểu biết đầy đủ về điều kiện 

tự nhiên, kỹ thuật cụ thể của khu vực tiến hành dự án để có thể đưa ra những nhận xét 

đánh giá chính xác về các tác động gây ra bởi các hoạt động phát triển của dự án đối với 

các đối tượng môi trường khác nhau, trên cơ sở đó để có đối sách đề xuất trong báo cáo 

ĐTM có tính khả thi cao hơn. Phương pháp này được sử dụng để nhận dạng hiện trạng 

môi trường nền, tài nguyên sinh vật, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực dự án, 

áp dụng tại Chương 2 của báo cáo. 

- Phương pháp tham vấn cộng đồng: Phương pháp được áp dụng tại Chương 6 

của báo cáo. Đây phương pháp phỏng vấn trực tiếp bằng họp lấy ý kiến trực tiếp của các 

đối tượng có thể chịu tác động. Đây là các phương pháp được áp dụng phổ biến cho 

nhiều loại hình dự án cần điều tra ý kiến của cộng đồng. Phương pháp này cho kết quả 

tổng hợp ý kiến của người dân về các vấn đề môi trường, KT-XH liên quan tới dự án. 

Độ tin cậy của các kết quả thu được là cao. 

- Phương pháp kế thừa: Nhằm sử dụng số liệu tổng hợp lấy từ nguồn kết quả 

nghiên cứu của các đề tài khoa học, các dự án có tính chất tượng tự về công nghệ, các 

kết quả nghiên cứu quan trắc, đo đạc của cơ quan chức năng như khí tượng, thủy văn, 

các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Phương pháp này được áp dụng tại Chương 2 của báo 

cáo, kế thừa kết quả nghiên cứu quan trắc, đo đạc của cơ quan chức năng như khí tượng, 

thủy văn trong khu vực làm cơ sở để đánh giá tác động môi trường cho dự án. 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

a. Thông tin chung 

- Tên dự án: Khai thác mỏ cát, sỏi tại khu vực lòng hồ thủy điện Huội Quảng, 

thuộc địa bàn xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

 - Địa điểm thực hiện dự án: Xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

 - Chủ dự án: Công ty TNHH Hùng Cường. 

b. Phạm vi, quy mô, công suất 
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- Phạm vi dự án: Khu vực khai thác nằm ở lòng hồ thủy điện Huội Quảng thuộc 

địa bàn xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, cách trung tâm thành phố Lai 

Châu khoảng 100 km về phía Tây Nam. Phạm vi nhu cầu sử dụng đất của Dự án là 2,7144 

ha. 

- Quy mô dự án: Theo Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND 

tỉnh Lai Châu, phê duyệt trữ lượng cát làm vật liệu xây dựng thông thường đã tính trong 

báo cáo đến tháng 07/2021 với cấp trữ lượng 122 tại khu vực Khoen On là 54.655 m3 cát, 

sỏi, trong đó: 

+ Trữ lượng cát bê tông là: 6.441 m3; 

 + Trữ lượng cát xây trát là: 45.211 m3; 

 + Trữ lượng sỏi là: 3.002 m3. 

- Công suất dự án: Công suất khai thác cát, sỏi của dự án đạt 5.000 m3/năm. 

- Các hạng mục công trình của dự án: 

Khu vực bãi tập kết: 

+ Khu làm việc và nhà ăn, nhà ở cán bộ công nhân viên: S = 135 m2  

+ Nhà vệ sinh chung: S = 16,8m2 

+ Lán trại: S = 24 m3 

+ Giếng khơi, khe nước và hệ thống xử lý nước sinh hoạt 

- Các hoạt động của dự án: 

+ Công nghệ khai thác:  

Khu vực có mực nước > 1,0m khai thác sử dụng tàu quốc, thuyền để khai thác. 

Dùng tàu quốc có dung tích 50 m3 trên tàu có đặt một sàng tĩnh có mắt lưới d = 

5mm. Sau khi hút hỗn hợp nước và cát lên cho qua sàng tĩnh sản phẩm được chia làm 

hai loại, sản phẩm dưới sàng tĩnh có kích thước d < 5mm gồm hỗn hợp nước và cát được 

giữ lại trên tàu, sản phẩm trên sàng tĩnh có kích thước d ≥ 5 mm chủ yếu là cuội, sỏi 

được trả lại lòng sông, suối, cát trên tàu được trở về bãi tập kết. Tại đây một lần nữa cát 

trên tàu quốc được máy bơm hút lên bãi tập kết trên bờ, dưới tác dụng của trọng lực sẽ 

xảy ra quá trình phân tầng. 

- Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Trong vòng bán kính 2km từ khu vực dự 

án không có các yếu tố nhạy cảm về môi trường gồm: khu dân cư tập trung; nguồn nước 

được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của 

pháp luật về đa dạng sinh học, thủy sản; các loại rừng theo quy định của pháp luật về 

lâm nghiệp; di sản văn hóa vật thể, di sản thiên nhiên khác; đất trồng lúa nước từ 02 vụ 

trở lên; vùng đất ngập nước quan trọng; yêu cầu di dân, tái định cư và yếu tố nhạy cảm 

khác về môi trường. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi 

trường 
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phải đạt QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh, QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

5.3.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông 

thường 

- Bố trí các thùng thu gom chất thải rắn sinh hoạt đặt tại các khu vực có phát sinh 

chất thải sinh hoạt. Định kỳ hàng ngày thu gom xử lý theo quy định. 

- Đối với bùn sét được thấm rã và hòa lẫn với nước trong quá trình chế biến cát 

sỏi và chảy về ao lắng. Công ty định kỳ tiến hành nạo vét ao lắng, sau đó đem đi bón 

cây quanh khu vực dự án. 

- Đối với lượng cuội sỏi đủ kích thước tiêu chuẩn sẽ được Công ty tận dụng làm 

kè rọ sỏi phòng tránh sạt lở bờ suối, phần còn lại sẽ được san gạt xuống không gian kết 

thúc khai thác tại lòng suối để tránh gây cản trở, mất mĩ quan môi trường. 

- Đối với cát trôi lấp xuống rãnh do nước mưa chảy tràn kéo xuống thì tiến hành 

che đậy khi có mưa bão to và thường xuyên nạo vét khơi thông rãnh. Cát sau khi được 

nạo vét thì đổ lại bãi chứa để tiêu thụ. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn sản xuất phát sinh đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

5.3.5. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

- Bố trí các thùng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đủ số lượng để thu gom lưu giữ tạm 

thời chất thải nguy hại phát sinh đặt trong kho có diện tích 8 m2, kho có kết cấu đảm bảo 

các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Chất thải nguy hại được phân loại, phân định, dán 

nhãn,... và định kỳ phải được thu gom, chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo 

quy định.  

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý chất thải nguy hại phát sinh 

trong quá trình thực hiện dự án theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

5.3.6. Lưu trữ và xử lý chất thải khác 

Bùn thải từ bể tự hoại nhà vệ sinh được định kỳ 1 năm thuê đơn vị có chức năng 

hút lên và đem đi xử lý theo đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.  

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thực hiện quản lý, xử lý bùn thải theo Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

5.3.7. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác  

- Thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung:  
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- Vị trí giám sát: Tại kho chứa CTNH tạm thời 

- Chỉ tiêu giám sát: Giám sát thành phần, khối lượng, phân loại, lưu giữ CTNH 

- Quy chuẩn so sánh: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong suốt quá trình vận hành 
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CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

Khai thác mỏ cát, sỏi tại khu vực lòng hồ thủy điện Huội Quảng, thuộc địa bàn 

xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

1.1.2. Thông tin chủ dự án 

- Tên chủ dự án: Công ty TNHH Hùng Cường 

- Địa chỉ: Bản Cháy, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 

- Người đại diện: Võ Mạnh Lịch                    Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 0979 826 127                Fax: 0203.820.605 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5300 199427 đăng ký lần đầu ngày 

15/3/2000 thay đổi lần thứ 16 ngày 14/12/2018 của phòng đăng ký kinh doanh Sở kế 

hoạch Đầu tư tỉnh Lai Châu cấp. 

1.1.3. Nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án 

- Tổng vốn đăng ký đầu tư: 2.517 triệu đồng. Trong đó nguồn vốn đăng ký đầu 

tư: Vốn góp để thực hiện Dự án: 2.517 triệu đồng, tương đương 100%. 

- Tiến độ thực hiện dự án: Tiến độ thực hiện dự án là 12 năm bao gồm 0,5 năm 

xây dựng cơ bản; 11 năm là thời gian khai thác và 0,5 năm là thời gian đóng cửa mỏ của 

dự án. 

+ Quý III/2022 – Quý IV/2022: Hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên 

quan đến dự án đầu tư. 

+ Quý I/2023 – Quý II/2023: Khởi công xây dựng các hạng mục xây dựng cơ bản 

của Dự án. 

+ Quý II/2023: Hoàn thành Dự án và đưa Dự án vào hoạt động khai thác.  

1.1.4. Vị trí địa lý 

(1). Khu vực khai trường: 

Khu vực thăm dò nằm ở lòng hồ thủy điện Huội Quảng, thuộc địa bàn xã Khoen 

On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, cách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 100 km 

về phía Tây Nam. Phạm vi thăm dò có diện tích 2,67 ha được giới hạn bởi các điểm góc 

có hệ tọa độ VN 2.000 kinh tuyến trục 103000' múi chiếu 30 như sau: 

Bảng 1. 1. Bảng tọa độ khép góc khu vực khai thác 

Khu vực 
Điểm 

góc 

Tọa độ VN2000 kinh tuyến 

1030, múi chiếu 30 Diện 

tích 
X(m) Y(m) 

25 2.403.510 588.545 2,67 ha 
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Khu vực 
Điểm 

góc 

Tọa độ VN2000 kinh tuyến 

1030, múi chiếu 30 Diện 

tích 
X(m) Y(m) 

Khu vực thăm dò lòng hồ Thủy 

điện Huội Quảng, xã Khoen On, 

huyện Than Uyên ) 

26 2.403.478 588.564 

27 2.403.372 588.353 

28 2.403.429 588.237 

29 2.403.663 588.140 

30 2.403.679 588.192 

31 2.403.475 588.274 

32 2.403.417 588.360 

 

Vị trí Khu khai thác lòng hồ Thủy điện Huội Quảng, xã Khoen On, huyện Than 

Uyên cách khu dân cư gần nhất về phía Nam dự án là 200m, cách đường giao thông tỉnh 

lộ 106 khu vực khoảng 50m. 

Hiện trạng đất khu vực khai trường: Toàn bộ diện tích đất khai trường là đất sông 

suối, không có dân cư sinh sống, không có hoa màu của người dân. Nên Công ty không 

phải đền bù giải phóng mặt bằng mà chỉ cần làm thủ tục thuê đất và chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích khu vực khai thác là 2,67 ha. 

* Khu khai thác lòng hồ Thủy điện Huội Quảng, xã Khoen On, huyện Than Uyên 
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Hình 1.1. Vị trí khu vực khai thác lòng hồ Thủy điện Huội Quảng, xã Khoen On

  

(2). Khu vực bãi tập kết khai thác 

Bãi tập kết và các công trình phụ trợ được đặt tại xã Khoen On, huyện Than Uyên có 

diện tích S = 444,3 m2 nằm phía Bắc khu vực khai thác và cách khu vực khai thác khoảng 

350 m sử dụng cho tàu quốc và tàu hút. 

Ranh giới khu vực được giới hạn bởi các điểm khép góc theo hệ tọa độ VN 2000 kinh 

tuyến trục 103000’ múi chiếu 30 được thể hiện tại bảng sau:  

Bảng 1. 2. Bảng tọa độ các điểm ranh giới bãi tập kết 

Tọa độ hệ VN 2.000, kinh tuyến trục 1030, múi chiếu 30 

Điểm X Y 

1 2403965.978 587989.183 

2 2403982.250 587984.778 

3 2403987.330 588012.344 

4 2403972.279 588015.577 
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 Hình 1.2. Vị trí khu vực bãi tập kết  xã Khoen On, huyện Than Uyên

* Đánh giá sự phù hợp của vị trí lựa chọn bãi tập kết: 

 - Khu vực lựa chọn làm bãi tập kết hiện là đất bằng chưa sử dụng thuộc quyền quản 

lý của UBND xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Diện tích này không thuộc 

quy hoạch đất Quốc phòng, không có công trình xây dựng như đền, chùa,...Xung quanh khu 

vực không có dân cư sinh sống. 

 - Vị trí mặt bằng sân công nghiệp được lựa chọn phù hợp với địa điểm khai thác mỏ 

và nằm phía Bắc khu vực khai thác, cách khu vực khai thác khoảng 350m, thuận tiện cho 

công tác điều hành công việc tại mỏ và công tác vận tải, bơm hút cát, sỏi từ khai vực khai 

thác để chế biến. Bên cạnh đó, khu vực MBSCN nằm cạnh ngay tuyến đường giao thông 

cực kỳ thuận tiện cho công tác vận tải và tiêu thụ sản phẩm khi dự án đi vào hoạt động. 

1.1.5. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất khu vực thực hiện dự án 

Khu vực thực hiện dự án thuộc địa phận xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai 

Châu có diện tích chiếm đất bao gồm diện tích khai trường, diện tích bãi tập kết, trong đó: 

 - Khu vực khai trường: khu vực khai thác có diện tích là 2,67 ha hiện trạng đất của 

khu vực này toàn bộ là đất sông, suối. 

 - Khu vực văn phòng, bãi chứa: diện tích chiếm dụng đất 0,0444 ha (444 m2). 

Trong diện tích của dự án không có dân cư sinh sống, không có các công trình xây 

dựng trên đất và không có hoa màu của người dân. Vì vậy Công ty chỉ cần làm thủ tục thuê 

đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án. 

Khu vực dự án không nằm trong khu vực bảo tồn hay khu vực an ninh Quốc phòng 
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của nhà nước cũng như của địa phương. 

Sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án với các quy định pháp luật và các quy hoạch 

phát triển có liên quan: 

+ Dự án phù hợp với Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 

30/12/2016 của UBND tỉnh Lai Châu. 

+ Dự án đã được bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh tại Nghị 

quyết số 17/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu. 

+ Dự án đã được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt tại quyết định số 185/QĐ-UBND 

ngày 04/03/2021 về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, 

sỏi trong phạm vi hồ chứa thủy điện Huội Quảng, Bản Chát. 

1.1.6. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường 

(1). Khoảng cách từ dự án tới khu, cụm dân cư: 

* Khai trường khai thác 

Khu khai thác tại lòng hồ Thủy điện Huội Quảng, xã Khoen On, huyện Than Uyên: 

Khoảng cách từ mỏ khai thác đến cụm dân cư gần nhất khoảng 200 về phía Nam dự án, cách 

đường giao thông tỉnh lộ 106 khu vực khoảng 50m. 

* Bãi tập kết 

Bãi tập kết tại xã Khoen On, huyện Than Uyên: Khoảng cách từ bãi tập kết đến cụm 

dân cư gần nhất khoảng 800m về phía Đông Bắc dự án. 

 (2). Khoảng cách từ dự án tới khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường: 

Trong vòng bán kính 2km từ khu vực dự án không có các yếu tố nhạy cảm về môi 

trường gồm: nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; khu bảo tồn thiên 

nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, thủy sản; các loại rừng theo quy định 

của pháp luật về lâm nghiệp; di sản văn hóa vật thể, di sản thiên nhiên khác; đất trồng lúa 

nước từ 02 vụ trở lên; vùng đất ngập nước quan trọng; yêu cầu di dân, tái định cư và yếu tố 

nhạy cảm khác về môi trường. 

1.1.7. Mục tiêu, quy mô, công suất, công nghệ và loại hình dự án 

a. Mục tiêu dự án  

- Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường với công suất khai thác 5.000 

m3 cát sỏi/năm nhằm cung ứng cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường cho nhu cầu của 

thị trường. Tìm kiếm lợi nhuận cho doanh nghiệp, tạo việc làm và thu nhập cho người lao 

động, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. 

b. Quy mô và công suất 

* Trữ lượng khai thác 
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Theo Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Lai Châu, 

phê duyệt trữ lượng cát làm vật liệu xây dựng thông thường đã tính trong báo cáo đến tháng 

07/2021 với cấp trữ lượng 122 khu Khoen On là 54.655 m3. 

+ Trữ lượng từ cos +362,9 đến cos + 360,9 

+ Trữ lượng cát bê tông là: 6.441 m3; 

 + Trữ lượng cát xây trát là: 45.211 m3; 

 + Trữ lượng sỏi là: 3.002 m3. 

* Công suất khai thác của dự án 

Công suất khai thác cát, sỏi của dự án đạt 5.000 m3/năm. Sản phẩm khai thác chủ yếu 

là: cát dùng cho xây dựng. Công suất được chia ra như sau: 

+ Năm thứ 01 đến năm thứ 10 là: 5.000 m3/năm; 

+ Năm thứ 11 là: 4.655 m3/năm; 

* Tuổi thọ mỏ 

Tuổi mỏ được xác định theo công thức sau: 

T = TXDCB + TKT + TKTM 

Trong đó: 

TXDCB = 0,5 năm: Thời gian xây dựng cơ bản. 

TKTM = 0,5 năm: Thời gian kết thúc mỏ. 

TKT: Thời gian khai thác mỏ: 

TKT = 54.655/5.000 = 10,9 năm (làm tròn 11 năm) 

Vậy tuổi thọ mỏ là T = 12 năm trong đó 0,5 năm là thời gian XDCB 11 năm là thời 

gian khai thác và 0,5 năm là thời gian đóng cửa mỏ. 

c. Công nghệ và loại hình dự án 

- Loại hình dự án: Đầu tư mới. 

- Công nghệ khai thác:  

Khu vực có mực nước > 1,0m khai thác sử dụng tàu quốc, thuyền để khai thác. 

- Hình thức quản lý: Do quy mô mỏ thuộc loại vừa và nhỏ nên lựa chọn hình thức 

quản lý là Chủ đầu tư trực tiếp quản lý cũng như vận hành dự án sau này. 

1.2. Các hạng mục công trình của dự án 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

(1). Công tác mở vỉa, tạo diện khai thác ban đầu 

* Mở mỏ 

Mở vỉa khoáng sản là công việc đầu tiên trên mỏ nhằm tạo nên hệ thống đường vận 

tải, đường liên lạc, mặt bằng khai thác nối liền từ các điểm tiếp nhận trên mặt bằng khai thác 

đầu tiên của mỏ để khai thác khoáng sản. 

Việc mở vỉa liên quan chặt chẽ đến hệ thống khai thác, điều kiện địa chất, địa hình, 

điều kiện sử dụng các loại thiết bị mỏ. Vị trí đường hào mở vỉa phải thuận lợi cho người và 
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(4). Lưu trữ chất thải nguy hại 

Lưu chứa lượng CTNH tại thùng phi đặt tại kho chứa CTNH tạm thời có diện tích 8 

m2 trên bãi tập kết. 

(5). Lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt 

 Bố trí 2 thùng chứa rác loại 15l tại khu vực khai thác và bãi tập kết; 01 thùng 240l tại 

khu ăn uống.  

(6). Phòng ngừa, xử lý dầu mỡ rò rỉ 

 - Bố trí phao quây thấm dầu tràn trên bè hút cát để phòng trường hợp rò rỉ dầu từ máy 

bơm hút xuống sông Nậm Mu. 

(7). Phòng chống cháy nổ 

 Bố trí 01 bình cứu hỏa đặt tại khu điều hành và 01 bình cứu hỏa đặt tại kho thiết bị 

vật tư. 

Bảng 1. 4. Bảng liệt kê các hạng mục công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường 

TT 
Yếu tố tác 

động 
Tên công trình Đơn vị 

Khối 

lượng 
Ghi chú 

1 
Xử lý nước 

mưa chảy tràn 

Hệ thống rãnh thu thoát nước m 200 XD mới 

Hố ga   m3 5 XD mới 

2 Hệ thống xử lý nước thải 

2.1 
Hệ thống xử lý 

nước thải SH 

Bố trí nhà vệ sinh di động  nhà 01 

Mua mới 

trước khi 

XD bể tự 

hoại 

Xây dựng bể tự hoại khu điều 

hành 
m3 2 XD mới 

2.2 

Hệ thống xử lý 

nước phụt rửa 

bánh xe 

Hố lắng  m3 3 XD mới 

2.3 

Hệ thống xử lý 

nước thải sản 

xuất 

ao lắng tuần hoàn tại bãi tập 

kết 
m3 6 XD mới 

3 
Lưu trữ chất 

thải rắn SH 

Sử dụng thùng phuy lưu chứa 

tạm thời 

Thùng 15l 

Thùng 240l 

02 

01 
XD mới 

4 
Giảm thiểu bụi, 

khí thải 

Máy bơm có ống dẫn nước gắn 

béc phun sương 

 Máy bơm 

Đường ống 

Béc phun 

01 

 

01 

XD mới 

5 Lưu trữ chất Lưu chứa tại thùng phuy có Thùng 200l 01  
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Công ty TNHH Hùng Cường 

1.5.2. Cở sở lựa chọn biện pháp thi công 

Việc lựa chọn biện pháp thi công, công nghệ thi công dựa trên các cơ sở sau: 

- Hiện trạng các khu vực phục vụ dự án; 

- Khối lượng thi công các hạng mục công trình; 

- Đảm bảo cho người và thiết bị hoạt động an toàn, năng suất cao; 

- Đảm bảo hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. 

(1). Giai đoạn xây dựng cơ bản 

a. Công tác san nền mặt bằng: 

Khối lượng công tác san nền không lớn vì vậy dự kiến sử dụng thiết bị thi công cơ 

giới là chủ yếu, đồng thời có kết hợp với thủ công: 

-  Máy xúc thủy lực gầu ngược dung tích 0,7 m3 

- Ô tô tự đổ tải trọng 15 tấn tương đương 7 m3 

- Máy gạt công suât 142 mã lực 

b. Công tác xây gạch đá bê tông 

Việc thực hiện thi công xây dựng diễn ra tại khu điều hành và khu bãi tập kết, vật 

liệu được tập kết tại chân công trình theo tiến độ xây dựng, bê tông liền khối trộn tại chỗ 

bằng máy trộn bê tông di động kết hợp với thủ công. 

Công tác xây gạch đá chủ yếu bằng thủ công, các cấu kiện bê tông đúc sẵn được gia 

công trực tiếp tại sân bãi công trình. 

c. Biện pháp thi công các công trình 

          * Phát quang và phóng tuyến cắm cọc mốc thi công:  

Phát quang cây cối theo chiều rộng địa hình tự nhiên trên mặt cắt ngang bằng biện 

pháp thủ công. 

Trắc địa dựa vào cao độ, tọa độ các mốc trắc địa hiện có trong khu vực làm cơ sở để 

dùng máy toàn đạc điện tử chuyển các số liệu thiết kế ra thực địa phục vụ thi công. 

          * Công tác đào  

Căn cứ theo trắc ngang, trắc địa đưa trắc ngang thiết kế ra thực địa. 

+ Làm các con đường tạm có độ dốc < 33%, rộng 5 m để đưa thiết bị lên sườn đồi 

tiến hành công tác san gạt, xén taluy tại các khu vực có chiều cao đào lớn. 

+ Đào trong đất: máy xúc xúc trực tiếp đất đổ về phía sườn thấp. Trên những đoạn 

có taluy cao (dật cấp), máy xúc xúc tạo taluy từ trên đỉnh xuống thấp. Sử dụng máy xúc có 

dung tích gầu 0,7m3 kết hợp máy gạt có công xuất 142CV. 
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cần phải được lại bỏ các cỡ hạt to, không lẫn rác (cành cây, lá, cỏ ,….), độ ẩm của đất đắp 

W = 18%. 

- Tiến hành san thành từng lớp phân thành từng lớp dày 30 ÷ 40cm để lu lèn đến độ 

chặt K95 bằng lu rung và đầm cóc. 

-  Sau khi đầm lèn thì để kiểm tra K có đạt hay không (các phương pháp kiểm tra có 

thể sử dụng phương pháp dao vòng hay rót cát hoặc bao màng mỏng, phương pháp kiểm tra 

do chủ đầu tư quyết định tại hiện trường). 

-  Nếu đạt yêu cầu thì tiếp tục thi công lớp tiếp theo. Nếu chưa đạt yêu cầu thì đầm 

tiếp. 

 

Hình 1. 6. Sơ đồ biện pháp thi công phần nền đắp 

(2). Giai đoạn vận hành của Dự án 

- Công tác khai thác cát, sỏi:  

Khu vực khai thác có mực nước > 1,0m khai thác sử dụng tàu quốc, thuyền để khai 

thác. 

Công tác thải đất đá mỏ:  

Công tác thải đất đá của dự án chủ yếu là thải cuội, sỏi và tạp chất của cụm thiết bị 

sàng rung được đặt ngay tại khu vực tổ chức khai thác (khai trường) là khối lượng cuội, sỏi 

trong quá trình khai thác lại lòng Sông, suối.  

Như vậy khối lượng cuội, sỏi thải của toàn Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hàng năm (lấy 

bằng 10% công suất) là 700 m3/năm. 

Khối lượng cuội, sỏi thải này sẽ được thải và hoàn thổ ngay tại chỗ theo phương pháp 

thải trực tiếp.  
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Bảng 1. 7. Bảng tiến độ thực hiện dự án 

TT Nội dung thực hiện 

Thời kỳ chuẩn bị 

XDCB 

(06 tháng) 

Thời kỳ mỏ đi vào sản xuất 

(11 năm) 

Thời kỳ 

đóng cửa 

mỏ  

(6 tháng) 
Năm 01 …… Năm 11 

I Giai đoạn chuẩn bị dự án 

1 
Hoàn thiện thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng 

và thuê đất 
 

    

II Giai đoạn thi công xây dựng 

1 
Xây dựng tuyến đường vận chuyển chính vào khai 

trường 

  

      

2 San gạt mặt bằng bãi tập kết      

3 
Xây dựng các công trình tại khu điều hành, khu 

chế biến, lắp đặt thiết bị 

 

    

4 Xây dựng tuyến đường nội mỏ      

5 Tạo diện khai thác ban đầu      

III Giai đoạn vận hành 

1 
Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông 

thường 

 

    

IV Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường 

1 Cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác      

Ghi chú: Mốc thời gian được xác định từ giai đoạn chuẩn bị và XDCB mỏ 
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1.6.2. Vốn đầu tư 

Nguồn vốn đầu tư của dự án: Sử dụng 100% nguồn vốn tự có của Công ty.  

Tổng Vốn đầu tư    : 2.517.233.630 đồng 

Trong đó:  

+ Chi phí thiết bị    : 1.276.000.000 đ  

+ Chi phí xây dựng    : 623.262.109 đ  

+ Chi phí khác    : 128.045.310 đ  

+ Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng : 300.000.000 đ  

+ Chi phí đầu tư các công trình bảo vệ, cải tạo môi trường: 50.000.000 đồng 

+ Vốn dự phòng    : 189.926.211 đ  

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

a. Tổ chức quản lý sản xuất 

 

Hình 1. 7. Sơ đồ tổ chức quản lý mỏ 

b. Bố trí lao động 

Bảng 1. 8. Bố trí lao động công ty 

STT Bộ phận Tổng 

1 Quản lý sản xuất  3 

1.1 Giám đốc xí nghiệp, phó giám đốc Xí nghiệp 2 

1.2 Phòng Tổng hợp 1 

2  Phân xưởng khai thác  7 

2.1 Giám đốc điều hành mỏ kiêm Quản đốc 1 

2.2 Cán bộ kỹ thuật khai thác mỏ 1 

2.3 C/N lái máy xúc 1 

 2.4 CN Lái tàu quốc, tàu thuyền 2 

Tổ vận tải Tổ phụ trợ Tổ sửa chữa 

Giám đốc mỏ 

Công ty TNHH Hùng Cường 

Tổ khai thác 
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 2.7 CN bảo dưỡng đường, hào rãnh thoát nước 1 

2.8 Nhân viên bảo vệ khai trường 1 

 Tổng số CBCNV  10 

Nguồn: Báo cáo kinh tế kỹ thuật của Dự án 
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biên. Theo những tài liệu này, tham gia vào cấu trúc địa chất khu vực khai thác có các 

hệ tầng như sau: 

Giới Mezozoi 

Hệ Trias-Thống trên 

Hệ tầng Nậm Mu (T3cnm) 

Trầm tích của hệ tầng Nậm Mu phân bố phần lớn trong diện tích khu vực vùng 

nghiên cứu. Thành phần trầm tích của hệ tầng gồm chủ yếu là đá phiến sét, cát kết, bột 

kết, ít lớp sét vôi, màu xám tím. Phân bố chủ yếu ở phía tây và một phần ở trung tâm 

của diện tích vùng nghiên cứu. 

Hệ tầng Suối Bàng (T3n-r sb1) 

Trầm tích của hệ tầng Suối Bàng phân bố một phần nhỏ trong diện tích khu vực 

vùng nghiên cứu. Thành phần trầm tích của hệ tầng gồm chủ yếu là cuội kết, sạn kết, 

cát kết, bột kết, màu xám xám đen. Hệ tầng Suối Bàng chia ra 3 phụ hệ tầng nhưng trong 

vùng nghiên cứu chỉ có phụ hệ tầng dưới phân bố chủ yếu ở phía đông của diện tích 

vùng nghiên cứu. 

Hệ Trias-Thống giữa 

Hệ tầng Mường Trai  (T2lmt) 

- Phân hệ tầng trên T2lmt3: Trầm tích của hệ tầng Mường trai phân bố một phần 

nhỏ trong diện tích khu vực vùng nghiên cứu. Thành phần trầm tích của hệ tầng gồm 

chủ yếu là đá phiến sét đen, cát kết, bột kết, đá vôi, sét vôi màu xanh, xám xám xsnh. 

Hệ tầng Mường Trau chia ra 3 phụ hệ tầng nhưng trong vùng nghiên cứu chỉ có phụ hệ 

tầng trên và giữa phân bố chủ yếu ở trung tâm của diện tích vùng nghiên cứu. 

- Phân hệ tầng giữa T2lmt1: Thành phần trầm tích đá phiến sét vôi xen cát kết, lớp 

kẹp đá phiến sét và bột kết, dày 400 – 450m, đá phiến sét, bột kết, lớp kẹp bột kết vôi 

dày 200 – 250m. 

Giới Kainozoi 

Hệ Đệ Tứ (Q) 

 Qua kết quả nghiên cứu đặc điểm các trầm tích bở rời trong khu vực đã phân chia 

các thành tạo hệ Đệ tứ ra có kiểu nguồn gốc trầm tích lòng sông hiện đại như sau: 

 Trầm tích sông (Q) phân bố chủ yếu dọc lòng sông Nậm Mu có nơi tạo thành bãi 

bồi, doi cát (tướng lòng sông và bãi bồi) hiện đại. 

 Thành phần thạch học gồm chủ yếu là cuội, sỏi, cát hạt thô, hạt trung bình và nhỏ 

lẫn bột, sét màu xám đen, xám vàng. Trong tầng trầm tích này đáng chú ý là các lớp 

cuội sỏi, cát có chất lượng tốt đạt yêu cầu làm vật liệu xây dựng là đối tượng khoáng 

sản cần được khai thác, đánh giá chất lượng và trữ lượng nhằm phục vụ khai thác sử 

dụng. 

* Macma 
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sông ít xảy ra các hiện tượng địa chất động lực như trượt lở lớn mà chỉ xảy ra các hiện 

tượng xói lở cục bộ, do đó tại vị trí thăm dò chưa xây kè bảo vệ đường bờ. Trong diện 

tích thăm dò, các lớp cát được thành tạo theo quy luật  theo thứ tự từ trên xuống từ mịn 

đến thô nên quá trình khai thác rất thuận lợi, ít bị đảo lộn địa tầng 

- Cấu trúc địa chất 

Do các tích tụ cát có nguồn gốc bồi tích, bị ngập dưới nước nên cấu trúc địa chất ít 

ảnh hưởng tới công tác khai thác. Tuy nhiên, trong tầng cát liên kết giữa các lớp kém bền 

vững, kết hợp với nước mưa và nước lũ từ thượng nguồn dễ tạo lũ quét phá huỷ công trình 

khai thác.  

Mặt khác đất đá tại hai bên bờ sông chủ yếu là các đá cát kết, bột kết, đá phiến sét 

thuộc Hệ tầng Nậm Mu và hệ tầng Mường Trai. Các đá này dập vỡ nứt mạnh, phần trên 

mặt phong hóa bở rời thành cát, bột, sét kết hợp với địa hình sườn khá dốc nên cần quan 

tâm đến các hiện tượng sạt lở đất đá tại các khu vực khai thác cát và có hướng xử lý để đảm 

bảo an toàn trong khai thác đặc biệt là về mùa mưa. 

- Các hiện tượng địa chất động lực: 

+ Lũ lụt: xảy ra về mùa mưa, có thể cuốn trôi nhà xưởng, tàu thuyền khai thác, phá 

hủy khai trường khai thác. Trong khai thác cần thiết kế các biện pháp phòng tránh. 

+ Xâm thực lòng sông: Xâm thực xảy ra trên toàn khu mỏ, kết hợp với lũ gây sập lở 

nhà xưởng khai thác. Để phòng tránh, khi xây dựng đường, nhà xưởng, cần phải làm kè, 

tường chắn. 

d. Trữ lượng và chất lượng khoáng sản 

* Chất lượng cát: 

Tổng diện tích khai thác cát sỏi là 2,67 ha tại điểm mỏ cát sỏi tại lòng hồ thủy điện 

Huội Quảng, thuộc địa bàn xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Cát khu vực 

khai thác có nguồn gốc trầm tích. Hầu hết diện tích đều chìm dưới nước, mức độ ngập nước 

phụ thuộc theo mùa. Đánh giá chung về chất lượng cát trong vùng thăm dò, chúng tôi 

thấy có công dụng làm cát xây trát, cát sỏi bê tông.  

Trên cơ sở các công trình thăm dò cho thấy thân cát có cấu tạo tương đối đều về đặc 

điểm thành phần thạch học (độ hạt) theo chiều thẳng đứng và theo chiều dọc của dòng sông. 

Trong mỗi lớp thành phần độ hạt có tính phân nhịp giữa các lớp hạt nhỏ và hạt thô. Tầng 

sản phẩm của các điểm mỏ là lớp cát thạch anh hạt vừa đến thô màu xám, xám đen, dày 

trung bình thay đổi từ 1,8 -2,3m. 

- Đặc điểm thành phần cỡ hạt 

Kết quả phân tích mẫu theo tiêu chuẩn TCVN 7572:2006 các thành phần cỡ hạt được 

xác định theo phần trăm sót lại trên sàng. Kết quả xử lý mẫu trong báo cáo là xác định các 

cấp cỡ hạt lọt dưới sàng (xác định được tỷ lệ thành phần các cỡ hạt trong mẫu). Kết quả 

phân tích mẫu độ hạt của khu vực thăm dò như sau: 
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Hàm lượng trung bình về phần trăm cỡ hạt >5 mm cho khu thăm dò là 0,0%; hàm 

lượng trung bình về phần trăm cỡ hạt 2,5-5 mm là 5,2%; hàm lượng trung bình về phần 

trăm cỡ hạt 1,25-2,5 mm là 10,7%; hàm lượng trung bình về phần trăm cỡ hạt 0,63-1,25 

mm là 16,5%; hàm lượng trung bình về phần trăm cỡ hạt 0,315-0,63 mm là 35,3%; hàm 

lượng trung bình về phần trăm cỡ hạt 0,14-0,315mm là 27,8,%; hàm lượng trung bình về 

phần trăm cỡ hạt <0,14mm là 1,2 %.  Tỷ lệ sét bùn và vật chất hữu cơ là 3,28% 

Về cơ bản, thành phần phần trăm tỷ lệ cát trong khu vực thăm dò là tương đối cao 

chiếm tỷ lệ 91,5%; tỷ lệ sỏi 5,2%;  tỷ lệ sét bùn và vật chất hữu cơ là 3,28%. Cát sỏi trong 

khu vực đáp ứng được tiêu chuẩn cát làm vật liệu xây dựng thông thường theo TCVN 

7570-2006. Tổng hợp kết quả phân tích các loại mẫu như sau: 

TT Cấp độ hạt 
Cao nhất 

(%) 

Thấp nhất 

(%) 
Trung bình (%) 

1 >5mm 0 0 0 

2 2,5 - 5mm 6,8 2,8 5,2 

3 1,25 – 2,5mm 11,6 9,7 10,7 

4 0,63 – 1,25mm 17,6 14,7 16,5 

5 0,315 – 0,63mm 37,6 31,3 35,3 

6 0,14 – 0,315mm 31,3 25,5 27,8 

7 < 0,14mm 2,1 0,7 1,2 
 

Căn cứ vào kết quả phân tích độ hạt đối với cát, căn cứ vào chỉ tiêu độ hạt dùng 

cho vật liệu xây dựng, chúng tôi phân cát tại khu vực thăm dò theo bảng sau: 

TT Loại hạt 
Kích thước cỡ 

hạt 
Hàm lượng % 

1 Cát bê tông  > 1,25mm 10,70% 

2 Cát xây trát (cát đen) ≤ 1,25mm 80,90% 

3 Sét, bùn   3,28% 

 

Tính chất cơ lý của cát 

Kết quả phân tích 12 mẫu cơ lý cho thấy: Hàm lượng bùn sét trung bình ở khu 

thăm dò là: 3,28%; Cát có lượng bùn, sét thấp , nhìn chung cát trong khu thăm dò thuộc 

loại có độ sạch tương đối cao đạt yêu cầu làm cát xây dựng. 

- Đặc điểm thành phần khoáng vật trọng sa 

Kết quả phân tích mẫu trọng sa khoáng vật trong 5 khu thuộc diện tích thăm dò có 

mặt một số khoáng vật điện từ và không điện từ nặng đi kèm như ilmenit, zircon, rutil 

có có hàm lượng không đáng kể chỉ vài hạt, không thấy xuất hiện các khoáng vật quý 

hiếm như vàng. Như vậy có thể khẳng định cát sỏi trong diện tích thăm dò không có 

vàng và các khoáng vật quý hiếm khác. (xem chi tiết phần phụ lục kết quả phân tích 

mẫu trọng sa). Kết quả phân tích mẫu trọng sa cho thấy các khoáng vật điện từ và không 
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điện từ đều trong điều kiện cho phép, cát trong khu vực thăm dò đạt tiêu chuẩn cát làm 

vật liệu xây dựng thông thường. 

- Đặc điểm thành phần hoá học 

Tổng hợp kết quả phân tích các loại mẫu như sau: 

TT Chỉ tiêu phân tích Cao nhất (%) Thấp nhất(%) Trung bình(%) 

1 Hàm lượng SiO2 82,15 77,23 80,36 

2 Hàm lượng Fe2O3 2,12 1,02 1,49 

3 Hàm lượng Al2O3 7,31 5,71 6,74 

4 Hàm lượng SO3 0,25 0,07 0,14 

 

Theo kết quả phân tích 12 mẫu hóa cơ bản cho thấy: 

+ Hàm lượng SiO2 trung bình cho toàn khu thăm dò là 80,36%, cao nhất là 82,15%; 

thấp nhất 77,23% 

+ Hàm lượng chất có hại SO3 trong cát rất thấp, Al2O3 trung bình là 6,74; Fe2O3 

trung bình là  1,49%. 

Trên cơ sở kết quả đã nêu ở trên cho thấy hàm lượng SiO2 trên toàn diện tích thăm dò 

biến đổi tương đối đồng đều. Hàm lượng chất có hại thấp. 

- Đặc tính phóng xạ  

Là một trong những yêu cầu quan trọng đối với loại hình khoáng sản cát, sỏi làm 

vật liệu xây dựng, bởi vì hàm lượng các nguyên tố phóng xạ quá mức qui định có thể 

gây ảnh hưởng độc hại đến môi trường và sức khỏe con người. Hiện nay việc đánh giá 

chỉ tiêu các hàm lượng phóng xạ dựa theo định mức an toàn phóng xạ của Uỷ ban An 

toàn phóng xạ Quốc tế (JCRP).  

Kết quả phân tích 05 mẫu tham số xạ được trình bày trong bảng sau 

TT 
Số hiệu 

mẫu 

Hoạt độ phóng xạ riêng, 

Bq/kg 
Chỉ số hoạt độ 

phóng xạ an toàn 

(I) 

Kết luận 
CRa-

266 

CTh-

232 

CK-

40 

1 MX-01 18,4 11,4 49,6 0,135 I<1; An toàn 

2 MX-02 15,2 8,5 56,4 0,112 I<1; An toàn 

3 MX-03 19,7 10,2 37,5 0,129 I<1; An toàn 

4 MX-04 18,1 9,3 41,2 0,121 I<1; An toàn 

5 MX-05 16,2 9,7 50,1 0,119 I<1; An toàn 

 

- Hệ số nở rời của cát 

Để xác định hệ số nở rời của cát, sỏi tại khu thăm dò, chúng tôi đã tiến hành lấy 

và xác định tại thực địa 05 mẫu cát, sỏi để xác định hệ số nở rời. Kết quả cho thấy cát, 

sỏi tại khu vực thăm dò có hệ số nở rời từ 1,14 đến 1,16, trung bình 1,15. 
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Kết luận: 

So sánh tất cả các chỉ tiêu thu được qua kết quả phân tích thí nghiệm các mẫu lấy từ 

mỏ với tiêu chuẩn Việt Nam TCVN TCVN 5747, năm 1993 và Thông tư số 23/2012/TT-

BTNMT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành “Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền” 

(QCVN 49:2012/BTNMT), thấy rằng các chỉ tiêu cần thiết đều đạt. Do đó, có thể khẳng 

định rằng cát, sỏi tại khu vực lòng hồ thủy điện Bản Chát và thủy điện Huội Quảng thuộc 

các xã  Mường Mít, Mường Kim; Khoen On, huyện Than Uyên và xã Nậm Cần huyện 

Tân Uyên, tỉnh Lai Châu hoàn toàn đáp ứng yêu cầu làm vật liệu xây dựng. 

* Trữ lượng cát: 

Theo Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Lai Châu 

Quyết định: Phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát, sỏi làm VLXDTT tại khu vực lòng hồ thủy 

điện Bản Chát, thủy điện Huội Quảng, thuộc địa bàn các xã Mường Mít, Mường Kim, 

Khoen On, huyện Than Uyên và xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu trữ lượng 

cấp 122 tại khu vực Khoen On là 54.655 m3. 

e. Sông suối 

Sông Nậm Mu là con sông dài chảy qua địa bàn huyện Than Uyên, Tân Uyên tỉnh 

Lai Châu. Đoạn sông chảy qua khu vực thăm dò tương đối thẳng. Ngoài ra còn có các 

nhánh suối nhỏ cấp thoát nước cho khu vực trữ nước hồ thủy điện. 

Lượng nước thay đổi theo mùa, mùa khô lượng nước nhỏ, mùa mưa lượng nước 

lớn; mực nước sông dâng cao có thể gây ngập lụt các khu vực ven suối cũng như các 

bãi bồi, nên việc thăm dò cũng như khai thác sau này sẽ gặp khó khăn khi thi công vào 

mùa nước lớn. 

 Mùa khô, lưu lượng nước sông giảm, thấp nhất thường vào các tháng 2 và tháng 

3 hàng năm, hồ thường xuyên tích nước. Mùa này khá thuận lợi cho công tác thăm dò, 

khai thác khoáng sản. 

 Mùa mưa, lưu lượng nước cao nhất thường vào các tháng 7 và 8 hàng năm. Cũng 

vào thời điểm này hay xảy ra lũ cục bộ. Mùa này không thuận lợi cho công tác thăm dò, 

khai thác khoáng sản. 

f. Đặc điểm giao thông 

Về giao thông trong vùng khá phát triển, có thể đến khu vực khai thác bằng  đường 

QL.32. QL.279, tỉnh lộ 106 sau đo đi theo đường liên thôn liên xã rất thuận lợi cho công 

tác khai thác vận chuyển. Khu vực thăm dò đều đã có điện lưới Quốc gia, trụ sở UBND, 

bưu điện văn hoá xã, trạm y tế, trường học khang trang. 

Đường bộ: Hệ thống giao thông trong khu vực thăm dò tương đối thuận lợi từ 

trung tâm thị trấn Than Uyên theo Quốc Lộ 279 đi theo hướng hồ Thủy điện khoảng 

5km rẽ trái theo đường tỉnh lộ 106 khoảng 11km đến xã Khoen On là đến khu vực khai 
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thác Khoen On. Ngoài ra trong khu vực có một số con đường rải cấp phối đi lại rất thuận 

tiện.  

Đường thuỷ: Sông Nậm Mu thuộc lòng hồ thủy điện chảy qua khu vực khai thác 

lòng rộng, nước sâu, các phương tiện vận tải có trọng tải từ 20 đến 200 tấn đi lại dễ dàng 

rất thuận lợi để chuyên chở hàng hoá. Đặc biệt là chuyên chở nguồn sản phẩm là cát, sỏi 

khai thác dưới lòng sông.  

 Có thể nói giao thông trong vùng khá thuận tiện cho việc tập kết người và vật tư 

thiết bị trong quá trình thi công. 

2.1.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

a. Nhiệt độ không khí  

Nhiệt độ không khí có liên quan đến quá trình bay hơi của các chất hữu cơ, các 

tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí và điều kiện vi khí hậu, môi trường lao 

động là những yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến sức khoẻ con người và đời sống hệ sinh 

thái động thực vật. Điều đó cũng giải thích tại sao yếu tố nhiệt độ không khí được dùng 

để tính toán trong việc đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường không khí và trong thiết kế 

hệ thống kiểm soát ô nhiễm môi trường. 

 Nhiệt độ không khí trung bình đo tại trạm Than Uyên năm 2020 dao động trong 

khoảng 15,3oC ÷ 26,7oC. Từ tháng 3 đến tháng 9, khí hậu nóng và ẩm, tháng nóng nhất 

là tháng 5 và tháng 6 nhiệt độ trung bình tháng là 26,7oC. Từ tháng 12 đến tháng 2 năm 

sau, khí hậu lạnh và khô hanh, tháng lạnh nhất là tháng 1 là 15,3oC. Biên độ dao động 

nhiệt độ ngày đêm trung bình khoảng 8oC. 

Bảng 2. 2. Nhiệt độ trung bình tháng và nhiệt độ trung bình năm (C0) 

Năm 
Tháng  TB cả 

năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2016 14,9 13,9 19,4 23,8 25,2 25,7 25,6 25,8 24,8 24,1 20,0 17,1 21,7 

2017 16,6 16,4 19,9 22,7 24,7 26,1 25,6 25,1 25,7 22,4 18,8 15,2 21,6 

2018 15,5 15,6 19,9 22,6 25,0 25,3 25,8 25,6 25,0 22,4 20,1 17,2 21,7 

2019 16,5 19,7 21,3 24,7 26,2 26,6 26,1 26,5 24,7 23,3 20,3 15,8 22,6 

2020 17,7 16,9 21,5 20,6 26,2 26,7 26,1 25,5 24,9 22,1 20,2 15,3 22,0 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu năm 2020 - Trạm quan trắc Than Uyên) 

b. Độ ẩm không khí  

Độ ẩm không khí là yếu tố cần thiết khi đánh giá mức độ tác động tới môi trường 

không khí của dự án. Đây là tác nhân ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát tán, lan truyền 

các chất gây ô nhiễm. Trong điều kiện độ ẩm lớn, các hạt bụi trong không khí có thể 

liên kết với nhau tạo thành các hạt to hơn và rơi nhanh xuống đất. Từ mặt đất các vi sinh 

vật phát tán vào môi trường không khí, độ ẩm tạo điều kiện vi sinh vật phát triển nhanh 

chóng và bám vào hạt bụi lơ lửng trong không khí bay đi xa, gây truyễn nhiễm bệnh. 
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Độ ẩm còn có tác dụng với các chất khí như sau: SO2, NOx … hóa hợp với hơi nước 

trong không khí tạo thành axit. 

Độ ẩm không khí lớn tạo điều kiện cho vi sinh vật từ mặt đất phát tán vào không 

khí phát triển nhanh chóng, lan truyền trong không khí và chuyển hóa các chất ô nhiễm 

trong không khí gây ô nhiễm môi trường. Độ ẩm trung bình của khu vực đo tại trạm 

Than Uyên năm 2020 là 83%. Độ ẩm trung bình tháng dao động từ 77% ÷ 90%, cao 

nhất vào tháng 8, tháng 9 và thấp nhất vào tháng 5.  

Bảng 2. 3. Độ ẩm trung bình các tháng trong năm (%) 

Năm 
Tháng TB cả 

năm  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2016 86 81 78 79 82 87 87 87 86 81 85 80 83 

2017 86 80 82 81 80 84 86 87 85 86 82 82 83 

2018 84 78 79 78 83 88 85 87 84 83 82 84 83 

2019 86 75 75 74 78 83 87 82 80 82 80 77 80 

2020 80 81 78 83 77 83 83 90 89 87 86 84 83 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu năm 2020 - Trạm quan trắc Than Uyên) 

c. Nắng  

Khu vực dự án nằm ở vị trí nội chí tuyến, lượng bức xạ mặt trời là lớn và khá đồng 

đều. Số giờ nắng trong năm phụ thuộc vào độ che phủ của mây, những tháng nhiều mây 

che khuất mặt trời thì số giờ nắng giảm và ngược lại. 

Tổng số giờ nắng ghi nhận được tại trạm Quan trắc Than Uyên năm 2020 là 1.980 

h/năm. Chế độ giờ nắng liên quan chặt chẽ với chế độ bức xạ và tình trạng mây. Vào 

tháng 2 và tháng 12 tổng lượng bức xạ thấp nhất, bầu trời u ám, nhiều mây nhất nên số 

giờ nắng là ít nhất trong năm. 

Bảng 2. 4. Số giờ nắng các tháng trong năm (giờ) 

Năm 
Tháng TB cả 

năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2016 138 101 175 227 202 176 155 162 167 194 153 194 2.044 

2017 108 141 167 165 222 143 144 117 165 123 132 150 1.777 

2018 126 136 168 200 213 100 158 147 167 168 225 129 1.937 

2019 116 219 209 236 231 144 116 198 214 194 167 205 2.249 

2020 174 121 183 136 258 150 167 140 150 184 198 119 1.980 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu năm 2020 - Trạm quan trắc Than Uyên) 

d. Lượng mưa 

Mưa có tác dụng làm sạch môi trường không khí và pha loãng chất thải lỏng. 

Lượng mưa càng lớn thì mức độ ô nhiễm càng giảm. Vì vậy vào mùa mưa, mức độ ô 
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nhiễm thấp hơn mùa khô. Tuy nhiên lượng mưa cũng liên quan trực tiếp đến công tác 

thoát nước mặt của mỏ. 

Lượng mưa trung bình tháng đo tại trạm Than Uyên năm 2020 dao động từ 3 ÷ 

346mm. Mùa mưa thường xảy ra trong thời kỳ từ tháng 7 đến tháng 9. Tháng có lượng 

mưa lớn nhất tại khu vực là tháng 9 là 346mm. Tháng có lượng mưa thấp nhất là tháng 

11 là 3mm. 

Bảng 2. 5. Lượng mưa hàng tháng tại khu vực (mm) 

Năm 
Tháng 

Tổng  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2016 68 26 24 148 190 334 278 283 133 6 45 - 1.535 

2017 143 19 119 96 93 352 404 461 146 104 38 43 2.018 

2018 81 9 72 125 176 426 247 356 115 159 9 34 1.809 

2019 98 19 15 91 236 400 262 252 61 102 3 13 1.552 

2020 5 22 93 191 164 147 320 333 346 33 3 - 1.657 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu năm 2020 - Trạm quan trắc Than Uyên) 

e. Các dạng thời tiết đặc biệt  

* Hướng gió: 

- Gió mùa Tây nam: xuất hiện từ tháng 3 đến tháng 7 hàng năm. 

- Gió mùa Đông nam: thổi mạnh từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm. 

- Gió mùa Đông bắc: gió mùa Đông bắc là những khí áp cao hình thành từ lục 

địa Châu Á thổi qua Hoa Nam (Trung Quốc) vào miền Bắc nước ta theo hướng Đông 

bắc từ tháng 11 đến tháng 3. Giữa mùa đông lạnh, số đợt gió mau hơn và sức gió mạnh 

hơn so với đầu và cuối mùa. Mỗi đợt gió mùa Đông bắc tràn về ảnh hưởng tới thời tiết 

địa phương từ 3 tới gần chục ngày, với đặc trưng là nhiệt độ không khí hạ thấp đột ngột 

rồi bị “nhiệt đới hóa” mà ấm dần lên. Có những đợt gió mùa Đông bắc tràn về đầu mùa 

hoặc cuối mùa đông gặp không khí nhiệt đới nóng ẩm gây nhiễu loạn thời tiết, sinh ra 

giông, lốc xoáy, kèm theo mưa đá, tàn phá các địa phương khi chúng tràn qua. 

* Sương muối: 

Thường vào tháng 12 và tháng 1 năm sau, khi kết thúc các đợt gió mùa Đông 

Bắc, trời nắng hanh, đêm không mây, lặng gió, gây ra bức xạ mặt đất rất mạnh. Nhiệt 

độ không khí hạ thấp nhanh có thể xuống dưới 00C. Hơi nước trong không khí giáp mặt 

đất ngưng kết dạng tinh thể muối, đọng lại gây thời tiết lạnh buốt gọi là sương muối. 

Sương muối có thể làm ngưng trệ quá trình trao đổi chất của thực vật, gây đông cứng 

các mô nên những thực vật thân mềm nhiệt đới bị chết, tác hại đến hệ hô hấp của người 

và động vật. 

* Mây mù: 

Vào cuối mùa xuân (khoảng tháng 1 - 3), nhất là ở những thung lũng kín, sườn 
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núi khuất gió hay có hiện tượng mây mù dày đặc, tầm nhìn mắt thường không quá 5m, 

đôi khi cả ngày không có ánh nắng mặt trời (trực xạ 0%). Dạng thời tiết này làm ngưng 

trệ quá trình sinh trưởng của cây cối vì không quang hợp được. 

* Lũ quét và sạt lở đất:  

Vào mùa mưa, ở Lai Châu thường xuất hiện các đợt mưa kéo dài với lượng mưa 

tương đối lớn. Các đợt mưa này sẽ làm cho nước ở các sông suối dâng cao dẫn đến hiện 

tượng lũ quét, kéo theo đó là sạt lở đất tại các khu vực đồi núi. Đây là hiện tượng thời 

tiết rất nguy hiểm thường xuất hiện ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta. Thống kê trận 

mưa lũ lớn từ năm 2018 đến nay tại huyện Than Uyên và Tân Uyên: 

+ Từ đêm 24/6/2019 đến sáng 25/6/2019 địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa to trên 

diện rộng với lượng mưa hơn 70mm và các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ đường liên xã, 

liên bản liên tục xuất hiện điểm sạt lở mới. Tuyến đường tỉnh lộ 127 nối huyện Tân 

Uyên và huyện Mường Tè hoàn hoàn toàn bị cô lập do mưa lũ. 

+ Trận mưa to kéo dài đêm 23/6/2019 với lượng mưa đo tại các trạm từ 50 – 

80mm, đến sáng ngày 24/6/2019 có hai trận lũ quét xảy ra đồng loạt trên suối Hua Bum, 

xã Hua Bum, huyện Tân Uyên cuốn trôi nhiều hoa màu, tài sản của nhân dân, nhiều 

công trình giao thông bị hư hỏng. Tuyến quốc lộ 4H, tại địa phận xã Hua Bum, huyện 

Tân Uyên do mưa lũ gây sạt lở mất hơn 30m đường. 

+ Trận gió lốc kèm theo mưa lớn xảy ra trong đêm 12, rạng sáng 13/5/2020 tại 

huyện Tân Uyên đã gây ra nhiều thiệt hại và hoa màu và tài sản của người dân tại địa 

phương. Trận gió lốc lớn xảy ra trong khoảng hai giờ đồng hồ kèm mưa lớn đã gây thiệt 

hại lớn cho huyện. Địa bàn ghi nhận thiệt hại gồm các xã Nậm Hàng, Nậm Manh và thị 

trấn huyện Tân Uyên. Tại thị trấn Nậm Nhùn, mưa lốc làm tốc mái, hư hỏng 49 nhà dân, 

chín công trình công sở, nhiều tài sản công khác như cột điện cao thế, hạ thế gãy đổ, hệ 

thống cây xanh nhiều tuyến đường bị gãy đổ hơn 70%. 

2.1.1.3. Điều kiện thủy văn 

a, Đặc điểm nước mặt 

Khu vực khai thác thuộc địa hình miền núi có độ cao từ 375 - 480m so với mực 

nước biển và có xu hướng cao dần lên về phía bắc vùng nghiên cứu. 

Khu vực nghiên cứu thuộc lưu vực Sông Nậm Mu và chảy theo hướng bắc nam, 

sau đó chảy theo hướng á vĩ tuyến, ngoài ra trong khu vực nghiên cứu còn phát triển 

một số nhánh suối nhỏ. 

Lượng nước thay đổi theo mùa, mùa khô lượng nước nhỏ, mùa mưa lượng nước 

lớn; mực nước sông dâng cao có thể gây ngập lụt các khu vực ven suối cũng như các 

bãi bồi, nên việc khai thác sẽ gặp khó khăn khi thi công vào mùa nước lớn. 

Kết quả phân tích mẫu nước thể hiện trong phụ lục phân tích mẫu. Các tính chất chủ 

yếu của nước theo kết quả phân tích 02 mẫu nước như sau:  

Nước trong, không mầu, không mùi, không vị. Độ pH trung bình là 7,05. 
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Các ion dương đáng chú ý nhất là Ca++ với hàm lượng trung bình 25,72 mg/l, Mg++ 

trung bình 6,73 mg/l, hàm lượng trung bình các ion có hại Fe2+, Fe3+ là 0,213 mg/l; kiểu 

nước: xâm thực yếu. Kết quả phân tích xem ở phần phụ lục kết quả phân tích mẫu. 

b, Đặc điểm nước ngầm 

Căn cứ vào thành phần vật chất, mức độ chứa và thấm nước, các hiện tượng địa chất 

công trình và địa chất động lực có liên quan đến nước dưới đất. Nước dưới đất ở khu khai 

thác tồn tại chủ yếu trong tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ tuổi Holocen 

Nước ngầm ở khu vực khai thác tồn tại chủ yếu trong lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ 

tuổi Holocen được đánh giá cụ thể như sau: 

- Nước lỗ hổng trong bồi tích, hệ Đệ tứ (Q): 

Tầng này phân bố trên hầu hết diện tích khu mỏ. Thành phần trầm tích là bồi tích sông 

gồm: cát lẫn sỏi, cuội. Đất mềm rời, liên kết kém chặt; thấm và chứa nước tốt. 

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

 (1). Điều kiện kinh tế xã hội xã Khoen On 

a. Dân số và lao động 

Dân số: Xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu có tổng số dân 2.678 

người với số hộ là 822 hộ, trung bình 3 người/ hộ, tỷ lệ tăng dân số là 1,3%, trong đó 

nam chiếm 1.329 người, nữ chiếm 1.349 người. Dân cư sinh sống trong vùng chủ yếu 

là các dân tộc Mông, Tày, Thái, Khơ Mú, Kinh, …Sinh sống tập trung thành các bản, 

làng dưới chân núi, ven đường tỉnh lộ. Dân cư sinh sống gần khu mỏ nhất cách khai 

trường khoảng 20m về phía Đông bắc. 

Lao động: Số người trong độ tuổi lao động là 1.480 người. Phân công lao động 

trong vùng có sự khác biệt, đa số các hộ là sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, còn lại 

một số hộ sản xuất phi nông nghiệp, làm việc tại các cơ sở sản xuất công nghiệp và buôn 

bán nhỏ. 

b. Tình hình kinh tế 

Qua khảo sát và thống kê trong 822 hộ dân của thị trấn có 04 hộ nghèo và 05 hộ 

cận nghèo. Thu nhập bình quân đầu người là 40 triệu đồng/ người/ năm. Về cơ cấu các 

ngành kinh tế vẫn có sự phân hóa rõ rệt, sản xuất nông nghiệp vẫn chiếm tỉ lệ lớn với 

390 hộ sản xuất nông nghiệp, 117 hộ làm dịch vụ buôn bán và 05 hộ làm dịch vụ sản 

xuất.  

c. Sản xuất nông nghiệp 

* Trồng trọt 

Việc đầu tư thâm canh, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất bước đầu được 

nông dân chú trọng, tăng cường đưa các giống lúa, ngô có năng suất, chất lượng cao vào 

sản xuất; tổng diện tích gieo trồng đạt 100ha; sản lượng đạt 632 tấn (tăng 42 tấn so với 

năm 2018); Lương thực có hạt bình quân đầu người đạt 235,6kg. 



Báo cáo ĐTM dự án: Khai thác mỏ cát, sỏi tại khu vực lòng hồ thủy điện Huội Quảng, thuộc địa bàn 

xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cường                                                                                   67 

 

Ngô cả năm: Gieo trồng được 70ha (tăng 4 ha so với cùng kỳ năm 2018), năng 

xuất đạt 29 tạ/ha, sản lượng đạt 204,5 tấn. Trong đó: Ngô Xuân hè, diện tích gieo trồng 

65ha, năng xuất đạt 30 tạ/ha, sản lượng đạt 195 tấn. Ngô thu đông diện tích gieo trồng 

5 ha, năng xuất đạt 19 tạ/ha, sản lượng đạt 9,5 tấn. 

* Chăn nuôi, thú y 

Tổng đàn gia súc là 3.595 con, đàn gia cầm là 21.023 con. Ngoài ra địa phương 

tiếp tục vận động nhân dân làm chuồng trại cho gia súc, chăn nuôi có chăn dắt. Các ban 

ngành chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình dịch bệnh và hướng 

dẫn chủ hộ chăn nuôi, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.  

* Nuôi trồng thủy sản  

Diện tích nuôi trồng 7 ha, được nhân dân thả các loại cá trắm, cá chép, mè, trôi, 

cá rô phi. Các loại cá phát triển tốt phục vụ chủ yêu cho gia đình, từng bước được bán 

ra thị trường, tăng thu nhập, mặt khác tận dụng diện tích lòng hồ thủy điện Lai Châu, 

trên địa bàn thị trấn có 5 hộ thực hiện mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Lai 

Châu với tổng số 24 lồng, hiện tại cá đang sinh trưởng và phát triển tốt. Công tác quản 

lý, khai thác đánh bắt thủy sản trên lòng hồ thủy điện Sơn La, Lai Châu được thực hiện 

nghiêm túc, sản lượng đánh bắt tự nhiên hàng tháng trên 2-3 tấn; 

* Lâm nghiệp 

Thị trấn có 849,13 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 31,85%; chỉ đạo bộ phận 

chuyên môn phối hợp với cơ sở bản rà soát quỹ đất triển khai kế hoạch và thực hiện 

đăng ký được 11,66 ha diện tích trồng Cây Mác; Trồng cỏ với diện tích 5 ha; chi trả dịch 

vụ môi trường rừng năm 2019 từ nguồn vốn 30a của chính phủ được đảm bảo. 

* Thương mại – dịch vụ:  

Trên địa bàn thị trấn có tổng số 216 cơ sở kinh doanh. Các cơ sở kinh doanh 

thương mai, dịch vụ trên địa bàn thị trấn phát triển ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho 

bà con nhân dân chuyển đổi ngành nghề sang buôn bán các sản phẩm do chính các hộ 

gia đình sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình, các hộ kinh doanh, tiểu thương yên 

tâm làm ăn, sản phẩm, dịch vụ cung ứng cơ bản đáp ứng nhu cầu, các loại mặt hàng 

phong phú, đa dạng đảm bảo phục vụ nhu cầu nhân dân trên địa bàn thị trấn. 

d. Khai thác khoáng sản 

Khu vực khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Khoen On trong quy hoạch phát 

triển VLXD tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo quyết định số 

1924/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Lai Châu có mỏ khai thác cát sỏi 

làm VLXD thông thường khu vực suối Nậm Hàng, Nậm Dòn, Nậm Cần, thị trấn Nậm 

Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu với công suất khai thác 10.000 m3/năm. 

e. Văn hóa – xã hội 



Báo cáo ĐTM dự án: Khai thác mỏ cát, sỏi tại khu vực lòng hồ thủy điện Huội Quảng, thuộc địa bàn 

xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cường                                                                                   68 

 

 * Giáo dục: Chất lượng giáo dục được cải thiện tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng so 

với năm học trước, đội ngũ giáo viên cơ bản đáp ứng yêu cầu, cơ sở vật chất, trang thiết 

bị phục vụ công tác dạy và học tiếp tục được đầu tư; các cơ chế chính sách đối với học 

sinh được quan tâm thực hiện.  

* Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân: Được tập trung 

chỉ đạo thực hiện tốt, kết quả khám chữa bệnh tính đến ngày 30/11/2019 là 1.713lượt 

người. Đảm bảo cung ứng đủ cơ số thuốc thiết yếu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ và 

chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, công tác chuyên môn, trực trạm luôn đảm 

bảo, đúng quy định. 

* Công tác xóa đói giảm nghèo: UBND thị trấn phối hợp với các ban ngành đoàn 

thể tổ chức tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh có 

thành tích xuất sắc trong học tập; Thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ ngày công đối với 

những đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thị trấn. Triển khai các nguồn hỗ trợ tết đối 

với hộ nghèo không có khả năng ăn tết. 

* Công tác văn hóa – thể dục thể thao: Tiếp tục thúc đẩy phong trào toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới tại cơ sở. Ngay từ đầu năm UBND thị trấn đã 

kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 

đăng ký xây dựng và duy trì danh hiệu gia đình, bản văn hóa. Tổ chức thành công các 

hoạt động vui chơi trước, trong và sau tết đảm bảo lành mạnh, tiết kiệm, an toàn. 

* Công tác dân tộc – tôn giáo: Công tác quản lý hoạt động tôn giáo được thực 

hiện theo đúng quy định, tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn thị trấn cơ bản ổn 

định. Tổng số hộ theo tôn giáo 6 hộ = 20 khẩu.  

 h. Công tác Quốc phòng – an ninh 

 * Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ 

với các lực lượng nắm và quản lý chắc tình hình, bảo vệ an toàn địa bàn. Tham gia cuộc 

diễn tập ứng phó bão lụt, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện có nhà máy thuỷ điện Lai Châu. 

Hàng năm tổ chức cho nhân dân đi tập huấn và hoàn thành chỉ tiêu đưa thanh niên 

trong xã đi nghĩa vụ quân sự. 

* An ninh: Trong thời gian qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về trật 

tự xã hội luôn được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ 

vững và ổn định tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội. 

Công an thị trấn đã tham mưu cho chính quyền địa phương, không ngừng nỗ lực trong 

công tác thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên xuống cơ sở để nắm bắt tình hình có liên 

quan đến an ninh trật tự.  

Như vậy, với các điều kiện về kinh tế - xã hội và công tác an ninh quốc phòng,... 

rất thuận lợi cho việc triển khai dự án, góp phần phát triển kinh tế của địa phương nói 

riêng và phát triển kinh tế của địa bàn huyện Than Uyên nói chung. 
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2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

2.2.1.1. Hiện trạng môi trường không khí 

a. Nội dung khảo sát 

Chất lượng môi trường không khí và điều kiện vi khí hậu tại khu vực dự án được 

khảo sát ngày 16/02/2022. 

Nội dung khảo sát cụ thể bao gồm: 

- Khảo sát, tìm hiểu môi trường không khí khu vực và các nguồn tác động hiện 

tại có thể ảnh hưởng tới môi trường không khí khu vực thực hiện dự án. 

- Chọn điểm đo, lấy mẫu phân tích chất lượng không khí theo các chỉ tiêu cơ bản 

của môi trường không khí xung quanh trong khu vực mà TCVN đã quy định. 

- Đánh giá chất lượng môi trường không khí khu vực trên cơ sở các số liệu phân 

tích. 

b. Các thông số và phương pháp thực hiện quan trắc môi trường không khí 

* Các chỉ tiêu khảo sát: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bụi lơ lửng, SO2, NO2, tiếng ồn. 

* Phương pháp đo đạc và phân tích đánh giá 

- Các phương pháp khảo sát, đo đạc được thực hiện theo các quy định của TCVN 

và ISO hiện hành. 

+ Các thiết bị đo khí hậu: nhiệt ẩm kế Asman (Nga), máy gió MC (TQ). 

+ Các thiết bị đo khí: Các máy đo SO2, NOx Monitolab ML (Mỹ); máy lấy mẫu 

bụi tổng số OSK (Nhật). 

+ Thiết bị đo ồn: Máy đo tiếng ồn ExTech (Trung Quốc). 

c. Vị trí khảo sát và đo đạc chất lượng môi trường không khí 

Bảng 2. 6. Vị trí đo đạc và lấy mẫu môi trường không khí 

Kí hiệu Tên vị trí quan trắc 

Tọa độ (Hệ tọa độ VN-2000, kinh 

tuyến trục 103000’ múi chiếu 30) 

X(m) Y(m) 

KK11 
Khu vực địa điểm xây dựng bãi tập 

kết khu 5 
2403968 587983 

KK12 Khu vực tuyến đường vào mỏ 2403813 588068 

d. Kết quả đo đạc và phân tích chất lượng môi trường không khí 

Kết quả khảo sát, phân tích hiện trạng môi trường không khí khu vực thực hiện 

dự án vào đợt khảo sát cho thấy: 
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Bảng 2. 7. Kết quả chất lượng không khí 

TT Thông số Đơn vị KK11 KK12 
QCVN 

05:2013/BTNMT 

1 Nhiệt độ 0C 19 19 - 

2 Độ ẩm % 93 91 - 

3 Tốc độ gió m/s 1,5 1,6 - 

4 Tiếng ồn dB 56 57 70(1) 

5  Bụi lơ lửng µg/m3 95 99 300 

6  SO2 µg/m3 56 58 350 

7  NO2 µg/m3 48 50 200 

Nhận xét: Kết quả đo đạc các thông số về khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió…) 

và một số thông số tác động đến môi trường không khí như độ ồn, nồng độ bụi, các khí 

cho thấy: 

Hàm lượng bụi 

Qua kết quả phân tích mẫu hiện trạng môi trường không khí khu vực dự án cho thấy, 

tại đợt khảo sát, nồng độ bụi dao động trong khoảng từ 95 µg/m3 – 99 µg/m3 lấy mẫu nồng 

độ bụi đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h).  

Độ ồn 

So sánh kết quả đo độ ồn tại các điểm khảo sát với QCVN 26:2010/BTNMT (Khu 

vực thông thường, từ 6h-21h) cho thấy tất cả các điểm đo đều thấp hơn tiêu chuẩn cho 

phép (70dBA) giá trị cao nhất là 63 dBA trên đầu tuyến đường vào mỏ tuy nhiên độ ồn 

vẫn đạt tiêu chuẩn cho phép.  

Nồng độ các chất khí 

Qua kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí tại khu vực thực hiện dự 

án cho thấy: hàm lượng các chất khí như SO2, NO2 trong môi trường không khí xung 

quanh rất thấp, đạt tiêu chuẩn cho phép tương ứng theo QCVN 05:2013/BTNMT (TB 

1h). Môi trường không khí xung quanh mỏ chưa bị ô nhiễm bởi các chất khí này. 

Như vậy, khu vực mỏ hiện vẫn còn nguyên hiện trạng địa hình tự nhiên chưa bị khai 

thác. Do đó, hiện trạng môi trường không khí vẫn còn tốt, nồng độ các chất ô nhiễm trong 

không khí như bụi, các khí độc hại,… thấp hơn nhiều so với quy chuẩn cho phép tại 

QCVN 05:2013/BTNMT. 

2.2.1.2. Hiện trạng môi trường nước 

a. Các nguồn nước khảo sát trong phạm vi dự án 

Công tác lấy mẫu môi trường nước tại khu vực dự án nhằm phục vụ cho đánh giá 

tác động môi trường của “Khai thác mỏ cát, sỏi tại khu vực lòng hồ thủy điện Huội 

Quảng, thuộc địa bàn xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu” được thực hiện 
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trong ngày 16/02/2022: 

- Chất lượng nước mặt tại khu vực dự án. 

b. Phương pháp lấy mẫu, phân tích 

Các phương pháp lấy mẫu, bảo quản và phân tích trong phòng thí nghiệm được 

thực hiện theo các quy định của TCVN và QCVN hiện hành. Các thiết bị được dùng 

trong lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu môi trường nước: 

- Máy đo pH meter 320 (Đức); 

- Thiết bị xác định BOD WTW Model 602 (Đức); 

- Thiết bị xác định COD Palinest (Anh); 

- Cực phổ VA 646 Professsion (Thụy Sĩ) 

c. Các chỉ tiêu phân tích 

- Chỉ tiêu phân tích nước mặt: pH, TSS, BOD5, COD, NO3
-, PO4

3-, Tổng dầu 

mỡ, Coliform. 

d. Vị trí khảo sát 

Bảng 2. 8. Vị trí lấy mẫu nước 

Ký hiệu Tên vị trí quan trắc 

Tọa độ (Hệ tọa độ VN-2000, kinh 

tuyến trục 103000’ múi chiếu 30) 

X(m) Y(m) 

NM5 
Mẫu nước mặt tại sông Nậm Mu khu 

vực dự kiến khai thác – Khu 5 
2403813 588068 

e. Kết quả phân tích hiện trạng môi trường nước  

Bảng 2. 9. Kết quả phân tích hiện trạng nước mặt 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả thử nghiệm QCVN 08-MT:2015/ 

BTNMT  

cột B1 NM5 

1 pH - 6,6 5,5-9 

2 BOD5 mg/l 8,0 50 

3 COD mg/l 16,7 30 

4 TSS mg/l 27 15 

5 NO3
- mg/l 3,5 10 

6 PO4
3- mg/l 0,13 0,3 

7 Tổng dầu, mỡ mg/l <0,3 1 

8 Coliform 
MPN/ 

100ml 
3.500 7.500 

(Nguồn: Công ty Cổ phần quan trắc và xử lý môi trường Thái Dương) 

Ghi chú: QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt, cột B1; 
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Nhận xét: 

- Qua kết quả phân tích mẫu nước mặt tại khu vực dự án trong đợt khảo sát cho 

thấy nước mặt khu vực thực hiện dự án chưa bị ô nhiễm, chất lượng nước vẫn còn khá 

tốt và có khả năng chịu tải thêm bởi hoạt động của dự án sau này. 

2.2.2. Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học vùng thực hiện Dự án 

a. Tài nguyên sinh vật khu vực thực hiện dự án: 

* Tài nguyên thực vật: 

Khu vực thực hiện dự án là đất sông, suối … Như vậy, với hiện trạng sử dụng đất 

như trên cho thấy thảm thực vật tại khu vực thực hiện dự án là thảm thực vật ven sông 

suối như sau:  

Thành phần loài thực vật trên diện tích đất trống không có rừng (DT1) chủ yếu là 

là cỏ Tranh, cỏ Lả, ngải cứu, cây bụi thấp và thưa thớt với các loài đại diện là Gai Tầm 

rộc, Bọt ếch, Me rừng, Bù cu vẽ, Bỏng nổ, Mua, Dây khế, cỏ Lào tía….  

Trong phạm vi khu vực quy hoạch thực hiện Dự án xác định không có loài thực 

vật nào trong sách đỏ Việt Nam, sách đỏ thế giới, trong nghị định 18, nghị định 48 của 

chính phủ, vì vậy khi thực hiện Dự án những ảnh hưởng tiêu cực đến đa dạng sinh học 

là rất nhỏ. 

*Tài nguyên động vật:  

Hệ động vật tại khu vực dự án được đánh giá là nghèo nàn gồm thành phần các 

loài động vật chủ yếu là nhóm động vật đất, côn trùng và nhóm thú gặm nhấm nhỏ, bò 

sát, ếch nhái. Cụ thể như sau:  

- Các loài động vật không xương sống chủ yếu thuộc nhóm động vật đất: giun đất 

(Megacolides australis), giun khoang (Peretima aspergillum) và các loại côn trùng như: 

chuồn chuồn (Orthertrum sabina), Cào cào (Acrida chinensis), Châu chấu (Oxya 

chinensis), Dế mèn (Gryllus dommesticus), Bọ xít (Cletus punctiger), Bướm (Papilio 

chaon), Tò vò (Ammophula sp.), Kiến (Mutilla remda)…  

- Động vật có xương sống gồm các loài biến nhiệt, thú nhỏ như: Lớp Ếch nhái 

(Kaloula pulchra), Thạch sùng (Hemidactilus frenatus), Thằn lằn (Mabuya elongata), 

Rắn cạp nong (Bungarus fasciatus), Rắn ráo thường (Ptyas korros)… 

+ Các loài chim chủ yếu thuộc bộ chim sẻ (Passeriformes), Chào mào (Picnonotus 

jocosus), Chích chòe (Copsychus saularis)…     

+ Khu hệ thú gồm các loài thú nhỏ như: chuột chù (Suncus murinus), Sóc 

(Hylopetes alboniger), gà (Galliormes), Dúi (Rhizomys proinosus)… 

* Tài nguyên thủy sinh vật:  

+ Khu vực dự án có một số loài cá nhỏ như: Cá Chép (Cypriniformes), Cá Rô phi 

(Oreochromis), Cá Trê (Clariidae), cá bống (Gobius), bộ Lươn (Synbrachiformes)…  

+ Thực vật nổi: gồm các loài tảo lục và tảo lam, tảo silic (Pinnularia). Các loài tảo 
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lục đơn bào đặc trưng chiếm ưu thế. Tảo lục có các chi đại diện như: Cosmarium, 

Clodterium, Micracterias…  

+ Động vật nổi: qua điều tra, khảo sát cho thấy trong khu vực có một số loài động 

vật nổi tiêu biểu thuộc các nhóm trùng bánh xe (Rotatoria), ấu trùng, côn trùng (Insecta 

larvae), Giáp xác Râu ngành (Cladocera), Giáp xác Ostracoda. Các nhóm động vật nổi 

đa phần là các nhóm thường xuất hiện trong các thủy vực nước chảy tự nhiên không bị 

tác động mạnh bởi các hoạt động của con người.  

+ Động vật đáy: có các loài điển hình như nhóm Ốc (Gastropoda), Trai hến 

(Bivalvia), Tôm (Crustacea – Macrura), Cua (Crustacea – Brachyura)… với kích thước 

và trọng lượng nhỏ.   

+ Thực vật đáy: Bao gồm các loài rong, rêu (moss),… 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực 

thực hiện Dự án 

Bảng 2. 10. Nguồn và đối tượng gây tác động đến môi trường của dự án liên quan 

đến tài nguyên đa dạng sinh học 

TT 

Nguồn 

gây 

tác động 

Đối tượng                   

bị tác động 
Nguyên nhân gây tác động Mức độ 

1 

Sự tích 

nước của 

hồ chứa 

 

Thủy sinh vật: 

thực động vật phù 

du, động vật đáy 

không xương 

sống đáy 

Hệ sinh thái thủy sinh sống theo dòng 

chảy mất dần và thay thế bằng hệ sinh 

thái thủy sinh mới (sinh thái thủy sinh 

hồ chứa). 

Tác 

động 

vừa, dài 

hạn 

Sinh kế của 

người dân 

Cây trồng ở những vùng đất gần nước 

sẽ bị tác động, ảnh hưởng; người dân đi 

lại qua sông, suối sẽ gặp khó khăn; 

người dân đánh bắt cá ở suối sẽ gặp khó 

khăn… Người nuôi các khu vực hạ lưu 

bị ảnh hưởng 

Tác 

động 

vừa, dài 

hạn 

2 

Thay đổi 

chế độ 

dòng 

chảy tự 

nhiên 

 

Khu vực hạ lưu 

 

Dòng chảy của hồ thay đổi sẽ gây nên 

hiện tượng xói lở đất khu vực hạ lưu ven 

suối. 

Tác 

động 

nhỏ, dài 

hạn 

Thủy sinh vật: 

động, thực vật 

phù du, động vật 

đáy không xương 

sống sống đáy 

Do dòng chảy từ tuyến đập đến cửa xả 

nước của nhà máy thủy điện thay đổi 

dẫn đến hệ sinh thái thủy sinh trên đoạn 

sông này sẽ thay đổi, suy giảm về số loài 

khi hình thành hệ sinh thái mới. 

Tác 

động 

lớn, dài 

hạn 

Các loài cá Số lượng cá sẽ bị suy giảm Tác 
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TT 

Nguồn 

gây 

tác động 

Đối tượng                   

bị tác động 
Nguyên nhân gây tác động Mức độ 

động 

lớn, dài 

hạn 

Thảm thực vật 

ven suối 

 

Thảm thực vật ven sông bị tác động nhẹ 

và không đáng kể vì đoạn này thực vật 

ven sông nghèo, thực vật phân bố ở khu 

vực cao hơn và có sự xen lẫn giữa cây 

cao và cây bụi. Bên cạnh đó đoạn này 

có nhiều suối nhỏ, có khả năng duy trì 

nước cho thảm thực vật. 

Tác 

động 

lớn, 

ngắn hạn 

3 

Hoạt 

động 

giao 

thông 

trên các 

con 

đường 

công vụ/ 

đường 

vận hành 

của dự 

án 

Động vật         

hoang dã 

Việc hình thành các con đường này sẽ 

chia cắt và hạn chế sự di chuyển kiếm 

ăn, cư trú giữa các vùng của thú rừng.  

Tác 

động 

nhỏ, dài 

hạn 

Rừng và công 

tác bảo vệ rừng 

Các con đường này tạo khả năng tiếp 

cận sâu hơn vào các khu vực rừng khác 

của dân địa phương cũng như dân từ nơi 

khác đến khai thác gỗ trái phép. Việc 

này sẽ gia tăng áp lực cho công tác bảo 

tồn của địa phương. 

Tác 

động 

nhỏ, dài 

hạn 

 

2.4.  Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện Dự án 

Dựa vào kết quả các số liệu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng các 

thành phần môi trường, hiện trạng tài nguyên sinh vật tại khu vực dự án cho thấy, khu 

vực phù hợp với việc triển khai dự án như sau: 

+ Sau khi dự án được cấp phép để đi vào hoạt động sẽ đảm bảo cân bằng nguồn 

cung cấp cát, sỏi làm vật liệu xây dựng cho thị trường trong khu vực, bảo vệ tài nguyên 

môi trường và đóng góp cho ngân sách nhà nước từ các khoản thu thuế, phí theo quy 

định của pháp luật; 

+ Khu vực thực hiện dự án có điều kiện giao thông rất thuận lợi. Các tuyến đường 

đến khu vực khai thác QL.279, tỉnh lộ 106 sau đó đi theo đường liên thôn, liên xã. Vì 

vậy các vị trí khai thác tại mỏ cát thuận tiện cho công tác khai thác, tiêu thụ sản phẩm 

của mỏ và vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm khai thác. 
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Đường bộ: Hệ thống giao thông trong khu vực thăm dò tương đối thuận lợi từ 

trung tâm thị trấn Than Uyên theo Quốc Lộ 279 đi theo hướng hồ Thủy điện khoảng 

5km rẽ trái theo đường tỉnh lộ 106 khoảng 11km đến xã Khoen On là đến khu vực mỏ 

Khoen On. Ngoài ra trong khu vực có một số con đường rải cấp phối đi lại rất thuận 

tiện.  

Đường thuỷ:  Sông Nậm Mu thuộc lòng hồ thủy điện chảy qua khu vực khai thác 

lòng rộng, nước sâu, các phương tiện vận tải có trọng tải từ 20 đến 200 tấn đi lại dễ dàng 

rất thuận lợi để chuyên chở hàng hoá. Đặc biệt là chuyên chở nguồn sản phẩm là cát, sỏi 

khai thác dưới lòng sông.  

 Có thể nói giao thông trong vùng khá thuận tiện cho việc tập kết người và vật tư 

thiết bị trong quá trình thi công. 

+ Việc triển khai và đưa dự án đi vào hoạt động sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho 

một bộ phận lao động tại địa phương, tang thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống 

của người dân; thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Bên cạnh đó, Công ty cũng 

sẽ có những hỗ trợ địa phương nâng cấp duy tu tuyến đường giao thông của khu vực;  

hỗ trợ địa phương trong công tác xây dựng các công trình an sinh xã hội như trạm xá, 

trường học,... các chương trình phúc lợi xã hội. 

+ Xung quanh khu vực dự án không có các công trình văn hóa, tôn giáo, đền chùa 

cũng như không có khu di tích lịch sử, khu du lịch hay khu bảo tồn thiên nhiên nào nên 

hoạt động khai thác của mỏ không ảnh hưởng đến các công trình này. 

Như vậy, với những điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế - xã hội có thể thấy 

rằng Dự án “Khai thác mỏ cát, sỏi tại khu vực lòng hồ thủy điện Huội Quảng, thuộc địa 

bàn xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu” hoàn toàn phù hợp để triển khai 

dự án. 
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CHƯƠNG 3 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT 

CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

MÔI TRƯỜNG 

Việc đầu tư dự án “Khai thác mỏ cát, sỏi tại khu vực lòng hồ thủy điện Huội 

Quảng, thuộc địa bàn xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu” ngoài mang 

lại nhiều lợi ích cho Công ty nói riêng và cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương, của tỉnh Lai Châu nói chung còn có ý nghĩa tích cực trong sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh việc đem lại nhiều lợi ích về 

kinh tế - xã hội, dự án sẽ có những tác động, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, 

đời sống của người dân địa phương do quá trình xây dựng, khai thác và vận chuyển sản 

phẩm gây ra. Do vậy, cần phải tiến hành đánh giá, dự báo các tác động môi trường của 

dự án để tìm ra các nguồn tác động và từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục, công trình 

bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường. 

Để đánh giá tác động đến môi trường, báo cáo sẽ đánh giá theo từng giai đoạn 

triển khai dự án bao gồm: 

- Giai đoạn I: Triển khai xây dựng dự án 

- Giai đoạn II: Dự án đi vào vận hành. 

- Dưới đây là bảng tổng hợp các nguồn tác động đến môi trường do chất thải và 

không do chất thải: 

Bảng 3. 1. Các nguồn gây tác động do chất thải  

STT Hoạt động gây tác động 
Yếu tố hoặc tác nhân gây 

ô nhiễm 

Thời gian, quy mô và 

mức độ tác động 

I Giai đoạn I: Giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng và mở mỏ khai thác 

1 
Phát quang, giải phóng mặt 

bằng 

- Thực bì do phát quang 

chuẩn bị mặt bằng. 

Thời gian: Trong giai 

đoạn đầu của dự án (01 

tháng) 

Quy mô: Tác động tại 

khu vực bãi tập kết của 

dự án 

Mức độ tác động: thấp 

2 
Xây dựng tuyến đường vận 

chuyển vào khu vực dự án 

- Bụi, khí thải 

- CTR xây dựng, CTR 

sinh hoạt, đất đá thải. 

- Nước thải vệ sinh công 

nghiệp, nước mưa chảy 

tràn. 

Thời gian: Trong suốt 

thời gian 05 tháng tiến 

hành thi công xây dựng 

Quy mô: Tác động tại 

khu vực dự án và ảnh 

hưởng một phần đến khu 

3 
Xây dựng tuyến đường nội 

mỏ 

4 
San gạt mặt bằng 05 bãi tập 

kết 
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STT Hoạt động gây tác động 
Yếu tố hoặc tác nhân gây 

ô nhiễm 

Thời gian, quy mô và 

mức độ tác động 

5 Tạo diện khai thác ban đầu - Chất thải nguy hại: dầu, 

mỡ rò rỉ,… 

- Tiếng ồn, rung 

 

vực xung quanh 

Mức độ tác động: trung 

bình 
6 

Xây dựng các hạng mục công 

trình phụ trợ 

7 

Xây dựng các công trình 

BVMT (hệ thống rãnh thoát 

nước, ao lắng, hố lắng, bể tự 

hoại,…) 

8 

Quá trình vận chuyển nguyên 

vật liệu phục vụ xây dựng, 

máy móc thiết bị… 

II Giai đoạn II: Giai đoạn hoạt động của dự án 

1 
Bơm hút, vận chuyển cát, sỏi 

về bãi chứa. 

- Khí thải diesel: SO2, CO, 

NOx, THC,… 

- Bụi lơ lửng 

- Nước thải từ hoạt động 

khai thác cát, nước mưa 

chảy tràn 

- Bùn sét, cuội thải 

- Tiếng ồn, rung 

Thời gian: Trong suốt 

quá trình tồn tại mỏ (31,5 

năm) 

Quy mô: Tác động tại 

khu vực dự án và ảnh 

hưởng 1 phần khu vực 

xung quanh 

Tác động: cao 

2 
Xúc bốc, vận chuyển cát đi 

tiêu thụ 

- Khí thải diesel: SO2, CO, 

NOx, THC,… 

- Bụi lơ lửng 

- Tiếng ồn, rung 

 

Thời gian: Trong suốt 

quá trình tồn tại mỏ (31,5 

năm) 

Quy mô: Tác động tại 

khu vực dự án và tuyến 

đường vận chuyển 

Mức độ tác động: trung 

bình 

3 

Các công tác phụ trợ phục vụ 

sản xuất 

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy 

móc, thiết bị 

- Sinh hoạt của CBCNV tại 

mỏ 

- Dầu mỡ thải, chất thải 

nguy hại 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nước thải sinh hoạt 

Thời gian: Khi tiến hành 

bảo dưỡng, sửa chữa thiết 

bị 

Quy mô: Tác động tại 

khu vực dự án 

Mức độ tác động: trung 

bình 
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Bảng 3. 2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

STT Hoạt động gây tác động 
Yếu tố hoặc tác nhân 

gây ô nhiễm 

Thời gian, quy mô 

và mức độ tác động 

I Giai đoạn I: Giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng và mở mỏ khai thác 

1 
Làm thủ tục thuê đất, phát quang, 

giải phóng mặt bằng 

- Thay đổi cảnh quan 

địa hình, suy thoái thành 

phần môi trường và đa 

dạng sinh học. 

- Mâu thuẫn trong quá 

trình GPMB 

- Tai nạn lao động, tai 

nạn giao thông 

- Vấn đề an ninh trật tự 

khu vực 

- Các vấn đề về tín 

ngưỡng, tôn giáo, phong 

tục tập quán của người 

dân địa phương 

Thời gian: Trong 

suốt thời gian xây 

dựng cơ bản mỏ (06 

tháng) 

Quy mô: Tác động 

tại khu vực dự án tại 

xã Khoen On, huyện 

Than Uyên 

Mức độ tác động: 

nhỏ 

2 
Xây dựng tuyến đường vận chuyển 

vào khu vực dự án 

3 Xây dựng tuyến đường nội mỏ 

4 San gạt mặt bằng bãi tập kết 

5 Tạo diện khai thác ban đầu 

6 
Xây dựng các hạng mục công trình 

phụ trợ 

7 

Xây dựng các công trình BVMT (hệ 

thống rãnh thoát nước, ao lắng, bể tự 

hoại,…) 

8 

Quá trình vận chuyển nguyên vật 

liệu phục vụ xây dựng, máy móc 

thiết bị… 

II Giai đoạn II: Giai đoạn hoạt động của dự án 

1 
Bơm hút, vận chuyển cát, sỏi về bãi 

chứa. 
Tai nạn lao động, tai nạn 

giao thông 

Sạt lở bờ bãi,… 

Sự cố do thiên tai bão lũ, 

sụt lún,… 

Sự cố cháy nổ do chập 

điện, sử dụng nhiên liệu 

Vấn đề an ninh trật tự 

khu vực 

Thời gian: Trong 

suốt thời gian tồn tại 

của mỏ (31,5 năm) 

Quy mô: Tác động 

tại khu vực dự án và 

một phần khu vực 

xung quanh. 

Mức độ tác động: 

trung bình 

2 Xúc bốc, vận chuyển cát đi tiêu thụ 

3 

Các công tác phụ trợ phục vụ sản 

xuất 

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, 

thiết bị 

- Sinh hoạt của CBCNV tại mỏ 
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3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn triển khai xây dựng Dự án 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động  

3.1.1.1. Tác động có liên quan đến chất thải 

A. Tác động do giải phóng mặt bằng 

Khối lượng giải phóng mặt bằng xem bảng dưới đây: 

Bảng 3. 3. Bảng thống kê diện tích chiếm dụng đất của dự án 

TT Khu vực giải phóng mặt bằng Đơn vị Số lượng Loại đất 

1 Khai trường  ha 2,67 Đất sông suối 

2 Mặt bằng bãi tập kết ha 0,0444 Đất bằng chưa sử dụng 

Quá trình giải phóng mặt bằng bãi tập kết sẽ có những tác động như sau: 

+ Phát sinh ra một lượng thực bì do phát quang mặt bằng: Theo khảo sát thực tế 

trên khu vực mặt bằng chủ yếu là bụi cây cỏ dại, không có cây thân gỗ. Vì vậy lượng 

thực bì phát sinh khi phát quang mặt bằng khá ít và ước tính khoảng 0,05 tấn. 

+ Quá trình chuẩn bị, tập trung một lượng máy móc sẽ có những tác động tới môi 

trường ở mức độ nhất định bao gồm: Khí thải, khói bụi, tiếng ồn từ các loại xe cơ giới 

như xe tải, máy xúc, máy gạt. Tuy nhiên lượng khói bụi này chỉ là dạng ô nhiễm tức thời 

và không đáng kể do thời gian tập trung máy móc chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn. 

B. Tác động do hoạt động thi công xây dựng công trình phụ trợ mỏ 

Công tác thi công các công trình mỏ sẽ được tiến hành sau khi Dự án được các 

cấp có thẩm quyền phê duyệt, và các bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư chấp thuận, 

phê duyệt.  

Theo bảng: Bảng tiến độ thực hiện Dự án thì công tác giải phóng mặt bằng, 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xin thuê đất được thực hiện trong 01 tháng. Còn 

công tác xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ diễn ra trong 05 tháng còn lại. Vì 

vậy Công ty tiến hành đánh giá tác động các loại chất thải đến môi trường trong 05 tháng 

tiến hành thi công xây dựng công trình phụ trợ mỏ. 

a.  Đánh giá tác động của nước thải 

 Tác động của nước thải sinh hoạt 

* Nguồn tác động 

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên tham gia 

xây dựng mỏ. 

- Khu vực phát sinh: chủ yếu tại khu lán trại sinh hoạt của công nhân 

* Thành phần và tải lượng 
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- Thành phần: Chủ yếu chứa các chất cặn bã, chất rắn lơ lửng các chất hữu cơ 

(BOD, COD), các chất dinh dưỡng chứa Nitơ, Photpho và các vi sinh vật gây bệnh. 

- Tính chất: dễ phân hủy sinh học. 

- Khối lượng: Tải lượng NTSH trong giai đoạn này được tính như sau: 

Dự tính số lượng công nhân tham gia xây dựng mỏ là 8 người. Nhu cầu cấp nước 

được tính toán theo tiêu chuẩn cấp nước của Bộ xây dựng (Bảng 2.1, mục 2 của 

TCXDVN 33 - 2006) thì lượng nước cần cho 1 người là: 0,1 m3/người. Theo nghị định 

số 80/2014/NĐ-CP, khối lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% khối lượng 

nước sạch tiêu thụ. 

Khối lượng nước thải sinh hoạt là: Qsh = 0,1 x 8 = 0,8 m3/ngày.đêm. 

Với khối lượng nước thải sinh hoạt như trên, ta tính toán được nồng độ chất ô 

nhiễm trong nước thải sinh hoạt theo kết quả trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 4. Nồng độ chất ô nhiễm trong NTSH trong giai đoạn XDCB và mở mỏ 

TT Thông số 
Hệ số thải lượng Tổng khối 

lượng ô nhiễm 

(g/ngày) 

Nồng độ ô 

nhiễm 

(mg/l) 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT(Cột B) Đơn vị Giá trị 

1 BOD5 g/người/ngày 45-54 360 – 432 288 – 346 50 

2 Cặn lơ lửng g/người/ngày 70-145 560 – 1160 448 - 928 100 

3 Tổng N g/người/ngày 6-12 48 – 96 38,4 – 76,8 50 

4 Tổng P g/người/ngày 0,8-4 6,4 – 32  5,1 – 25,6 10 

Ghi chú: - QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt; 

     - Hệ số thải lượng: theo tiêu chuẩn của Tổ chức y tế thế giới năm 1993. 

     - Cột B: Áp dụng khi nước thải sinh hoạt thải vào nguồn nước không dùng cho 

mục đích cấp nước sinh hoạt. 

* Đánh giá mức độ tác động 

Nước thải sinh hoạt với lưu lượng thải tính toán là 0,8 m3/ngày, trên thực tế lượng 

nước thải này là không nhiều vì trong giai đoạn này Công ty sẽ tạo điều kiện tuyển lao 

động địa phương có điều kiện ăn ở tại nhà nên không sinh hoạt tại mỏ. 

Lượng NTSH này chứa hàm lượng ô nhiễm hữu cơ cao. Theo bảng trên cho thấy 

nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn XDCB nếu không được xử lý sẽ có nồng 

độ vượt nhiều lần so với quy chuẩn cho phép. Khi nước thải được thải vào nguồn tiếp 

nhận, các hợp chất hữu cơ dễ bị vi sinh vật phân hủy làm giảm lượng ôxy trong nguồn 

nước, ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của các loài thủy sinh. Chất dinh dưỡng nitơ, phốt 

pho tạo điều kiện cho rong, tảo phát triển, gây ra hiện tượng phú dưỡng, làm mất cân 

bằng sinh thái. 

Ngoài ra, NTSH còn làm ô nhiễm môi trường nước và môi trường đất. Do đó, để 

giảm thiểu những ảnh hưởng trên, Công ty sẽ đưa ra biện pháp giảm thiểu các chất ô 
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nhiễm trong NTSH giai đoạn XDCB trước khi xả thải vào môi trường. 

 Tác động của nước thải xây dựng 

Nước thải xây dựng trong giai đoạn này chủ yếu là nước rửa thiết bị xây dựng 

như máy trộn bê tông, xẻng, dụng cụ xây trát,…Đặc thù của loại nước thải này chứa 

nhiều chất rắn lơ lửng, vôi vữa thừa bám dính vào thiết bị hòa tan trong nước. Ước tính 

lượng nước thải xây dựng phát sinh khoảng 1 m3/ngày.  

Lượng nước thải này phát sinh ra môi trường sẽ gây ô nhiễm nguồn nước mặt, 

gia tăng thêm độ đục và kéo theo chất ô nhiễm, cặn bẩn và vữa xi măng thừa lẫn trong 

nước xuống nguồn tiếp nhận là sông Nậm Mu. Tuy nhiên với lưu lượng phát sinh nhỏ 

nên ảnh hưởng đến môi trường là không lớn. 

b. Đánh giá tác động của nước mưa chảy tràn 

* Nguồn tác động 

- Nguồn phát sinh: do nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công XDCB mỏ. 

- Khu vực phát sinh: các khu vực thi công xây dựng mỏ như khu điều hành, khu 

bãi tập kết. 

* Thành phần và tải lượng 

- Thành phần: chủ yếu chứa chất rắn lơ lửng (bụi cát có kích thước nhỏ, không 

tan), có nguy cơ nhiễm dầu mỡ khi các thiết bị cơ giới làm rơi vãi. 

- Tính chất nước mặt: dễ lắng cơ học. 

- Thời gian gây tác động: trong suốt thời gian XDCB và mở mỏ (lượng nước mặt 

phát sinh nhiều vào các tháng mùa mưa, ít vào mùa khô). 

- Lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào chế độ mưa khu vực. Theo kết quả 

quan trắc khí tượng thủy văn, diễn biến mưa tại khu vực Lai Châu nói chung và khu vực 

mỏ cát, sỏi sông Nậm Mu thuộc huyện Than Uyên nói riêng khá phức tạp. Để dự tính 

lượng nước mưa (Q) chảy tràn trên toàn bộ phần diện tích thi công xây dựng là 444 m2 

như sau: 

Qm = F x Z x ψ ,m3   

Trong đó: Qm: lượng nước chảy tràn trên bề mặt hứng nước; 

F: là diện tích của từng khu vực hứng nước mưa (bao gồm: bao gồm: diện tích 

khu điều hành, diện tích bãi tập kết 444 m2); 

Z: là lượng mưa ngày lớn nhất trong năm, lấy theo số liệu tổng hợp từ thủy điện 

Lai Châu thì lượng mưa ngày lớn nhất là 84,6mm vào ngày 04/6/2019. 

ψ: hệ số dòng chảy bề mặt tham khảo tại TCVN 7957:2008: Thoát nước - Mạng 

lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế. Lấy ψ = 0,75. 

Thay các số liệu vào Công thức trên ta xác định được: 

Qm = 444 x 0,0846 x 0,75 = 28,2 m3/ngđ. 

Với lượng nước mưa ước tính như trên sẽ cuốn theo tất cả các loại chất bẩn rác, 
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phế liệu xây dựng, đất cát... có trên bề mặt công trường thi công, nếu chưa được thu gom. 

Ngoài ra trong giai đoạn thi công xây dựng, bề mặt khu vực thi công chưa hoàn thiện, dễ 

bị rửa trôi và xói mòn. Do vậy, Chủ dự án khi thi công xây dựng các công trình của dự án 

sẽ tính toán và xây dựng hệ thống thoát nước ban đầu đảm bảo tiêu thoát triệt để. 

  Tải lượng chất ô nhiễm trong nước mưa: Với nước mưa chảy tràn, mức độ ô 

nhiễm chủ yếu là từ nước mưa đợt đầu (tính từ khi mưa bắt đầu hình thành dòng chảy 

trên bề mặt đến 15 – 20 phút sau đó). Theo “Phương pháp đánh giá tác động môi 

trường” của tác giả Trần Đông Phong, Nguyễn Thị Quỳnh Hương, NXB Hà Nội - tháng 

7/2009, lượng chất bẩn (chất không hoà tan) tích tụ tại khu vực được xác định theo công 

thức sau: 

M = Mmax (1-e-kz.t).F  ,kg   

Trong đó: 

+ Mmax: lượng chất bẩn có thể tích tụ lớn nhất sau thời gian không mưa t ngày 

thường chọn Mmax= 220 - 250 kg/ha. Đối với dự án chọn 250 kg/ha; 

+ Kz: hệ số động học tích luỹ chất bẩn, Kz = 0,4/ngày; 

+ t: thời gian tích luỹ chất bẩn, 15 ngày; 

+ F: diện tích khu vực thi công, F = 0,3 ha. 

Như vậy lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày tại khu vực thi công là 

11kg, lượng chất bẩn này theo nước mưa chảy tràn gây tác động không nhỏ tới nguồn 

thuỷ vực tiếp nhận. 

* Đánh giá tác động 

Do thời gian XDCB, thi công mở mỏ kéo dài 06 tháng và phụ thuộc chủ yếu vào 

lượng nước mưa nên mức độ tác động của nước mưa chảy tràn là rất khó dự báo. Vào 

những khi trời mưa, nước mưa chảy tràn qua mặt bằng thi công sẽ cuốn theo đất, cát, 

chất cặn bã, chất hữu cơ rơi vãi,… xuống môi trường nước trong khu vực. Trong trường 

hợp mưa to, nếu quá trình thoát nước kém sẽ làm ngập úng gây ô nhiễm nguồn nước 

mặt trong khu vực. Nước mưa có độ đục cao không chỉ gây ảnh hưởng đến chất lượng 

nước mặt mà còn tác động đến chất lượng nước ngầm làm ô nhiễm nguồn nước của 

người dân xung quanh. 

- Đối tượng chứa nước bị tác động là sông Nậm Mu vào mùa mưa. 

- Thời gian tác động: Trong suốt thời gian XDCB và thi công mở mỏ (06 tháng) 

chủ yếu tác động đến môi trường khi có mưa. 

c. Đánh giá tác động của chất thải rắn 

 Chất thải rắn xây dựng 

Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn xây dựng và chất ô nhiễm chỉ thị được thể hiện 

trong bảng sau: 
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Bảng 3. 5. Nguồn gốc phát sinh CTR xây dựng và chất ô nhiễm chỉ thị 

TT Nguồn gốc ô nhiễm Chất ô nhiễm chỉ thị 

1 Thi công các hạng mục công trình 
Vật liệu xây dựng rơi vãi: gạch vỡ, vữa rơi 

vãi khi xây trát, đầu mẩu cốp pha ,.. 

2 Bãi tập kết nguyên vật liệu Vỏ bao xi măng 

  

Để hoàn thiện 1m2 tường cần 5,44 xi măng xây dựng và 12,08 xi măng trát tường. 

Theo tính toán khối lượng xây dựng công trình phụ trợ mỏ cần 1.278 kg xi măng thì số 

lượng vỏ bao xi măng phát sinh là 25 bao (50kg/bao). 

 Về khối lượng gạch vỡ, vữa rơi vãi trong quá trình xây trát và đầu mẩu cốp pha 

phát sinh không đáng kể và chủ yếu phụ thuộc vào tay nghề của công nhân xây dựng.  

* Đánh giá mức độ tác động: 

Trong giai đoạn XDCB mỏ, lượng chất thải rắn không nhiều nhưng là những chất 

khó phân hủy và có thể tận dụng, thu gom trong quá trình xây dựng tùy theo từng chủng 

loại. Hầu hết các chất thải rắn xây dựng này được dùng để tôn nền, san lấp hố móng 

công trình nên ít ảnh hưởng tới môi trường. Tuy nhiên lượng chất thải rắn nếu không 

được thu gom thì có thể tác động đến môi trường gây ứ đọng và ngập úng khi trời mưa, 

làm ách tắc và thu hẹp dòng chảy của các cống thoát nước, hạn chế khả năng thoát nước. 

 Tác động của đất đá thải 

* Nguồn tác động 

- Nguồn phát sinh: đất thải từ quá trình đào đắp, san gạt mặt bằng. 

- Khu vực phát sinh: trên diện tích thi công xây dựng. 

* Thành phần và tải lượng 

Theo thiết kế khai thác thì khối lượng đào, san gạt được thể hiện dưới đây: 

 + Tổng khối lượng đất đào là 0 m3. 

+ Tổng khối lượng san gạt là 0 m3:  

Vì vậy không phát sinh đất đá thải trong quá trình san gạt bãi tập kết mỏ. 

 Tác động của chất thải rắn sinh hoạt 

* Nguồn tác động 

- Nguồn phát sinh: từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên tại mỏ. 

- Khu vực phát sinh: tại khu vực thi công xây dựng và lán trại công nhân. 

* Thành phần và tải lượng 

- Thành phần: các chất hữu cơ (chiếm khoảng 55%), giấy vụn các loại, nylon, 

nhựa, kim loại, các vật dụng sinh hoạt hàng ngày bị hư hỏng. 

- Tính chất: dễ phân hủy sinh học, một số thành phần có nguồn gốc polyme khó 
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phân hủy như bao bì, vỏ hộp bằng nhựa. 

- Tải lượng: công trường xây dựng sẽ tập trung khoảng 8 công nhân, chất thải rắn 

sinh hoạt phát sinh chủ yếu là giấy, nilon các loại, đầu mẩu thuốc lá, các vỏ hộp nước 

ngọt, vỏ bia,…Theo báo cáo hiện trạng môi trường Việt Nam năm 2016, lượng rác thải 

sinh hoạt trung bình khu vực ngoại đô là 0,5 kg/người/ng.đ. Vậy lượng rác thải phát sinh 

trong giai đoạn mở mỏ là: 

0,5 kg/người/ngày x 8 người = 4,0 kg/ngày. 

Tải lượng chất thải rắn sinh hoạt được tính toán trong 06 tháng (tương đương 180 

ngày làm việc) thi công xây dựng công trình phụ trợ mỏ là: 

4,0 * 180 = 1.152 kg = 1,15 tấn. 

Tỷ lệ thể tích rác thải sinh hoạt là 0,4 – 0,5 m3/tấn, do đó lượng rác thải sinh hoạt 

tối đa cần xử lý trong giai đoạn này là:  

1,15 x 0,5 = 0,6 m3. 

* Đánh giá mức độ tác động 

Lượng chất thải này nếu không thu gom hàng ngày sẽ gây ô nhiễm môi trường 

đất, nước, không khí, cảnh quan trong công trường và khu vực xung quanh. Khi rác thải 

vứt bừa bãi trên mặt đất, dưới tác dụng của thời tiết và vi khuẩn, các hợp chất hữu cơ bị 

phân hủy tạo thành mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường không khí. Trong những ngày 

có mưa, nước mưa sẽ kéo theo các chất hữu cơ xuống suối trong khu vực gây ô nhiễm 

nguồn nước mặt. Trong rác thải sinh hoạt còn có thành phần các chất thải hữu cơ dễ bị 

phân hủy tạo điều kiện cho các loài gặm nhấm, ruồi, muỗi phát triển ảnh hưởng đến môi 

trường sống của con người. Do đó, nếu không được thu gom, xử lý đúng quy định sẽ 

gây ô nhiễm mùi và làm mất mỹ quan khu vực.  

d. Đánh giá tác động của chất thải nguy hại 

 Nguồn tác động 

 - Nguồn phát sinh: chủ yếu từ quá trình hoạt động và sửa chữa các phương tiện 

cơ giới, thay thế thiết bị. 

 - Thành phần: giẻ lau có dính dầu mỡ, thùng chứa dầu nhớt, bình ắc quy, bóng 

đèn hỏng… 

 - Khu vực phát sinh: chủ yếu tại khu vực sửa chữa, bảo dưỡng máy móc trên mặt bằng. 

- Thời gian: phát sinh không thường xuyên, tùy thuộc vào thời gian sửa chữa bảo 

trì định kì máy móc. 

 Tính toán tải lượng 

Để đảm bảo hoạt động của các máy móc, lượng dầu nhớt thải ra từ các phương 

tiện vận chuyển và thi công cơ giới trung bình 3 – 6 tháng thay nhớt/lần. (Nghiên cứu 

tái chế nhớt thải thành nhiên liệu lỏng - Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Công nghệ Quân 

sự - Bộ Quốc Phòng 2002). Tuy nhiên do mỏ hoạt động với công suất nhỏ và hiện trạng 

máy móc sử dụng của mỏ còn mới nên sẽ ước tính định kỳ thay dầu nhớt 6 tháng/lần. 
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Vì vậy trong 06 tháng tiến hành xây dựng cơ bản mỏ sẽ tiến hành thay dầu 01 lần. Trong 

thời gian xây dựng mỏ, có tổng cộng 3 phương tiện: 01 máy xúc, 01 máy gạt và 01 ô tô 

trên mặt bằng bãi tập kết. Lượng chất thải nguy hại phát sinh trong 06 tháng tiến hành 

xây dựng cơ bản mỏ là: 

Bảng 3. 6. Dự tính lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn XDCB (06 tháng) 

STT Thiết bị 

Tổng 

số 

(cái) 

Định mức Lượng thải 

Nhớt 

(kg/năm) 

Giẻ lau 

(kg/năm) 
Nhớt 

Giẻ 

lau 

1 Máy xúc thuỷ lực (E = 0,7m3) 1 20 6 10 3 

2 Ô tô  1 15 6 8 3 

3 Máy gạt 1 20 6 10 3 

Tổng cộng 3   28 9 

 Đánh giá tác động 

Theo tính toán, khối lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là dầu 

nhớt thải khoảng 28 kg và khối lượng giẻ lau là 9 kg. Khối lượng này là tương đối ít. 

Tuy nhiên, do tính chất nguy hại của loại chất thải này nếu phát tán ra ngoài môi trường 

sẽ gây ô nhiễm trực tiếp đến môi trường nước mặt, ngấm xuống nguồn nước ngầm và 

tác động đến hệ sinh thái khu vực. Vì vậy, Công ty cần phải đặc biệt quan tâm thu gom 

và xử lý đúng quy định để giảm thiểu tác động đến môi trường. 

e. Đánh giá tác động của bụi và khí thải 

 Đánh giá tác động của bụi 

* Nguồn tác động 

 - Các hoạt động phát sinh bụi: vận chuyển nguyên vật liệu để xây dựng công 

trình; hoạt động san gạt mặt bằng ; xây dựng công trình phụ trợ tại bãi tập kết và tạo 

diện khai thác ban đầu. 

- Các nguồn phát sinh bụi: do hoạt động của các máy móc cơ giới. 

- Khu vực phát sinh: 

+ Hoạt động đào, san gạt đất trên bãi tập kết: tại đây, bụi sẽ lan truyền theo hướng 

gió và nhanh chóng sa lắng trên quãng đường phát tán. 

+ Hoạt động vận chuyển: trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu. Bụi phát 

sinh hàng ngày. 

+ Hoạt động xúc bốc và vận chuyển cát, sỏi do công tác tạo diện khai thác ban đầu. 

* Tính toán tải lượng 

Theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO, thải lượng bụi phát sinh tại khu 

vực thi công trong điều kiện không có hệ thống khống chế ô nhiễm như sau: 

- 0,40 kg/tấn trong công đoạn san gạt, đào đất; 

- 0,17 kg/tấn trong công đoạn bốc xúc, vận chuyển; 
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Từ các hệ số phát sinh bụi trong các công đoạn nêu trên ta tính toán, dự báo được 

lượng bụi phát sinh trong quá trình mở mỏ đối với từng công đoạn là: 

- Bụi do quá trình đào, san gạt đất tuyến đường 

Khối lượng đất đào, đắp trong giai đoạn XDCB chủ yếu là đất trong quá trình san 

gạt tuyến đường vận chuyển. Tổng khối lượng đào, san gạt theo tổng hợp là 1.200 m3. 

Với dung trọng thể tích tự nhiên của đất là 1,8 T/m3 và hệ số phát sinh bụi trong 

công đoạn đào, san gạt mặt bằng là 0,4 kg/tấn có thể tính được lượng bụi phát sinh vào 

môi trường không khí trong giai đoạn này theo công thức: 

Qđ= Q * k * t 

 Trong đó:  

Qđ: lượng bụi sinh trong quá trình đào, san gạt đất 

Q: tổng khối lượng bóc đất, m3; 

k: dung trọng thể tích tự nhiên,  k = 1,8 T/m3; 

t: hệ số phát sinh bụi trong quá trình đào đất; 0,4 kg/tấn 

Như vậy, lượng bụi thải ra trong quá trình này là: 

Qa = 1.200 x 1,8 x 0,4 = 864 kg  

- Bụi do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

Theo ước tính thì khối lượng vật tư vận tải trong giai đoạn này là 80 tấn, điều 

kiện mỏ sử dụng ô tô vận chuyển vật liệu là loại ô tô có trọng tải 7 tấn thì số lượt vận 

chuyển trong giai đoạn này là 12 lượt. Nếu tính cả lượng xe không tải quy về có tải (2 

xe không tải tương đương với 1 xe có tải) thì tổng số lượt xe quy về có tải là 18 lượt. 

Với hệ số phát sinh bụi là 0,45 kg/km/lượt xe, quãng đường vận chuyển trung 

bình từ trung tâm xã Khoen On về khu MBSCN mỏ là 3,5km thì tổng tải lượng ô nhiễm 

bụi đường do vận chuyển là 28,35kg. 

- Bụi do sử dụng nhiên liệu cho động cơ đốt trong 

Các thiết bị sử dụng chủ yếu cho giai đoạn XDCB bao gồm: máy xúc, ô tô, máy 

gạt. Lượng tiêu hao nhiên liệu cho từng loại máy móc, thiết bị được tính toán dưới bảng 

sau: 

Bảng 3. 7. Lượng dầu tiêu hao cho các thiết bị trong giai đoạn XDCB 

TT Thiết bị 
Số 

lượng 

Tiêu hao dầu diezen 

(lít/ca) 

Lượng dầu tiêu hao 

(lít dầu/m3) 

1 Máy xúc  1 59,4 0,3 

2 Ô tô 1 64,6 0,32 

3 Máy gạt 1 56,5 0,28 

Tổng lượng dầu tiêu hao 0,9 

Theo bảng trên, tổng lượng dầu tiêu hao cho các thiết bị máy móc đào, đắp, san 
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gạt mặt bằng là 0,9 lít dầu/m3. Như vậy để bốc xúc, san gạt và vận chuyển khoảng 1.200 

m3 (gồm cả khối lượng đào, san gạt) để thi công trong giai đoạn XDCB và mở mỏ cần 

1.200 x 0,9 = 1.080 lít dầu. 

Tỷ trọng của dầu là 0,85 kg/lít thì lượng dầu tiêu thụ trong giai đoạn này là: 

0,85 x 1.080 = 918 kg dầu ≈ 0,9 tấn dầu 

Căn cứ vào tài liệu phương pháp đánh giá nhanh của WHO cung cấp về lượng 

phát thải khi sử dụng 1 tấn dầu đối với động cơ đốt trong tạo ra lượng tro bụi = 0,18kg. 

Như vậy, lượng bụi sinh ra do đốt cháy nhiên liệu của các động cơ đốt trong là: 

0,9 x 0,18 = 0,162 kg 

Bảng 3. 8. Tổng hợp tải lượng ô nhiễm bụi trong giai đoạn XDCB 

TT Yếu tố gây bụi 
Tải lượng bụi  

(kg/06 tháng) 

1 Đào, san gạt đất tại bãi tập kết và tuyến đường 864 

2 Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 28,35 

3 Sử dụng nhiên liệu trong động cơ đốt trong 0,162 

Tổng 892,5 

 Tính toán nồng độ bụi phát sinh 

Để tính toán nồng độ bụi phát sinh tại các vị trí khác nhau cách xa nguồn phát 

sinh được xác định bằng phương trình Sutton: 

(mg/m3) 

Trong đó: 

C - Nồng độ bụi ô nhiễm trong không khí (mg/m3); 

E - Tải lượng của chất ô nhiễm trên một đơn vị chiều dài trong một đơn vị thời 

gian (mg/m.s); 

z -  Độ cao của điểm tính toán (m); 

h - Độ cao của khu mỏ so với mặt đất xung quanh (m); 

u - Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s); 

z - Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z(m); 

Trị số hệ số khuếch tán chất ô nhiễm z theo phương đứng (z) với độ ổn định 

của khí quyển tại khu vực Lai Châu là B, được xác định theo công thức:        

z = 0,53*x 0,73 (m) 

x: khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải, theo chiều gió thổi, m. 

Trong quá trình XDCB tải lượng bụi phát sinh tại mỏ là 892,5 kg/06 tháng tương 

đương 0,05 mg/m.s. 
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Số liệu khí tượng dùng để tính toán mô hình được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 3. 9. Số liệu khí tượng dùng để tính toán phương trình Sutton 

Khu vực 

Mùa hè Mùa đông 

Hướng 

gió 

Vận tốc 

TB 

Độ ổn định 

khí quyển 

Hướng 

gió 

Vận tốc 

TB 

Độ ổn định 

khí quyển 

Lai Châu ĐN 1,2m/s B ĐB 1,0m/s B 

Nguồn: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ TNMT, 2019 

Bảng 3. 10. Số liệu dùng để tính toán ô nhiễm bụi 

Ebụi 

(mg/m.s) 

Z 

(m) 

h 

(m) 

X1 

(m) 

X2 

(m) 

X3 

(m) 

X4 

(m) 

X5 

(m) 

X6 

(m) 

0,19 1 0,5 0,5 1 5 10 20 40 

Kết quả tính toán được thể hiện dưới bản sau: 

Bảng 3. 11. Kết quả tính toán nồng độ bụi phát sinh thời điểm mùa Hè 

X(m) 0,5 1 5 10 20 40 

C(mg/m3) 0,13 0,18 0,13 0,09 0,06 0,04 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Bảng 3. 12. Kết quả tính toán nồng độ bụi phát sinh thời điểm mùa Đông 

X(m) 0,5 1 5 10 20 40 

C(mg/m3) 0,17 0,22 0,17 0,12 0,08 0,05 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 Đánh giá tác động 

Ô nhiễm môi trường do bụi trong giai đoạn này chủ yếu do việc đào đắp, san gạt 

các khu vực phụ trợ mỏ, thi công xây dựng hạng mục công trình và hoạt động vận tải 

(chở nguyên vật liệu xây dựng). Các hạng mục thi công trong giai đoạn xây dựng cơ 

bản đều thực hiện trong phạm vi diện tích được cấp phép. Dựa vào kết quả tính toán 

nồng độ và phạm vi ảnh hưởng của bụi trong quá trình XDCB cho thấy: Bụi phát sinh 

với nồng độ thấp, ngay trong phạm vi 0,5m thì bụi đã nằm trong giới hạn cho phép tại 

QCVN 05:2013/BTNMT là 0,3 mg/m3 (trung bình 1h). Tuy nhiên nồng độ bụi tức thời 

có thể cao hơn giá trị tính toán tại thời điểm có hoạt động phương tiện vận tải hoạt động 

và chỉ ảnh hưởng đến công nhân làm việc tại khu vực thi công. 

Bụi trong quá trình này thường là bụi trơ, không chứa các hợp chất có tính độc 

hại, thường có kích thước lớn nên ít có khả năng thâm nhập vào phế nang phổi, ít gây 

ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ. Do bụi trong giai đoạn này chủ yếu là bụi có kích thước 

lớn nên khả năng phát tán thấp, phần lớn sẽ phát tán ở khoảng cách không xa khu vực 
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sinh trong quá trình sử dụng nhiên liệu cho động cơ đốt trong giai đoạn XDCB và mở 

mỏ như sau: 

Bảng 3. 13. Nồng độ khí thải phát sinh trong giai đoạn XDCB 

TT Khí thải Hệ số 

tải 

lượng 

(kg/T) 

Tổng tải 

lượng 

(kg/06 

tháng) 

Tải 

lượng 

(mg/s) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

(mg/m3) 

QCVN 

19:2009/ 

BTNMT 

(mg/Nm3) 

1 SO2 0,4 3,56 0,69 0,92 0,35 500 

2 NOx 2,6 23,14 4,46 5,96 0,2 850 

3 CO 0,7 6,23 1,20 1,61 30 1000 

4 THC 0,354 3,1506 0,61 0,81 - - 

5 Andehyt 0,24 2,136 0,41 0,55 - - 

6 Tro bụi 0,18 1,602 0,31 0,41 0,3 200 

 Đánh giá tác động 

Khí thải ô nhiễm trong quá trình XDCB và mở mỏ phát sinh chủ yếu do hoạt 

động của các phương tiện vận tải, xúc bốc, san gạt tại khu vực thi công. Do đó, khí thải 

phát sinh trong khu vực này là sản phẩm đốt cháy của dầu chứa các khí thải như SO2, 

NOx, CO, HC. Đây là các khí có độc tính cao đối với con người và động vật. Khí thải ra 

gặp gió sẽ được phát tán và lan tỏa theo chiều của hướng gió, ảnh hưởng của khí thải 

thường kết hợp với bụi thải của quá trình đào, đắp, san gạt và vận chuyển. 

Qua bảng tính toán nồng độ khí thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng cho thấy 

nồng độ khí thải khi hoạt động của máy móc, thiết bị thải ra đạt theo QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô cơ. Tuy nhiên nồng độ khí thải sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường 

không khí xung quanh, làm tăng nồng độ các khí độc hại.  

Theo thực tế khả năng gây ô nhiễm của các loại khí phụ thuộc vào khoảng cách, 

thời gian và không gian giữa các nguồn thải. Với mặt bằng khu vực thực hiện dự án rộng 

lớn nên bụi và khí thải sẽ bị pha loãng và phát tán nhanh vào không khí, các chất khí khi 

thải ra cũng sẽ nhanh chóng bị oxy hóa thành chất khí ít độc hơn. Do đó khí thải từ các 

động cơ đốt trong của các thiết bị thi công trong phạm vi mặt bằng dự án chủ yếu tác 

động và ảnh hưởng đến người lao động tại đây trong thời gian thi công xây dựng mỏ. 

Ngoài ra khí thải từ các phương tiện vận tải nguyên vật liệu có thể ảnh hưởng đến 

người dân sống xung quanh khu vực tuyến đường. 

 Thời gian phát sinh: Trong thời gian thi công xây dựng và mở mỏ (06 tháng). 

f. Đánh giá tác động của tiếng ồn và độ rung 

 Tác động do tiếng ồn 
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* Nguồn phát sinh 

Tiếng ồn giai đoạn này phát sinh chủ yếu do các máy móc, thiết bị san gạt mặt 

bằng, các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, ... 

Khu vực phát sinh: Tại bãi tập kết, tuyến đường vận chuyển. 

Thời gian: trong suốt thời gian thi công xây dựng và mở mỏ (06 tháng) 

* Tính toán mức độ tác động 

Mức ồn lan truyền phụ thuộc vào mức âm và khoảng cách từ vị trí nguồn ồn đến 

môi trường tiếp nhận. 

Mức ồn phát ra từ hoạt động của các thiết bị cơ giới tham gia xây dựng (các thiết 

bị hoạt động thường xuyên là máy xúc, ôtô vận tải, máy gạt). Giới hạn ồn của các thiết bị 

làm việc tại khai trường được trình bày tại bảng sau. 

Bảng 3. 14. Mức ồn trung bình của các thiết bị làm việc tại mỏ 

TT Thiết bị 

Mức ồn ở vị trí 

cách thiết bị 15 m 

(dBA) 

Mức ồn lựa chọn 

tính toán 

1 Máy xúc 72 - 96 84 

2 Xe tải 70 - 96 83 

3 Máy gạt 72 - 96 84 

 (Nguồn: Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên - NXB: Từ điển bách khoa) 

Trong giai đoạn này các thiết bị, máy thi công không tập trung tại một địa điểm. 

Do đó áp dụng công thức sau để tính độ ồn tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau: 

L∑ = 10.lg ∑ 100,1.L
i 

Trong đó:  

L∑: tổng mức ồn 

Li : mức ồn của nguồn i 

Độ ồn trong giai đoạn này được dự tính dựa trên hoạt động đồng thời của các 

thiết bị như sau: 

Bảng 3. 15. Dự tính độ ồn trong giai đoạn XDCB khi thiết bị làm việc đồng thời 

TT Thiết bị 
Mức ồn (dBA), cách 

nguồn ồn 15 m 
Số lượng máy móc 

Mức ồn tổng 

cộng 

1 Máy xúc 84 1 84 

2 Xe tải 83 1 83 

3 Máy gạt 84 1 84 

Tổng ồn tại khu vực mỏ  88 

Quá trình lan truyền của âm thanh trong không khí phụ thuộc vào đặc trưng của 

sóng âm (tần số và bước sóng). Mặt khác khi lan truyền trong môi trường không khí 
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Việc xây dựng các công trình của dự án: việc bóc đi lớp đất bề mặt, tạo sự phù hợp 

về mặt thiết kế xây dựng, làm biến đổi cảnh quan môi trường, thay thế hệ sinh thái nông 

lâm nghiệp bằng hệ sinh thái công nghiệp dân dụng. Tuy nhiên, hiện trạng khu vực triển 

khai dự án là đất bằng chưa sử dụng và thuộc quyền quản lý của địa phương, thảm thực 

vật nghèo nàn nên việc xây dựng các công trình không ảnh hưởng nhiều về mặt cảnh 

quan và tài nguyên sinh vật. 

Bụi, khí thải có nguy cơ làm giảm khả năng quang hợp của thực vật, gây ảnh hưởng 

đến sinh trưởng và phát triển của thực vật trong phạm vi lân cận khu vực thi công xây 

dựng các công trình cơ bản của dự án. 

Nước thải thi công, nước mưa chảy tràn và chất thải rắn phát sinh nếu không được 

thu gom dẫn đến tăng cặn lơ lửng, độ đục, rác thải trong nước mặt khu vực… làm tăng 

nguy cơ gây ô nhiễm nước mặt, ảnh hưởng tới sự phát triển của hệ sinh thái dưới nước. 

b. Tác động tới điều kiện kinh tế - xã hội khu vực dự án 

  Tác động tích cực 

Các tác động tích cực trong giai đoạn thi công mở mỏ là: 

- Huy động một lượng lao động ở địa phương, dự kiến là 08 lao động. 

- Góp phần giải quyết lao động và tăng thu nhập tạm thời cho người lao động. 

- Việc tập trung công nhân tham gia thi công sẽ làm tăng nhu cầu về lương thực 

và thực phẩm, vui chơi giải trí tại địa phương, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, 

dịch vụ phát triển. Các cơ sở kinh tế dịch vụ sẽ được hình thành đáp ứng những nhu cầu 

về cuộc sống và sinh hoạt của đội ngũ cán bộ, công nhân thi công, điều này góp phần 

giải quyết vấn đề việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương; 

 Tác động tiêu cực 

- Sự hình thành và phát triển dự án sẽ làm xáo trộn phần nào đời sống văn hóa 

tinh thần của người dân bản địa sinh sống gần khu vực mỏ; tập quán sinh sống của người 

dân bị thay đổi. 

- Việc tập trung công nhân tham gia thi công có thể dẫn đến tăng tạm thời mật độ 

dân cư dẫn đến các mặt về xã hội: Gia tăng dân số gây mất trật tự trị an, làm phát sinh 

các tệ nạn xã hội… gây khó khăn trong việc kiểm soát an ninh trật tự, quản lý xã hội 

của chính quyền địa phương. 

c. Tác động đến tuyến đường giao thông 

Quá trình thi công sẽ ít nhiều gây ảnh hưởng đến tuyến đường giao thông trong 

khu vực do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ xây dựng. Theo ước tính thì 

khối lượng vật tư vận tải trong giai đoạn này là 80 tấn, điều kiện mỏ sử dụng ô tô vận 

chuyển vật liệu là loại ô tô có trọng tải 7 tấn thì số lượt vận chuyển trong giai đoạn này 

là 12 lượt. Nếu tính cả lượng xe không tải quy về có tải (2 xe không tải tương đương với 

1 xe có tải) thì tổng số lượt xe quy về có tải là 18 lượt. 
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Các tác động của hoạt động vận chuyển có thể kể đến như sau: 

+ Quá trình vận chuyển thiết bị vật tư xây dựng có thể rơi vãi xuống hệ thống 

giao thông làm ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của các phương tiện lưu thông khác; 

+ Quá trình vận chuyển có thể làm gia tăng mật độ xe cộ lưu thông trên tuyến 

đường gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và làm ảnh 

hưởng đến sức khỏe của người dân do tiếng ồn và bụi. 

+ Gây hư hại, xuống cấp tuyến đường đoạn gần khu vực Dự án. 

Do là mỏ nhỏ, công trình xây dựng ít hạng mục, lượng phương tiện vận chuyển 

vật liệu với cường độ thấp nên mức độ ảnh hưởng đến giao thông và chất lượng tuyến 

đường ở mức độ nhỏ. Tuy nhiên, Công ty vẫn sẽ phải thực hiện một số biện pháp để hạn 

chế tới mức thấp nhất tác động đối với tuyến đường vận chuyển. 

d. Tác động của hoạt động tháo dỡ lán trại khu vực phụ trợ 

Để đảm bảo hoạt động sinh hoạt, ăn ở của cán bộ công nhân trong quá trình xây 

dựng, Công ty sẽ đầu tư xây dựng 01 lán trại tạm thời được xây dựng tại bãi tập kết phục 

vụ cho công nhân. Lán trại tạm sẽ được xây dựng chủ yếu bằng tre, bọc tôn vòng xung 

quanh, mái lợp tôn, bạt dùng để che chắn. Sau khi các công trình xây dựng hoàn thành 

và đi vào sử dụng, lán trại tạm sẽ được tháo dỡ để đảm bảo hoạt động vận hành của mỏ. 

Quá trình tháo dỡ lán trại khối lượng không nhiều nhưng vẫn sẽ có một số tác động như 

sau: 

+ Quá trình tháo dỡ sẽ phát sinh tiếng ồn. 

+ Quá trình tháo dỡ không đảm bảo sẽ gây ra các tai nạn lao động.  

+ Các loại vật liệu như: tre, tôn, bạt hỏng nếu không được thu gom, xử lý sẽ ảnh 

hưởng đến môi trường và cảnh quan khu vực. 

Tuy nhiên, quá trình tháo dỡ lán trại chỉ diễn ra trong vòng 1 ngày, lượng bụi ồn 

phát sinh không lớn do được thực hiện thủ công, không sử dụng máy móc. Trên thực tế, 

tiếng ồn trong quá trình này chỉ ảnh hưởng đến người lao động trực tiếp tham gia tháo dỡ.  

e) Tác động đến môi trường đất 

Tài nguyên và môi trường đất bị ảnh hưởng từ các hoạt động do các phương tiện 

máy móc thi công xây dựng; việc tập kết, lưu trữ nhiên liệu nguyên vật liệu, sinh hoạt 

của công nhân tại công trường sẽ làm phát sinh các chất thải gây ô nhiễm môi trường 

đất như: Nước thải, chất thải rắn, nguyên nhiên vật liệu, dầu mỡ rò rỉ… làm ô nhiễm 

môi trường đất. Các hoạt động đào đắp đất làm cho đất đá bở rời thúc đẩy quá trình xói 

mòn, rửa trôi các chất dinh dưỡng của đất. Đặc biệt vào những ngày mưa to, quá trình 

xói mòn gia tăng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng đất. 

3.1.1.3. Dự báo các rủi ro, sự cố môi trường 

a. Sự cố tai nạn lao động 

Nhìn chung, tai nạn lao động có thể xảy ra tại bất kỳ một công đoạn thi công nào. 
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Nguyên nhân của các trường hợp xảy ra tai nạn lao động trên công trường có thể là: 

- Ô nhiễm môi trường có khả năng gây mệt mỏi, choáng váng hay ngất cho công 

nhân trong khi lao động. 

- Công trường thi công sẽ có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể dẫn đến 

tai nạn do bản thân các xe cộ này. 

- Công việc thi công và quá trình vận chuyển nguyên vật liệu với mật độ xe cao 

hơn có thể gây ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông,... 

- Tai nạn do tính bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo hộ lao động, hoặc do 

thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động của công nhân khi tham 

gia thi công. 

- Các công cụ, máy móc phục vụ công trình gặp sự cố hỏng hóc. 

- Các tai nạn lao động từ công tác tiếp cận với điện như thi công va chạm hoặc 

vướng vào hệ thống điện dẫn ngang qua khu vực dự án… 

Đối với sự cố tai nạn lao động xảy ra do ô nhiễm môi trường, Công ty sẽ quan 

tâm áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn lao động phù hợp với điều kiện khí hậu, 

thời tiết, khi thấy cần thiết có thể tạm hoãn quá trình thi công, hoặc cho công nhân được 

nghỉ ngơi dài hơn để bảo đảm an toàn lao động cho công nhân trên công trường. 

Trong các trường hợp còn lại, Công ty sẽ bảo đảm kỹ thuật và kế hoạch thi công, 

điều động máy móc, xe cộ, thiết bị kỹ thuật một cách khoa học, hợp lý và bảo đảm nội 

quy an toàn lao động. 

b. Sự cố cháy nổ 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và tồn chứa nhiên liệu 

hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời, gây nên các thiệt hại về người 

và của trong quá trình thi công. Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể như sau: 

- Kho chứa nguyên, nhiên liệu tạm thời phục vụ cho thi công, máy móc, thiết bị 

kỹ thuật là các nguồn gây cháy nổ. Khi sự cố xảy ra có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng 

về người, kinh tế và môi trường. 

- Hệ thống cấp điện có thể gây ra sự cố giật, chập, cháy nổ,… gây thiệt hại về 

kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân. 

Do các trường hợp sự cố này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, nên Công ty đảm bảo 

sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật và thường xuyên kiểm tra nhằm hạn chế tối đa các 

tác động tiêu cực này. 

c. Sự cố tai nạn giao thông 

Tai nạn giao thông có nguy cơ xảy ra trong quá trình thi công, vận chuyển nguyên 

vật liệu và đất thải gây thiệt hại về tài sản, tính mạng công nhân và người tham gia giao 

thông trên tuyến đường. Nguyên nhân có thể do phương tiện vận chuyển không đảm 

bảo kỹ thuật hoặc do công nhân điều khiển không tuân thủ các nguyên tắc an toàn giao 
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thông. Sự cố này hoàn toàn phòng tránh được bằng cách kiểm tra tình trạng kỹ thuật của 

các phương tiện vận tải; tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông của 

người điều khiển phương tiện giao thông và cho công nhân lao động tại công trường. 

d. Sự cố trượt lở, sụt lún 

Trong giai đoạn này, các hoạt động đào, đắp, san gạt mặt bằng và xây dựng các 

công trình chỉ diễn ra tại bãi tập kết. Ngoài ra giai đoạn tạo diện khai thác ban đầu chỉ 

tiến hành san gạt tạo diện tích đủ lớn để đưa thiết bị chuẩn bị cho năm khai thác thứ 1 

nên sẽ không ảnh hưởng đến sự ổn định đường bờ của suối trong diện tích thực hiện dự 

án. 

3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

3.1.2.1. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường quá trình giải phóng mặt bằng 

Để dự án sớm được triển khai và giảm thiểu tác động do việc chiếm dụng đất, giải 

phóng mặt bằng Công ty sẽ thực hiện những biện pháp sau: 

- Tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật như sau: 

+ Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;  

+ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

+ Quyết định 37/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu 

quy định đơn giá cho thuê đất, thuê nước mặt trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

- Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Lai Châu 

Quyết định ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

- Bố trí nguồn kinh phí thực hiện và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương 

trong công tác giải phóng mặt bằng, thuê đất. 

 - Đối với lượng cây cỏ bụi này sẽ được Công ty tập kết trong khu vực mặt bằng, 

tiến hành phơi khô sau đó đem đốt. Tro đốt sẽ cho người dân địa phương làm phân bón 

hoặc được Công ty đem chôn lấp để tránh bị gió cuốn lên, gây ô nhiễm khu vực. 

3.1.2.1. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường quá trình thi công xây dựng công 

trình phụ trợ 

a. Các biện pháp, công trình xử lý nước thải 

 Nước thải sinh hoạt 

- Bố trí 01 nhà vệ sinh di động chất liệu composite để tạm thời lưu chứa và xử lý 

lượng chất thải sinh hoạt phát sinh của công nhân trước khi xây dựng hoàn thành bể tự 

hoại cho Dự án. Nhà vệ sinh di động có ưu điểm như sau: 

+ Nhà vệ sinh di động được thiết kế và sản xuất với hệ thống thoát nước tối ưu, 

giúp không gian bên trong luôn khô thoáng, có tính năng gọn nhẹ dễ dàng di chuyển, 

phù hợp với công trình. 
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+ Lắp đặt và vận hành đơn giản, có bể đựng nước sạch, bể chứa chất thải được 

tích hợp sẵn với nhà vệ sinh. 

+ Được thiết kế có đường nước sạch vào, có van xả đáy của bể chứa nước sạch 

và có van xả của bể chứa chất thải. 

+ Nhà vệ sinh được trang bị 01 mini lavabo, 01 vòi nước, 01 đèn chiếu sáng và 

móc treo đồ. 

- Đối với chất thải lưu chứa trong nhà vệ sinh di động sẽ thuê đơn vị thu gom 

định kỳ 3 tháng/lần hút chất thải đem đi xử lý theo đúng quy định.  

* Thông số kỹ thuật của nhà vệ sinh di dộng như sau: 

+ Kích thước: D x R x C = 1,3 x 0,95 x 2,45 m 

+ Dung tích khoang chứa nước sạch có van phao ngắt nước tự động: 400L 

+ Dung tích bể phốt : 500L(loại bể phốt tự hoại có bộ lọc nước thải) 

+ Xuất xứ: sản xuất tại Việt Nam. 

* Đánh giá biện pháp sử dụng: 

Ưu điểm: Biện pháp dễ thực hiện vì nhà vệ sinh di động khá dễ mua và dễ dàng 

di chuyển; phù hợp đặt tại khu vực thi công công trình; phù hợp với lượng công nhân 

tại công trường (08 công nhân) đồng thời giảm thiểu được tác động của nước thải sinh 

hoạt đến môi trường. 

Mức độ khả thi: Giảm thiểu hiệu quả tác động của nước thải sinh hoạt tới môi trường. 

 

Hình 3.2. Nhà vệ sinh di động  

Ngoài ra Công ty sẽ ưu tiên sử dụng lao động địa phương (Làm việc trực tiếp 8h 
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trên công trường, chủ yếu sinh hoạt tắm rửa tại nhà) để giảm thiểu phát thải nước thải 

sinh hoạt trên công trường. 

 Nước thải xây dựng 

Nước thải xây dựng trong giai đoạn này ước tính khoảng 1 m3/ngày chủ yếu là 

nước rửa thiết bị xây dựng chứa nhiều cặn bẩn, chất rắn lơ lửng. Lượng nước thải xây 

dựng này sẽ được thu gom và xử lý tại 01 hố lắng xử lý nước phụt rửa bánh xe có thể 

tích 1 m3/hố. Ngoài ra Công ty sẽ tiến hành tập trung rửa thiết bị xây dựng ở chỗ quy 

định là khu vực phụt rửa bánh xe, không rửa bừa bãi trên mặt bằng tránh gây ngập úng, ô 

nhiễm mặt bằng. 

b. Biện pháp, công trình xử lý nước mưa chảy tràn 

 Khi tiến hành thi công xây dựng và mở mỏ vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn 

qua mặt bằng thi công sẽ cuốn theo đất, rác thải dễ gây tác động tiêu cực cho môi trường 

nước mặt khu vực.  

- Để thu gom, xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh trên bãi tập kết sẽ thiết kế 

xây dựng rãnh thoát nước hở, sau đó dẫn về hố ga để thu gom rác, một phần đất, cặn 

bẩn kích thước lớn trước khi tiêu thoát ra môi trường. 

* Thông số kỹ thuật: 

+ Hệ thống rãnh thu gom nước mưa chảy tràn khu vực bãi tập kết: rãnh được đào 

xung quanh khu vực bãi tập kết; là dạng rãnh hở hình thang có kích thước rãnh rộng mặt 

x rộng đáy x sâu = 0,8x0,4x0,4m. Nước sau khi được thu gom sẽ dẫn về hố ga để ngăn 

chắn, thu gom rác. 

+ Hố ga được đào tại bãi tập kết với kích thước Dài x rộng x sâu = 2 x 1,5 x 1, 

dung tích 3m3 nhằm thu gom toàn bộ rác thải bị cuốn xuống rãnh theo dòng nước và lắng 

một phần đất, cặn bẩn trước khi thoát ra khu vực tiếp nhận. 

* Đánh giá hiệu quả khả năng tiêu thoát nước: 

Qthoát = Vthoát x Srãnh x k , m3/s 

 Trong đó:  

- Qthoát: lưu lượng nước tiêu thoát qua rãnh, m3/s; 

 - Vthoát: tốc độ dòng chảy trung bình, với rãnh có độ dốc 2 ÷ 3% thì Vthoát = 0,5 

m/s; 

- Srãnh: tiết diện ngang của rãnh nước, 0,24 m2; 

 - k: hệ số cản trở dòng chảy, k= 0,7. 

 Thay vào công thức ta được: Qthoát = 0,5 x 0,24 x 0,7 = 0,084 m3/s tương đương 

7.258 m3/ngày và 217.740 m3/tháng. 









Báo cáo ĐTM dự án: Khai thác mỏ cát, sỏi tại khu vực lòng hồ thủy điện Huội Quảng, thuộc địa bàn 

xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cường                                                                                   107 

 

sử dụng các loại nhiên liệu pha chì; 

- Khí thải phát sinh từ các hoạt động của máy móc thiết bị sẽ tác động trực tiếp 

đến công nhân lao động. Do vậy, để giảm thiểu tác động này thì các công nhân sẽ được 

trang bị bảo hộ lao động theo đúng quy chuẩn khi làm việc. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng động cơ, đảm bảo luôn hoạt động trong tình 

trạng tốt nhất. 

* Đánh giá biện pháp sử dụng 

+ Phương pháp phun và tưới nước để hạn chế bụi phát sinh là một phương pháp 

đơn giản, dễ thực hiện và ít tốn kém. Thực tế tại nhiều công trình khai thác mỏ khác cho 

thấy phương pháp này khá hiệu quả, nếu tưới nước đều và thường xuyên thì hầu như 

không có bụi cuốn lên khi xe chạy trên đường, theo đánh giá có thể giảm tới 90% đến 

95% lượng bụi cuốn lên so với khi không tưới nước.. 

+ Trang thiết bị phục vụ của mỏ được đầu tư tiên tiến, bên cạnh đó Công ty sẽ 

thành lập ban quản lý dự án chịu trách nhiệm giám sát, lập kế hoạch thi công xây dựng 

nhằm hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng tới môi trường và tai nạn lao động. 

* Hiệu quả xử lý 

 + Hạn chế được ô nhiễm không khí, giảm thiểu được ảnh hưởng đến môi trường 

và đời sống nhân dân.  

 + Môi trường không khí đảm bảo theo quy chuẩn: QCVN 05:2013/BTNMT quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. 

f. Giảm thiểu tác động của tiếng ồn và độ rung 

Các biện pháp giảm thiểu để hạn chế thấp nhất tiếng ồn phát sinh đối với công 

nhân làm việc cũng như người dân xung quanh như: 

+ Bố trí lán trại tạm, nhà ở cho cán bộ công nhân viên ở xa nguồn tạo ra tiếng ồn lớn. 

+ Trang bị thiết bị chống ồn cho các công nhân thường xuyên làm việc tại những 

nơi có độ ồn cao, giảm giờ làm và thay đổi ca để tránh tiếp xúc quá lâu với nguồn tiếng 

ồn lớn. 

+ Lắp đặt thêm đệm cao su và lò xo chống rung đối với thiết bị có công suất lớn, 

hạn chế các thiết bị thi công đồng thời 

+ Thường xuyên sửa chữa, bảo dưỡng các phương tiện, thiết bị máy móc theo 

định kỳ để hạn chế khả năng gây ồn. 

+ Quy định tốc độ và hạn chế bấm còi xe tại khu vực thi công và khi đi qua những 

nơi đông dân cư. 

g. Giảm thiểu tác động đến cảnh quan, tài nguyên sinh vật 

Công ty sẽ có các quy định giữ gìn vệ sinh môi trường bên trong công trường và 

khu vực xung quanh. Tập kết nguyên vật liệu đúng nơi quy định, không gây ảnh hưởng 
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3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động  

3.2.2.1. Đánh giá tác động của nguồn có liên quan đến chất thải 

a) Đánh giá tác động của nước thải 

Quá trình khai thác cát, sỏi sẽ phát sinh các nguồn nước thải chính như sau: 

- Tác động của nước thải nước thải sinh hoạt của công nhân.  

- Tác động của nước thải từ quá trình khai thác, tập kết cát sỏi. 

- Tác động do dầu mỡ, dầu nhớt thải, chủ yếu phát sinh từ các khu vực bảo trì và sửa 

chữa cơ khí, xe máy trong các máy móc chảy vào nước gây ô nhiễm môi trường nước. 

- Nước thải làm mát máy động cơ tàu. 

- Nước mưa chảy tràn cuốn theo dầu mỡ từ phương tiện vận tải, khai thác; 

- Tác động của nước rỉ cát tại bãi tập kết. 

Tác động của nước thải sinh hoạt 

 Nguồn tác động 

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc tại mỏ. 

- Khu vực phát sinh: chủ yếu tại nhà vệ sinh khu văn phòng và nhà ở công nhân viên. 

 Tính toán tải lượng 

Căn cứ vào công suất khai thác của mỏ thì số lượng công nhân làm việc tại mỏ 

được lựa chọn là 10 người. Theo Bộ xây dựng (Bảng 2.1, mục 2 của TCXDVN 33 – 

2006) thì lượng nước cấp cần cho 1 người là: 0,1 m3/người. Theo nghị định số 

80/2014/NĐ-CP, khối lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% khối lượng nước 

sạch tiêu thụ. 

Khối lượng nước thải sinh hoạt là: 

Qsh = 0,1 x 10 = 1,0 m3/ng.đ 

Tổng lượng nước thải cho toàn mỏ trong 1 năm (thời gian khai thác tính từ tháng 

11 đến tháng 04 năm sau): 

Qshn = 1,0 x 200 = 200 m3/năm (1 năm làm việc 200 ngày). 

Với khối lượng thải sinh hoạt phát sinh như tính toán ở trên, ta có thể tính toán 

được nồng độ chất ô nhiễm trong NTSH được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 17.  Nồng độ chất ô nhiễm trong NTSH trong giai đoạn vận hành 

TT Thông số 
Hệ số thải lượng Tổng khối 

lượng ô nhiễm 

(g/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT(Cột B) Đơn vị Giá trị 

1 BOD5 g/người/ngày 45-54 450 - 540 450 - 540 50 

2 TSS g/người/ngày 70-145 700 – 1450 700 - 1450 100 

3 Tổng N g/người/ngày 6-12 60 - 120 72 - 288 50 
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TT Thông số 
Hệ số thải lượng Tổng khối 

lượng ô nhiễm 

(g/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT(Cột B) Đơn vị Giá trị 

4 Tổng P g/người/ngày 0,8-4 8 - 40  8 - 40 10 

(Nguồn: Rapid Environmental Assessment,WHO,1993) 

Ghi chú: 

 - QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

 - Hệ số thải lượng: theo tiêu chuẩn của Tổ chức y tế thế giới năm 1993. 

 - Cột B: Áp dụng khi nước thải sinh hoạt thải vào nguồn nước không dùng cho mục 

đích cấp nước sinh hoạt. 

 Đánh giá mức độ tác động 

Theo kết quả ước tính tải lượng chất ô nhiễm trong NTSH giai đoạn vận hành 

cho thấy: Nếu NTSH không được xử lý sẽ có hàm lượng các chất ô nhiễm khá lớn và 

vượt quá quy chuẩn Việt Nam (QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B) nhiều lần và khi thải 

trực tiếp vào nguồn tiếp nhận sẽ gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm và môi trường 

đất khu vực tiếp nhận nguồn thải.  

Đối với NTSH chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất 

hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh vật. Các chất hữu cơ 

trong nước làm giảm lượng oxy hòa tan trong nước, ảnh hưởng tới đời sống của động, 

thực vật thủy sinh. Các chất dinh dưỡng của N, P gây ra hiện tượng phú dưỡng nguồn 

tiếp nhận dòng thải, ảnh hưởng tới sinh vật sống trong môi trường thủy sinh, các chất lơ 

lửng gây ra độ đục của nước. 

Tác động của nước từ quá trình khai thác, tập kết cát sỏi 

 Nguồn tác động 

- Nguồn phát sinh: Nước do quá trình khai thác cát, sỏi 

- Khu vực phát sinh: chủ yếu tại bãi tập kết. 

 Tải lượng 

- Lượng nước thải do công tác bơm hút cát sỏi: Với thời gian khai thác mỏ là 200 

ngày và công suất khai thác là 5.000 m3/năm thì công suất khai thác 1 ngày là 25 m3 cát 

sỏi. Căn cứ báo cáo kinh tế kỹ thuật của Dự án, tỉ lệ cát – nước trong hỗn hợp được bơm 

hút lên là 30% cát, sỏi và 70% nước thì ước tính lượng nước thải do bơm hút cát, sỏi lên 

bãi chứa là 58 m3/ngày. 

- Lượng nước thải trong quá trình tập kết cát: Quá trình tập kết cát lên bãi chứa 

lượng nước thải ra môi trường chiếm khoảng 2% tương đương 100 m3/năm tương đương 

0,5 m3/ngày. Đặc điểm của loại nước này không khác gì so với nước tự nhiên nhưng có 

độ đục cao. 
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- Nước làm mát động cơ máy tàu: Khối lượng nước làm mát động cơ máy tàu ước 

tính mỗi ngày khoảng 0,4m3. Do đặc điểm nước làm mát động cơ có thành phần chính 

là nước cất (nước tinh khiết) và dung dịch làm mát ethylene glycol có tác dụng truyền 

dẫn nhiệt nhanh, cùng các chất phụ gia giúp chống bay hơi, ăn mòn động cơ... Do vậy 

sau khi làm mát động cơ thì thành phần sẽ có chứa một lượng nhỏ dầu mỡ, tuy không 

nhiều nhưng sẽ xử lý theo qui định vì là chất thải nguy hại. 

- Nước bị ô nhiễm do dầu mỡ từ các thiết bị khai thác: Trong quá trình khai thác 

sẽ sử dụng một số trang thiết bị, máy móc hoạt động thường xuyên, việc vệ sinh các 

trang thiết bị này sẽ thải ra một lượng dầu mỡ. Ước tính lượng CTNH phát sinh chiếm 

0,3% tổng lượng dầu diezel và dầu mỡ bôi trơn sử dụng (Nguồn: Nghiên cứu tái sinh 

dầu thải thành nhiên liệu lỏng, Bộ Khoa học - Công nghệ- Môi Trường năm 2002). 

Tổng lượng dầu diezel và dầu mỡ bôi trơn sử dụng là 7.921 lít/năm. Như vậy lượng 

dầu diezel và mỡ bôi trơn thải ra trong 1 năm là 7.921 lít x 0,3% = 23,8lít = 12,1kg/năm 

tương đương khoảng 0,12kg/ngày (tỷ trọng của dầu diezel mỡ trung bình= 0,8kg/lít). 

Lượng dầu mỡ này nếu không được thu gom, xử lý sẽ gây ô nhiễm đáng kể đối với chất 

lượng nước mặt, khả năng rơi vãi, rò rỉ dầu nhớt từ các phương tiện xuống sông, suối là 

điều rất dễ xảy ra và các tác động đến môi trường sẽ phát sinh, xuất phát từ sự    

- Nước tưới ẩm dập bụi: Theo định mức sử dụng 1,0 lít/m2 (TCXDVN 33-2006), 

với mặt bằng dự án diện tích khu vực thường xuyên cần phun nước giảm bụi khoảng 

800 m2 (gồm xúc bốc cát sỏi tại bãi chứa và khu vực tuyến đường vận chuyển cát, sỏi 

đi tiêu thụ), tần suất tưới nước 2 lần/ngày thì lượng nước tưới ẩm tương ứng khoảng 0,8 

m3/ngày. 

- Nước xịt  rửa bánh xe: Xác định theo báo cáo kinh tế kỹ thuật của Dự án là 1 

m3/ngày.  

 Đánh giá tác động 

- Nước thải do quá trình khai thác cát, sỏi 

Theo điều kiện thực tế khu vực dự án dự kiến tiến hành khai thác như sau:  

+ Khu vực có mực nước >1,0m khai thác sử dụng thiết bị đặt trên tàu quốc hoặc 

tàu thuyền để khai thác. Do lượng nước này có tính chất tương tự như nước suối nên sau 

đó nước sẽ được róc ra từ hỗn hợp cát + sỏi sẽ được trả lại dòng sông tại khu vực khai 

thác. Tuy nhiên với khai thác bằng bơm hút sẽ làm khuấy đục lớp trầm tích đáy suối, 

gia tăng độ đục và hàm lượng chất lơ lửng trong nước, làm ảnh hưởng đến môi trường 

sống của sinh vật dưới nước. 

+ Ngoài ra, lượng nước này có nguy cơ ô nhiễm dầu cao nếu các phương tiện 

khai thác như máy xúc, máy bơm bị rò rỉ dầu. Chính vì vậy, Công ty cần đặc biệt quan 

tâm đến vấn đề này, thường xuyên kiểm tra an toàn kỹ thuật đối với máy móc tham gia 

khai thác. 
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d) Đánh giá tác động của chất thải nguy hại 

 Nguồn phát sinh và thành phần 

- Nguồn phát sinh: chủ yếu từ quá trình bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa các phương 

tiện cơ giới, thay thế thiết bị. Thành phần bao gồm giẻ lau có dính dầu mỡ, dầu nhớt 

thải, các vật dụng sinh hoạt hư hỏng như bóng đèn huỳnh quang,… 

- Khu vực phát sinh: do công ty chỉ tổ chức một đơn vị sửa chữa nhỏ, sửa chữa 

các hư hỏng đột xuất và làm những việc bão dưỡng định kỳ như: thay thế dầu mỡ, vệ 

sinh, chùi rửa máy móc.Vì vậy, lượng CTNH phát sinh tại mỏ chủ yếu là dầu mỡ thải; 

giẻ lau dính dầu mỡ. 

- Thời gian phát sinh: Phát sinh không thường xuyên, tùy thuộc vào chế độ sửa 

chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị. 

 Tính toán tải lượng 

Tương tự như tính toán trong giai đoạn xây dựng cơ bản thì các phương tiện vận 

tải sẽ định kỳ bảo dưỡng 6 tháng/lần tương đương số lần thay dầu nhớt là 2 lần/năm. 

Lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn vận hành của dự án chính là lượng giẻ 

lau, dầu mỡ trong quá trình bảo dưỡng đối với các máy móc, phương tiện vận tải trong 

quá trình khai thác của mỏ. Ngoài ra còn phát sinh ra lượng ắc quy hỏng của thiết bị 

khai thác mỏ (dự kiến bình acquy hỏng là 10 kg/ năm). Chất thải nguy hại là văn phòng 

phẩm bao gồm mực in, mực máy in màu...với khối lượng phát sinh là không nhiều. 

Bảng 3. 18. Dự tính lượng CTNH dầu nhớt thải và giẻ lau dầu mỡ phát sinh trong 

quá trình khai thác 

STT Thiết bị 

Tổng 

số 

(cái) 

Định mức Lượng thải 

Nhớt 

(kg/năm) 

Giẻ lau 

(kg/năm) 

Nhớt 

(kg/năm) 

Giẻ lau 

(kg/năm) 

1 Máy xúc PC140 E = 0,4m3 1 20 7 20 7 

2 Ô tô  1 10 7 10 7 

3 
Máy bơm cát + Đầu nổ 

30CV bơm cát lên bờ 
1 10 2 10 2 

4 Tàu quốc, thuyền 50 m3 1 12 3 12 3 

Tổng 4 112 32 52 19 
 

Bảng 3. 19. Thành phần và khối lượng CTNH phát sinh trong quá trình khai thác 

TT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

Khối lượng  
Rắn Lỏng Bùn 

1 Giẻ lau, găng tay, tấm vải thấm dầu x - - 28 kg/năm 

2 Bình ắc quy hỏng x - - 10 kg/ năm 

3 
Dầu nhớt thải của các thiết bị, máy 

móc 
- x - 52 kg/năm 
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Do đốt 1 tấn diesel 

0,02313 0,04063 0,0006 0,0009 

Nguồn: *&** Lloyd s Register (1995), Marine Exhaust Emissions Research 

Programme, Lloyd s Register Engineering Services, London, 1995 

* Khí thải phát sinh từ hoạt động phương tiện hút - xúc cát 

Khu vực khai thác sử dụng 01 tàu quốc để khai thác và vận chuyển cát về bãi tập 

kết. Mỗi năm mỗi tàu quốc tiêu hao 3.000 lít dầu diesel.  

Tải lượng các chất khí độc hại có thể tính nhanh theo phương pháp của US EPA 

và WHO và Lloyd s Register qua các tải lượng đơn vị như sau: 

Bảng 3. 21. Tải lượng các chất khí độc hại từ các thiết hút – xúc cát 

Do đốt 1 tấn diesel 

CO NOx 

SO2 Bụi 

kg/ tấn diesel 

7,4* 13** 
20S* 3,5** 

kg/h (lượng diesel sử dụng là 22,85lít/h=0,020tấn/h) 

0,1464 0,2573 0,0006 0,0009 

Nguồn: *&** Lloyd s Register (1995), Marine Exhaust Emissions Research 

Programme, Lloyd s Register Engineering Services, London, 1995 

* Bụi phát sinh từ quá trình chất tải - dỡ tải tại bãi tập kết 

Trong giai đoạn khai thác, tác động chính đối với môi trường không khí là do bụi 

phát sinh ra trong quá trình chất tải - dỡ tải tại bãi tập kết cát. Khối lượng bốc xúc cát là 

25 m3/ngày (Công suất 1 năm là 5.000m3, mỏ làm việc 200 ngày). 

Lượng bụi phát sinh được tính toán theo tài liệu hướng dẫn ĐTM của Ngân hàng 

thế giới (Environmental Assessment Sourcebook, Volume II, Sectoral Guidelines, 

Environment, World Bank, Washington D.C 8/1991). Hệ số ô nhiễm E được tính bằng 

công thức sau: 

E = k x 0,0016 x (U/2,2)1,4/(M/2)1,3 

Trong đó:   

E - hệ số ô nhiễm (kg/tấn) 

  k - hệ số liên quan đến cấu trúc hạt cát, có giá trị trung bình 0,35 

  U - tốc độ gió trung bình 

  M - Độ ẩm trung bình của vật liệu là 20% 

Lấy tốc độ gió TB lớn là 1,2m/s, độ ẩm trung bình của vật liệu là 20% cho hệ số ô 

nhiễm trung bình trong khu vực là 0,0134kg/tấn. 

Quá trình chất thải tại bãi tập kết cát phát sinh ra lượng bụi là ~1,34kg/ngày. Đây 

là kết quả ứng với điều kiện xấu nhất vì mỏ cát nằm ở giữa lòng sông, cốt cao mặt đất 
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+ Tiếng ồn lớn và trong thời gian dài dẫn đến suy nhược thần kinh, có thể gây ra 

các bệnh tâm thần. 

+ Gây biến đổi khác nhau về hệ tim mạch như cảm giác khó chịu ở vùng tim, 

loạn nhịp xoang, làm tang nhịp thở, tang huyết áp, giảm hứng thú trong lao động,… 

 Tuy nhiên, việc dự báo và tính toán phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong giai 

đoạn hoạt động của dự án áp dụng cho trường hợp tác động lớn nhất, các điều kiện biên 

đưa vào là điều kiện lý tưởng và không tính toán đến các yếu tố giảm thiểu như địa hình, 

thảm thực vật, cấu trúc hạ tầng kỹ thuật,… Mặt khác các phương tiện ô tô vận tải sẽ di 

chuyển thường xuyên, chỉ có máy xúc và bè hút cát là ít di chuyển. Do đó, tiếng ồn thực 

tế có thể nhỏ hơn rất nhiều so với giá trị được dự báo. 

g) Đánh giá tác động của độ rung 

 Nguồn phát sinh 

- Nguồn phát sinh: Các nguồn phát sinh tiếng ồn cũng là nguồn phát sinh rung 

chấn như: hoạt động của các máy móc, thiết bị. 

- Khu vực phát sinh: chấn động rung chỉ phát sinh tại khu vực khai trường, khu 

chế biến và tuyến đường vận chuyển. 

- Thời gian phát sinh: chấn động do các máy móc khai thác và ô tô vận tải diễn 

ra liên tục trong ngày. 

Đặc tính rung động của một số thiết bị và phương tiện được dùng phổ biến trong 

sản xuất công nghiệp, xây dựng, giao thông và dân dụng được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 30. Đặc tính rung của các loại phương tiện, thiết bị 

STT Loại phương tiện Đặc tính tác động rung 

1 Các phương tiện giao thông  Liên tục, gián đoạn 

2 Các máy móc, công nghệ gây chấn động lớn Liên tục, gián đoạn 

Ghi chú: Phân loại theo TCVN 7378:2004 Rung động và chấn động – Rung động đối 

với công trình – Mức rung giới hạn và phương pháp đánh giá. 

Để tính toán chính xác độ rung của các máy móc, phương tiện khi hoạt động là 

rất khó và chưa có công thức để tính toán cụ thể. Vì vậy để xác định độ rung thì phải sử 

dụng các máy đo độ rung trực tiếp.  

Do đó, tham khảo số liệu được đo trực tiếp từ báo cáo quan trắc môi trường của 

một số mỏ khai thác cát sử dụng phương tiện khai thác và thiết bị tương tự thì độ rung 

dao động từ 0,018 – 0,024 m/s2 

 Đánh giá tác động 

Theo như số liệu trên thì độ rung khi máy móc hoạt động chưa vượt quá QCVN 

27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (0,055 m/s2) nên độ rung sẽ 

không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh cũng như sức khỏe 

công nhân làm việc tại mỏ.  
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Mặt khác với độ rung khi máy móc hoạt động theo đánh giá trên không vượt quá 

quy chuẩn và với số lượng máy móc hoạt động trên mỏ ít (04 máy xúc, 01 ô tô và 04 

sàng phân loại) nên độ rung không ảnh hưởng đến xe cộ lưu thông trên tuyến đường tỉnh 

lộ 127. 

3.2.2.2. Đánh giá tác động của nguồn không liên quan đến chất thải 

a) Tác động đến tuyến đường giao thông 

Trong quá trình khai thác và vận chuyển sẽ có những tác động đến vấn đề giao 

thông của khu vực dự án. 

+ Đối với giao thông đường thủy: Do khu vực khai thác là sông Nậm Mu với lưu 

lượng nước sâu trung bình lớn hơn 1,0 m nên bố trí thiết bị khai thác bằng tàu quốc, 

hướng dịch chuyển của tàu quốc là đi từ hạ lưu lên thượng lưu của dòng sông, suối nhằm 

tránh tối đa hiện tượng tạp chất do bồi lấp sau khi hoàn trả lòng sông, suối. 

+ Đối với giao thông đường bộ: Dự án thực hiện khai thác với công suất lớn nhất 

là 5.000 m3/ năm (tương đương 8.050 tấn/ năm), loại thiết bị vận tải là loại ô tô tự đổ có 

trọng tải 15 tấn thì số lượt phương tiện vận tải cát, sỏi ra vào khu vực dự án là 537 lượt 

/năm tương đương 3 lượt/ ngày (1 năm làm việc 200 ngày).  

Hoạt động vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm của Dự án diễn ra trên tuyến đường 

hiện trạng là đường nhựa, chất lượng tuyến đường khá tốt, mật độ giao thông phương 

tiện ở mức trung bình. Hiện tại các tuyến đường trên không quy định tải trọng mà chỉ 

quy định chở đúng tải trọng của xe. Hoạt động tiêu thụ, vận chuyển sản phẩm sẽ ảnh 

hưởng đến giao thông khu vực, làm tăng lưu lượng xe trọng tải lớn lưu thông trên tuyến 

đường, gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến đường tỉnh lộ. Hoạt động 

vận chuyển vật liệu làm cát, sỏi rơi vãi trên tuyến đường gây mất an toàn cho người dân 

khi di chuyển bằng xe máy. Mặt khác nếu không kiểm soát nghiêm ngặt, xe chở quá tải 

trọng cũng gây hư hỏng, sụt lún mặt đường nghiêm trọng. Ngoài ra hoạt động vận tải 

cũng gây ồn và bụi, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân tham gia giao thông.  

Tuy nhiên, các tuyến đường nêu trên là tuyến đường dùng chung, mật độ giao 

thông đi lại trên tuyến đường ở mức trung bình, do vậy tác động tương tự như các 

phương tiện cùng tham gia giao thông khác. Mặt khác, chất lượng tuyến đường khá tốt, 

có sức chịu tải trọng cao, công ty chỉ sự dụng xe có trọng tải 15 tấn nên ít làm ảnh hưởng 

đến kết cấu đường giao thông hiện tại.  

b) Tác động đến hệ sinh thái, cảnh quan 

- Hệ sinh thái trên cạn: Do đặc thù là khai thác cát, sỏi lòng suối. Khu vực bãi 

tập kết giai đoạn này đã được xây dựng hoàn thiện nên mức độ tác động của hoạt động 

khai thác không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái trên cạn. 

- Hệ sinh thái dưới nước: Hoạt động khai thác chủ yếu các tác động đến hệ sinh 

thái dưới nước bắt nguồn từ ô nhiễm nguồn nước phát sinh từ hoạt động khai thác cát, 

sỏi. Hoạt động này làm tăng độ đục, thay đổi pH của nước, ảnh hưởng đến sự quang hợp 

của thực vật dưới nước, hoạt động sống của các loài thủy sinh, làm suy giảm về chủng 
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- Do sự thiếu ý thức của cán bộ và công nhân khi chấp hành các quy định về an 

toàn lao động, luật giao thông khi tham gia giao thông. 

- Nguồn điện: Theo từng mức điện áp và cường độ dòng điện gây nguy cơ điện 

giật, điện phóng, điện từ trường, cháy do chập điện,… làm tê liệt hệ hô hấp, tim mạch. 

- Tai nạn do tính bất cẩn của công nhân khi tham gia sản xuất, thiếu trang bị bảo 

hộ lao động, hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động 

của công nhân khi tham gia sản xuất. 

- Làm việc liên tục ngoài trời gây mệt mỏi cho công nhân. 

Đánh giá: Các máy thi công đều thuộc máy công nghiệp nặng, công suất lớn nên 

hậu quả khi xảy ra tại nạn là rất lớn, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng cho nhiều 

người. 

 c. Sự cố hỏa hoạn, cháy nổ 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và tồn chứa nhiên liệu 

hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện, gây nên các thiệt hại về người và của 

trong quá trình thi công. Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể như sau: 

- Các kho chứa nguyên, nhiên liệu phục vụ cho thi công, máy móc, thiết bị kỹ 

thuật là các nguồn gây cháy nổ. Khi sự cố xảy ra có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về 

người, kinh tế và môi trường. 

- Hệ thống cấp điện cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự cố giật, 

chập, cháy nổ,… gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân. 

Do các trường hợp sự cố này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, nên Công ty sẽ bảo 

đảm áp dụng các biện pháp phòng chống, khống chế hiệu quả nhằm hạn chế tối đa các 

tác động tiêu cực này. 

d. Sự cố tràn dầu 

Trong quá trình hoạt động của dự án có thể xảy ra sự cố tràn dầu do hỏng hóc, rò 

rỉ dầu của thiết bị khai thác hay giẻ lau có dính dầu mỡ rơi vãi xuống khai trường gây hiện 

tượng dầu loang ảnh hưởng đến nguồn nước mặt tại sông Nậm Mu.  

Sự cố tràn dầu sẽ dẫn đến dầu nổi trên mặt nước, sau đó loang ra trên bề mặt. 

Sóng, gió và các dòng chảy đẩy váng dầu lan rộng, ảnh hưởng đến hệ sinh thái, các tầng 

nước mặt của suối, khu vực ven bờ và môi trường sống của các sinh vật nơi chúng đi 

qua. Các tác động chủ yếu như: 

+ Sự cố tràn dầu thường gây ra cái chết cho cá, động vật có vỏ và những sinh vật 

dưới nước khác, đặc biệt là trứng cá và ấu trùng bị nhiễm dầu; 

+ Ảnh hưởng đến nơi sống của các loài động vật dưới nước. 

+ Ảnh hưởng lâu dài là làm ô nhiễm chất hữu cơ trong nước suối, làm mất đi 

nguồn thức ăn và kìm hãm khả năng sinh sôi của các loài sinh vật. 
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cơ hòa tan và không tan lắng thành cặn lắng. Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi 

trường được xả vào nguồn tiếp nhận. 

* Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại: 

- Đầu tiên, nước thải chảy vào ngăn I để lắng các chất cặn lơ lửng có kích thước 

lớn. Ngăn này có vai trò làm ngăn lắng, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất 

bẩn trong dòng nước thải. Các chất bẩn hữu cơ trong nước thải tiếp xúc với các vi sinh 

vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy ngăn và được các vi sinh vật hấp thụ, chuyển 

hoá thành các hợp chất hữu cơ đơn giản, dễ phân hủy.  

- Qua ngăn I, nước thải tự chảy sang ngăn II. Tại đây diễn ra quá trình phân hủy 

sinh học kỵ khí cuối cùng (giai đoạn methane hóa) của những chất ô nhiễm có trong 

nước thải thành các chất đơn giản hơn. 

- Sau đó, nước thải chảy qua ngăn III, ngăn này có chứa lớp vật liệu lọc là cát, 

sỏi có chức năng tách bùn sinh học và các chất rắn lơ lửng ra khỏi dòng nước thải. Chất 

lượng nước ra đảm bảo về chỉ tiêu chất rắn lơ lửng. Chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu 

chuẩn xả thải ra môi trường (QCVN 14:2008/BTNMT, cột B). 

- Bùn dư từ cả 3 ngăn sẽ được định kỳ hút bỏ, Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn 

vị chuyên trách để thu gom và xử lý. 

Sơ đồ nguyên lý hoạt động bể tự hoại thể hiện trên hình 3.1. 

 
Hình 3. 4. Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại 

* Tính toán thông số bể tự hoại 

+ Thể tích phần lắng:       Wi = a x N x T/1000 ,m3 

Trong đó:  

a: Tiêu chuẩn nước thải từ nhà vệ sinh (l/người/ngđ) (trung bình 100 lít). 

N- Số công nhân: tính trung bình cho 10 người thường xuyên ở khai trường. Tuy 

nhiên, tại bãi tập kết có khoảng 5 người. 

T - Thời gian lưu tại bể (1-2 ngày). Để bể tự hoại đạt hiệu quả xử lý tối đa thì 

thời gian lưu nước trong bể cần khoảng 48 giờ (2 ngày). Như vậy, thể tích yêu cầu đối 

với bể tự hoại là: 

Wb = (100 x 5 x 2)/1000 = 1 m3 
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+ Thể tích phần chứa bùn:  Wb = b x N x t/1000 (m3) 

Trong đó:  

b: Tiêu chuẩn cặn lắng lại ở trong bể tự hoại của một người trong một ngày đêm; 

giá trị của b phụ thuộc vào chu kỳ hút cặn khỏi bể phốt; nếu thời gian giữa hai lần hút 

cặn dưới 1 năm thì b = 0,1 lít/người.ngày.đêm, nếu trên 1 năm thì lấy b = 0,08 

lít/người.ngày.đêm. Chọn chu kỳ hút cặn của dự án là 4 năm tương ứng b = 0,08 

lít/người.ngày.đêm. 

t: Chu kỳ hút cặn. Chọn chu kỳ hút cặn của mỏ là 5 năm/ lần. 

Như vậy thể tích phần chứa bùn là: Wb = (0,08 x 8 x 365 x 4)/1000 = 0,94 m3. 

Thể tích tổng cộng của bể tự hoại: W = Wi + Wb = 1 + 0,94 = 1,94 m3 (lấy tròn 

2 m3) 

Thể tích ngăn thứ nhất lấy bằng ½ thể tích tổng cộng: 

W1 = 0,5 x 2 = 1 m3 

Thể tích ngăn thứ hai và thứ ba lấy bằng ¼ thể tích tổng cộng: 

W2 = W3 = 0,25 x 2 = 0,5 m3 

Chọn chiều sâu công tác của bể tự hoại H = 1m. Khi đó diện tích F của bể tự hoại 

là: 

F = W/H = 2/1 = 2 m2 

Chọn kích thước H * B * L (chiều sâu * chiều rộng * chiều dài) các ngăn như sau:    

Bảng 3. 31. Kích thước bể tự hoại 

Kích thước Ngăn I Ngăn II Ngăn III 

Chiều sâu H(m) 1 1 1 

Chiều rộng B (m) 1 0,5 0,5 

Chiều dài L (m) 1 0,5 0,5 

 Ngăn lọc (ngăn thứ 3) của bể tự hoại hoạt động theo nguyên lý lọc ngược từ dưới 

lên với chiều dày lớp vật liệu từ 0,5 – 0,6m phân bố từ trên xuống. 

Bảng 3. 32. Kích thước lớp vật liệu lọc 

Số lớp vật liệu lọc 3 lớp 

Lớp I Đá Φ 40 mm (dày 200mm) 

Lớp II Đá dăm Φ 20 mm (dày 100mm) 

Lớp III Sỏi Φ 10 mm (dày 100mm) 

Chiều cao lớp lọc 0,4m/1m 

* Ưu điểm:  
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 Biện pháp xử lý, giảm thiểu độ đục lòng suối khi tiến hành khai thác cát, sỏi 

Tiến hành khai thác theo đúng quy định trong thiết kế và kiểm tra, quan trắc 

thường xuyên để có những điều chỉnh hoạt động kịp thời. Công ty áp dụng trong suốt 

thời gian khai thác cát, sỏi, bao gồm: 

 - Công ty sẽ thực hiện quan trắc chất lượng nước định kỳ trong thời gian khai 

thác cát, sỏi để đánh giá diễn biến ô nhiễm nước suối do hoạt động khai thác cát. 

- Khai thác cát tuân thủ theo đúng thiết kế và theo hình thức cuốn chiếu. 

- Hạn chế các phương tiện khai thác cát đồng thời. 

- Vào những ngày mưa, độ đục của dòng suối tăng, do đó Công ty sẽ hạn chế 

khai thác cát vào những ngày có mưa lớn. 

 Biện pháp xử lý, giảm thiểu tác động của nước sản xuất trên bãi tập kết (MBSCN) 

- Lượng nước do chế biến và bơm hút cát sỏi lên bãi chứa sẽ được thu gom và xử 

lý lắng cặn tại ao lắng tuần hoàn được xây dựng cạnh bãi chứa, gần khu vực chế biến 

cát sỏi. ao lắng tuần hoàn có kích thước chiều dài x chiều rộng x chiều sâu = 4 x 3 x 

2(m), diện tích 12 m2. Để phòng tránh sạt bờ, ao lắng sẽ được đầm nén với góc nghiêng 

thành ao là 45o thì dung tích ao lắng là 24 m3 (dung tích ao lắng được tính toán khi đã 

trừ đi góc nghiêng thành ao và diện tích bờ lắng).  

Ao lắng cặn được chia làm 2 ngăn gồm ngăn lắng thô kích thước chiều dài x 

chiều rộng x sâu = 2 x 1,5 x 2 (m) và ngăn lắng trong có kích thước chiều dài x chiều 

rộng x sâu = 2 x 1,5 x 2 (m); bờ ngăn giữa 2 ngăn lắng thô và lắng trong có chiều dài x 

rộng mặt x sâu = 6 x 0,5 x 2m, mái dốc 1:0,5. Nước sau khi được lắng cặn tại ngăn lắng 

thô sẽ chảy sang ngăn lắng trong. Tại ngăn lắng trong của ao lắng tuần hoàn Công ty sẽ 

lắp đặt máy bơm nước để cấp tuần hoàn lại cho công tác chế biến cát, sỏi và tưới ẩm bãi 

tập kết, tuyến đường vận chuyển. Vì vậy lượng nước này sẽ không phát sinh ra môi 

trường xung quanh. 

 Biện pháp xử lý, giảm thiểu tác động của nước phụt rửa bánh xe 

- Theo tính toán, lượng nước thải phụt rửa bánh xe phát sinh tại mỏ khoảng 1 m3/ 

ngày. Lượng nước thải này sẽ được thu gom và xử lý lắng bằng hố lắng có thể tích 3 m3 

được đào gần khu vực phụt rửa bánh xe. Nước sau khi được xử lý đạt theo cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt sẽ chảy thoát ra cống 

thoát nước chung của khu vực. 
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Hình 3. 5. Sơ đồ xử lý nước thải của mỏ 

b) Biện pháp giảm thiểu và công trình xử lý nước mưa chảy tràn 

 - Đối với khu vực khai trường: Do điều kiện địa hình mỏ nằm tại lòng sông Nậm 

Mu nên công tác thoát nước mưa chảy tràn của dự án sử dụng phương pháp thoát nước tự 

chảy. Cát sỏi có tính thẩm thấu tốt, do đó lượng nước mưa trên mặt bằng khai trường sẽ 

thấm trực tiếp xuống lớp cát sỏi và chảy vào sông suối. Lớp cát sỏi có tính chất như một 

màng lọc nên có tác dụng giảm thiểu bùn đất chảy vào dòng nước sông suối. Tuy nhiên, 

vào mùa mưa, lượng nước từ thượng nguồn đổ về mang theo nhiều bùn đất và cát sỏi. Do 

vậy, độ đục của nước sông suối vào mùa mưa là cao. 

- Đối với khu vực bãi tập kết (MBSCN): Rãnh thoát nước và hố ga đã được xây 

dựng trong giai đoạn XDCB nên trong giai đoạn này chỉ tiến hành nạo vét, khơi thông 

để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước vào mùa mưa. Thông số kỹ thuật của rãnh và hố 

ga như sau: 

+ Hệ thống rãnh thu gom nước mưa chảy tràn khu vực bãi tập kết: rãnh được đào 

xung quanh khu vực bãi tập kết; là dạng rãnh hở hình thang có kích thước rãnh rộng mặt 

x rộng đáy x sâu = 0,8x0,4x0,4m, chiều dài 86 m. Nước sau khi được thu gom sẽ dẫn về 

hố ga để ngăn chắn, thu gom rác. 

+ Hố ga được đào tại cuối rãnh thoát nước với kích thước Dài x rộng x sâu = 2 x 

1,5 x 1, dung tích 3m3 nhằm thu gom toàn bộ rác thải bị cuốn xuống rãnh theo dòng nước 

và lắng một phần đất, cặn bẩn trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

- Ngoài ra khi trời mưa, nước mưa chảy tràn trên mặt bằng khu vực phụ trợ khai 

thác sẽ cuốn theo các loại đất, cát, rác thải (cành cây, chai nhựa, túi nilon,…),… trên 

mặt bằng. Chính vì vậy, các biện pháp nhằm hạn chế tác động đến môi trường của nước 

mưa chảy tràn được đề xuất như sau: 

+ Nghiêm cấm CBCNV phóng uế bừa bãi, thải các loại chất thải chưa qua xử lý 

Hố lắng xử lý nước 

phụt rửa bánh xe 

Nước tuần hoàn 

Bơm hút cát lên 

bãi chứa 

Chế biến cát,sỏi 

Nước phụt rửa 

bánh xe 

Nước mưa chảy 

tràn 

Tuyến rãnh thu 

gom nước  

Hố ga lắng cặn 

bẩn, rác thải  

Hệ thống thoát 

nước chung 

Ao lắng tuần 

hoàn 

Tuần hoàn tưới 

ẩm sân đường 
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lượng chất thải phát sinh trong khi chờ đơn vị có chức năng đến thu gom vận chuyển và 

xử lý theo quy định. 

e) Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải 

 Như đã đánh giá ở trên, bụi phát sinh trong giai đoạn vận hành chỉ bao gồm bụi 

do hoạt động xúc bốc, vận chuyển cát sỏi và bụi phát sinh do sử dụng nhiên liệu. Vì vậy 

Công ty sẽ chủ yếu đưa ra biện pháp để giảm thiểu bụi phát sinh do 2 công đoạn trên, 

cụ thể như sau: 

 Giảm thiểu bụi do quá trình xúc bốc, vận chuyển cát, sỏi 

Bụi phát sinh trong quá trình này phát sinh do việc khai thác, xúc bốc, vận chuyển 

cát, sỏi từ khu vực khai thác đến khu bãi chứa và vận chuyển từ khu bãi chứa đi tiêu thụ. 

Để hạn chế các tác động của bụi, áp dụng các biện pháp sau: 

- Quy định xe vận chuyển cát phải có bạt che kín thùng tránh cát, sỏi rơi vãi, bụi 

theo gió thốc lên và tạt ra xung quanh. 

- Công ty cam kết chở sản phẩm theo đúng tải trọng của phương tiện vận chuyển 

để giảm bụi trên tuyến đường vận chuyển.  

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thi công, cung cấp vật tư và chuyên chở sản 

phẩm hợp lý. 

- Các phương tiện vận chuyển được bố trí vào những thời điểm thích hợp, tránh 

giờ cao điểm có thể gây ùn tắc giao thông. 

- Thường xuyên quét dọn vật liệu, đất phế thải rơi vãi trên tuyến đường.  

- Thường xuyên phun nước, giảm bụi trên mặt bằng bãi chứa và tuyến đường vận 

chuyển. Công tác tưới nước dập bụi bằng cách bố trí 01 máy bơm và vòi nước có gắn 

béc phun sương để phun ẩm khu vực thường xuyên phát sinh bụi. Nguồn nước sử dụng 

trong công tác phun khống chế bụi được lấy tại ngăn lắng trong ao lắng xử lý nước mưa 

chảy tràn tại bãi tập kết (MBSCN). 

Duy trì và chăm sóc hàng rào cây xanh quanh khu điều hành mỏ để hấp thụ bụi 

và khí thải, hạn chế phát tán ô nhiễm ra môi trường.  

Hiệu quả áp dụng và tính khả thi: Đặc điểm của bụi phát sinh từ hoạt động khai 

thác và vận chuyển của mỏ có kích thước lớn, dễ sa lắng nên khả năng giảm thiểu bụi 

của các biện pháp đưa ra là tương đối cao. Theo thự tế tại các mỏ đang hoạt động, các 

biện pháp giảm thiểu đề ra có thể giảm đến 90% lượng bụi phát sinh. 

 Giảm thiểu bụi, khí thải do hoạt động của động cơ đốt trong 

 Mức độ phát sinh bụi, khí thải (SO2, NO2, CO, VOC) từ hoạt động của động cơ 

phục thuộc vào tình trạng động cơ, loại nhiên liệu sử dụng,... chính vì vậy, để giảm thiểu 

tác động cần áp dụng các biện pháp sau: 

 - Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp (0,05%). Sử dụng thiết bị 

đúng công suất của động cơ. 
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 - Khí thải phát sinh từ các hoạt động của máy móc thiết bị sẽ tác động trực tiếp 

đến công nhân lao động. Do vậy, để giảm thiểu tác động này thì các công nhân sẽ được 

trang bị bảo hộ lao động theo đúng quy chuẩn khi làm việc. 

 - Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng động cơ, đảm bảo luôn hoạt động trong 

tình trạng tốt nhất. 

 - Không gian áp dụng: trên toàn bộ diện tích khu vực mỏ và xung quanh. 

 - Thời gian áp dụng: Trong suốt thời gian hoạt động của mỏ. 

 - Hiệu quả áp dụng và tính khả thi: Hiệu quả giảm thiểu tương đối cao và phù 

hợp  với điều kiện và hoàn cảnh thực tế của mỏ. 

 - Cần có chương trình giám sát, quan trắc môi trường không khí trong khu vực 

và xung quanh công trình thường xuyên và định kỳ đảm bảo môi trường đạt tiêu chuẩn 

theo: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh; QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc 

hại trong không khí xung quanh; 

f)  Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung 

 Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn và độ rung trong giai đoạn này, Công ty 

cần áp dụng các biện pháp sau: 

 + Xây dựng kế hoạch khai thác và vận chuyển hợp lý, tránh khai thác, vận 

chuyển vào ban đêm và giờ cao điểm. 

 + Hạn chế tập trung các phương tiện cùng một chỗ, gây cộng hưởng tiếng ồn. 

 + Lắp đặt đệm cao su, cơ cấu giảm chấn và lò xo chống rung đối với các thiết 

bị có công suất cao như máy xúc…. 

 + Thường xuyên sửa chữa, bảo dưỡng các phương tiện, thiết bị máy móc theo 

định kỳ để hạn chế khả năng gây ồn. 

 + Tổ chức giờ giấc lao động hợp lý, sắp xếp luân phiên các nhóm thợ phải làm 

việc thường xuyên ở nơi có độ ồn cao.  

 + Quy định tốc độ và cấm bóp còi khi xe đi qua những nơi đông dân cư, trường 

học, trạm y tế,... 

- Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn đối với dân cư trong khu vực Công ty cam 

kết các máy móc gây ồn lớn như các máy móc phục vụ khai thác sẽ không được vận 

hành vào ban đêm (từ 21h - 6h sáng ngày hôm sau). Các phương tiện vận chuyển, máy 

móc sử dụng trong thi công phải được Công ty kiểm tra thường xuyên và đảm bảo chế 

độ kiểm định, bảo dưỡng xe, máy định kỳ. 

- Để giảm ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khoẻ, năng suất lao động của người 

công nhân trực tiếp thi công cần trang bị bảo hộ lao động, thiết bị chống ồn sử dụng 

trong suốt thời gian làm việc. 
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 Để đảm bảo an toàn, phòng tránh rủi ro thì Công ty sẽ áp dụng đồng bộ nhiều 

biện pháp như: 

 * Sự cố sạt lở, sụt lún bờ suối 

 - Để phòng tránh sạt lở và sụt lún bờ suối, sự cố môi trường trong hoạt động khai 

thác cát, sỏi thì Công ty sẽ luôn đảm bảo tuân thủ đúng phương án khai thác đã được 

phê duyệt: 

 + Trong quá trình mỏ hoạt động cần định kỳ giám sát sạt lở, sụt lún hàng ngày 

bằng mắt thường để kịp thời gia cố, sửa chữa đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi 

làm việc tại mỏ cũng như an toàn cho môi trường, tránh xảy ra các sự cố môi trường do 

vấn đề trượt lở, sụt lún gây nên. 

 - Khi có sự cố sạt lở, sụt lún xảy bờ suối ra cần: 

 + Dừng ngay hoạt động khai thác và xác định nguyên nhân; 

 + Lập phương án khắc phục sạt lở bờ suối; 

 + Kết hợp với chính quyền địa phương để giải quyết sự cố; 

 + Tập trung toàn bộ lao động và thiết bị để ứng cứu sự cố;  

 + Di dời lao động và thiết bị ra vùng an toàn, tìm hiểu nguyên nhân xảy ra sự 

cố, tiến hành khắc phục sự cố. Công ty sẽ phối hợp thành lập đội ứng cứu, có mặt thường 

xuyên tại mỏ, tập luyện diễn tập ứng phó sự cố định kì. 

 * Sự cố do mưa lũ, nước dâng cao tại khai trường 

 Trong thời gian mưa lũ, Công ty phải chấp hành nghiêm chỉnh và tuân thủ đúng 

theo các quy định đã được phê duyệt như sau: 

 - Khi có mưa lũ xảy ra phải dừng ngay hoạt động khai thác trên khai trường và 

khu chế biến; 

 - Không tiến hành khai thác vào những ngày mưa lũ; 

 - Khi được báo trước có mưa lũ, cần phải di chuyển toàn bộ máy móc, thiết bị 

ngoài khai trường về vị trí an toàn; 

 - Nghiêm cấm công nhân không được vào khai trường trong những ngày mưa lũ. 

* Sự cố cháy nổ, hỏa hoạn 

 Công ty cần chấp hành nghiêm chỉ các biện pháp phòng chống cháy nổ theo quy 

định của pháp luật, cụ thể: 

 + Có hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định; 

 + Đảm bảo khoảng cách an toàn và thường xuyên kiểm tra hệ thống điện; 

 + Phổ biến kiến thức phòng chống cháy nổ và biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ. 

* Sự cố tràn dầu 

 - Trong quá trình khai thác sử dụng bơm hút và máy xúc có thể xảy ra sự cố tràn 

dầu và rò rỉ dầu mỡ. Để phòng tránh sự cố tràn dầu và rò rỉ dầu mỡ trong quá trình khai 

thác cát, sỏi thì Công ty sẽ áp dụng các biện pháp sau:  
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tín hiệu theo quy định. Phương tiện, máy móc sẽ được đăng ký kiểm định trước khi đưa 

vào sử dụng và sẽ được kiểm định định kỳ. 

- Với các xe ô tô chuyên chở cát, sỏi tại khu vực bãi tập kết đi tiêu thụ Công ty sẽ 

cam kết chở đúng tải trọng và tốc độ cho phép, có bạt phủ thùng xe khi vận tải. Lái xe 

phải là người có kinh nghiệm và nghiêm túc chấp hành luật lệ an toàn giao thông. 

- Thường xuyên duy tu bảo dưỡng xe giảm hiện tượng gây ồn. 

- Chịu trách nhiệm khắc phục, sửa chữa hư hỏng trên tuyến đường giao thông 

khu vực do hoạt động của dự án gây ra. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.3.1. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Dự toán kinh phí xây dựng các công trình tạm tính theo giá thực tế được trình 

bày chi tiết trong bảng sau: 

Bảng 3. 34. Danh mục các hạng mục công trình xử lý môi trường của Dự án 

TT Tên công trình Khối lượng 
Kinh phí 

(đồng) 

Thời gian thực hiện 

và hoàn thành 

I Giai đoạn xây dựng cơ bản 57.800.000  

1 Mua sắm các thùng đựng rác  
2 thùng loại 15 lít; 

1 thùng loại 240 lít 
3.000.000 

Ngay khi dự án đi vào 

triển khai và trong 

giai đoạn xây dựng cơ 

bản mỏ  

 

2 Trang bị bảo hộ lao động 08 bộ 4.800.000 

3 Trang bị nhà vệ sinh di động 01 nhà 10.000.000 

4 
Trang bị thùng phuy dầu có nắp 

đậy để thu gom CTNH. 
2 thùng 200 lít 1.000.000 

6 
Xây dựng nhà kho lưu trữ chất 

thải nguy hại 
1 nhà 8 m2 15.000.000 

7 Xây dựng bể tự hoại cải tiến 01 bể 15.000.000 

8 Phun nước dập bụi 
Máy bơm, đường ống 

và béc phun sương 
2.500.000 

9 
Trồng hàng rào cây xanh xung 

quanh khu điều hành  
39 cây 500.000 

10 Đào rãnh thu nước 220m 2.000.000 

11 
Đào hố ga lắng đọng đất, rác thải 

cuối tuyến rãnh thu nước 
3 m3 500.000 

12 Đào ao lắng tuần hoàn 65 m3 2.000.000 

13 
Đào hố lắng xử lý nước phụt rửa 

bánh xe 
3 m3 500.000 

14 Đắp đê chắn bãi thải tạm 29 m3 1.000.000  

III Giai đoạn hoạt động thương mại 7.000.000  

1 Trang bị phao quây thấm dầu 02 cuộn/năm 4.000.000 Khi mỏ đi vào hoạt 
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Giám đốc 

Công ty TNHH Hùng Cường 

2 
Nạo vét  rãnh thoát nước, hố ga 

xử lý nước mưa chảy tràn. 
Tạm tính 2.000.000 

động 

3 Bình cứu hỏa 02 bình 1.000.000 

 Tổng kinh phí   64.800.000  

Nguồn kinh phí xây dựng các công trình bảo vệ môi trường được lấy từ dự án đầu tư. 

3.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Tổ chức, bộ máy quản lý vận hành các công trình bảo vệ môi trường là do Công 

ty thành lập, giám đốc có chức năng quản lý và nhân viên môi trường vận hành các công 

trình bảo vệ môi trường. 

Dưới đây là sơ đồ bộ máy quản lý vận hành các công trình bảo vệ môi trường: 
 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 6. Sơ đồ bộ máy quản lý vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Bảng 3. 35. Bố trí lao động 

TT Chức danh Số người làm việc trong ngày 

1 Giám đốc điều hành 01 

2 Nhân viên môi trường 02 

 Cộng 03 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

- Về mức độ chi tiết: Các đánh giá về tác động môi trường do việc triển khai dự 

án được thực hiện một cách tương đối chi tiết, báo cáo đã nêu được các tác động đến 

môi trường trong từng giai đoạn hoạt động của dự án. Đã nêu được các nguồn ô nhiễm 

chính trong từng giai đoạn hoạt động của dự án.  

- Về mức độ tin cậy: Các phương pháp ĐTM áp dụng trong quá trình đánh giá 

tác động môi trường có độ tin cậy cao và đang được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam cũng 

như trên Thế giới. Việc định lượng các nguồn gây ô nhiễm từ đó so sánh kết quả tính 

toán với các Tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép là phương pháp thường được áp dụng 

trong quá trình ĐTM.  

Việc phối hợp giữa khảo sát thực địa với phương pháp phân tích tổng hợp, dự 

báo thông tin và phương pháp đánh giá nhanh dựa trên cơ sở hệ số ô nhiễm do Tổ chức 

Nhân viên môi trường 
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Y tế Thế giới (WHO) ban hành năm 1993, phương pháp so sánh đảm bảo đủ độ tin cậy 

trong quá trình đánh giá. Các mô hình, công thức để tính toán các nguồn gây ô nhiễm 

được áp dụng trong quá trình ĐTM của dự án như: mô hình phát tán nguồn đường, nguồn 

điểm cao, công thức Sutton... đều có độ tin cậy lớn hơn cả, cho kết quả gần với nghiên 

cứu thực tế. 

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm trên thì việc đánh giá còn hạn chế do phụ 

thuộc vào các yếu tố sau: 

+ Mô hình tính toán được giới hạn bởi các điều kiện biên nghiêm ngặt. Trong đó 

các chất ô nhiễm trong môi trường được coi bằng “0”, không tính đến các yếu tố ảnh 

hưởng như địa hình khu vực,... 

+ Các thông số đầu vào (điều kiện khí tượng) đưa vào tính toán là giá trị trung 

bình năm do đó kết quả chỉ mang tính trung bình năm. Để có kết quả có mức độ tin cậy 

cao sẽ phải tính toán theo từng mùa, hoặc từng tháng, tuy nhiên việc thực hiện sẽ rất 

tăng chi phí về ĐTM và mất nhiều thời gian.  

3.4.1. Đánh giá đối với các tính toán về lưu lượng, nồng độ và khả năng phát tán khí 

độc hại và bụi 

- Để tính toán tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của các phương 

tiện vận tải và máy móc thiết bị thi công trên công trường gây ra áp dụng theo các công 

thức thực nghiệm cho kết quả nhanh (WHO), nhưng độ chính xác so với thực tế chưa cao 

do: 

+ Nguyên nhân chủ quan: do chế độ vận hành của các phương tiện, máy móc 

như: lúc khởi động nhanh, chậm, hay dừng lại đều có sự khác nhau mỗi loại xe, hệ số ô 

nhiễm mỗi loại xe. 

+ Nguyên nhân khách quan: kết quả tính toán có độ chính xác chưa cao vì công 

thức tính toán có thể bị sai số nhất định. 

- Để tính toán phạm vi phát tán các chất ô nhiễm trong không khí sử dụng các 

mô hình phát tán nguồn mặt, nguồn đường, nguồn điểm và các công thức thực nghiệm 

trong đó có các biến số phụ thuộc vào nhiều yếu tố khí tượng như tốc độ gió, khoảng 

cách,… và được giới hạn bởi các điều kiện biên lý tưởng. Do vậy các sai số trong tính 

toán là không tránh khỏi. 

3.4.2. Đánh giá đối với các tính toán về phạm vi tác động do tiếng ồn 

Tiếng ồn được định nghĩa là tập hợp của những âm thanh tạp loạn với các tần số 

và cường độ âm rất khác nhau, tiếng ồn có tính tương đối và thật khó đánh giá nguồn 

tiếng ồn nào gây ảnh hưởng xấu hơn.  

Tính toán phạm vi tác động do tiếng ồn vẫn còn nhiều hạn chế và mang tính chất 
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tương đối, nguyên nhân là do: 

- Nguyên nhân chủ quan:  

+ Công thức xác định mức ồn chung là tổng hợp của tất cả các nguồn gây ồn tuy 

nhiên lại không thể tính toán đối với các yếu tố khác có thể tác động như: thảm thực vật 

(khoảng cách, mật độ,…), các yếu tố thời tiết, khí tượng (tốc độ gió, mưa,…); 

+ Đối với phương tiện vận tải, tiếng ồn còn phụ thuộc vào tốc độ của từng xe;  

+ Hiện trạng từng máy móc, thiết bị (cũ, mới); 

- Nguyên nhân khách quan: kết quả tính toán có độ chính xác chưa cao vì công 

thức tính toán có thể bị sai số nhất định. 

Xác định chính xác mức ồn chung của từng loại thiết bị là một công việc rất khó 

khăn, vì mức ồn chung phụ thuộc rất nhiều vào mức ồn của từng thiết bị. Mức ồn của 

từng thiết bị lại thường không ổn định (thay đổi rất nhanh theo thời gian), vì vậy người 

ta thường dùng trị số mức ồn tương đương trung bình tích phân trong một khoảng thời 

gian để đặc trưng cho mức ồn của các thiết bị và đo lường mức ồn của từng loại thiết bị 

cũng phải dùng máy đo tiếng ồn tích phân trung bình mới xác định được. 

3.4.3. Đánh giá đối với các tính toán về tải lượng, nồng độ và phạm vi phát tán các 

chất ô nhiễm trong nước thải  

- Về lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải: kết quả tính toán có 

thể bị sai số do: 

+ Nguyên nhân chủ quan: nước thải sinh hoạt phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của 

từng cá nhân khác nhau. 

+ Nguyên nhân khách quan: kết quả tính toán có độ chính xác chưa cao vì công 

thức tính toán có thể bị sai số nhất định. 

- Về lưu lượng và thành phần nước mưa chảy tràn: kết quả tính toán thành phần 

và lưu lượng nước mưa có độ chính xác chưa cao do:  

+ Nguyên nhân chủ quan: lưu lượng nước mưa là không ổn định và lượng mưa 

phân bố không đồng đều tại các tháng trong năm. Ngoài ra, thành phần các chất ô nhiễm 

trong nước mưa chảy tràn phụ thuộc rất nhiều vào mức độ tích tụ các chất ô nhiễm trên 

bề mặt cũng như thành phần đất khu vực hứng nước. 

+ Nguyên nhân khách quan: kết quả tính toán có độ chính xác chưa cao vì công 

thức tính toán có thể bị sai số nhất định.  

- Về phạm vi tác động: để tính toán phạm vi ảnh hưởng do các chất ô nhiễm cần 

xác định rõ rất nhiều các thông số về nguồn tiếp nhận. Do thiếu các thông tin này nên 

việc xác định phạm vi ảnh hưởng chỉ mang tính tương đối. 

3.4.4. Đánh giá đối với các tính toán về chất thải rắn 
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Chất thải rắn sinh hoạt, đá cuội thải, chất thải rắn nguy hại được tính toán dựa 

trên định mức phát sinh loại chất thải, đặc điểm cát sỏi khai trường. Tuy nhiên, các tính 

toán này có độ chính xác chưa cao do: 

- Nguyên nhân chủ quan: 

+ Lượng chất thải rắn sinh hoạt của mỗi người là khác nhau do nhu cầu sử dụng 

khác nhau nên chỉ lấy được giá trị trung bình để tính toán; 

+ Chất thải rắn nguy hại phát sinh không đồng đều tùy thuộc vào hiện trạng thiết 

bị khai thác và sử dụng; 

+ Khối lượng khai thác từng ngày không đồng đều do vậy không xác định được 

chính xác tỷ lệ đất đá thải của mỏ. 

- Nguyên nhân khách quan: kết quả tính toán có độ chính xác chưa cao vì công 

thức tính toán có thể bị sai số nhất định.  
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 Khu vực bãi tập kết: Khi đóng cửa mỏ thì khu vực bãi tập kết để lại là bãi đất 

trống, bề mặt bị lèn chặt và không có thực vật che phủ; nhà điều hành, kho bãi không sử 

dụng. Khu vực bãi tập kết trước khi dự án thực hiện là đất bằng chưa sử dụng. Khi dự 

án đi vào hoạt động sẽ thực hiện san gạt trên diện tích 444 m2 để xây dựng các công 

trình, làm ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên của khu vực. Sau khi kết thúc khai thác, 

khu vực này được đào xới và trồng cây phục hồi cảnh quan môi trường. 

 Tuyến đường vào mỏ: Khi đóng cửa mỏ sẽ thực hiện cải tạo, duy tu để phục 

vụ cho người dân đi lại trong vùng.  

 - Tác động do tiếng ồn và độ rung: 

Nguồn gây tác động là do các thiết bị máy móc làm việc phục vụ công tác phá 

dỡ nhà cửa, đánh tơi mặt bằng phục vụ cải tạo phục hồi môi trường bãi tập kết. Do số 

lượng máy móc trong giai đoạn này ít, do đó các tác động về tiếng ồn và độ rung là 

không nhiều, đối tượng chịu tác động chủ yếu là công nhân vận hành máy. 

 Tính bền vững, an toàn của các công trình cải tạo, phục hồi môi trường 

- Khai trường khu vực khai thác nằm gần bờ sông được tiến hành kè rọ sỏi tại 

đường bờ để đảm bảo an toàn cho người dân. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

theo hướng kè rọ sỏi đảm bảo tính an toàn chống sạt lở cao, phù hợp với chiều sâu cát, 

sỏi đã khai thác.  

- Quá trình tháo dỡ công trình xây dựng và san gạt mặt bằng bãi tập kết sẽ phát 

sinh một lượng bụi và đất, cát thải nhất định, tuy nhiên khối lượng các công trình tháo 

dỡ của dự án là không lớn và phạm vi nhỏ nên mức độ ảnh hưởng tới môi trường là 

không lớn. Mặt bằng bãi tập kết được trồng cây nên có tính ổn định cao và lâu dài, tái 

tạo lại thảm thực vật đã bị phá hủy, đảm bảo tính an toàn và bền vững với môi trường. 

d) Chỉ số phục hồi đất của giải pháp 

Ip1 = (Gm1 - Gp1)/Gc 

Trong đó: 

+ Gp1: chi phí cải tạo, phục hồi môi trường mặt bằng bãi tập kết, xác định theo 

dự toán (bao gồm thuế VAT và chi phí giám sát, duy tu bảo trì công trình) 

Gp1 = 21.814.000 đồng. 

- Gm1: giá trị đất đai sau khi cải tạo, phục hồi; 

Gm1 = S x g, đồng. 

+ S: diện tích đất khu MBSCN là 444 m2 sau khi cải tạo, phục hồi sẽ thành đất 

trồng cây lâu năm. 

+ g: đơn giá đất sau khi cải tạo, phục hồi theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu, theo đó khu vực Dự án thuộc vị trí 1, đơn giá đất trồng cây 

hàng năm g = 35.000 đồng/ m2 
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 Khi mỏ đóng cửa đồng nghĩa với thị trường cung cấp cát, sỏi giảm đi 7.000 

m3/năm. Với tốc độ đô thị hóa và phát triển cơ sở hạ tầng của địa bàn huyện như hiện 

nay và sau 31,5 năm nữa, nhu cầu cát, sỏi làm vật liệu xây dựng lại tăng lên đáng kể. 

Chính vì vậy sự thiếu hụt nguồn cung sẽ dẫn đến sự biến đổi về giá cả của cát, sỏi làm 

vật liệu xây dựng trên thị trường. 

 - Công nhân không có việc làm 

 Khi đóng cửa mỏ sẽ dẫn đến tình trạng mất việc làm công nhân mỏ. Tác động 

này nếu không được Công ty tính đến sẽ kéo theo nhiều vấn đề xã hội tiêu cực, gia tăng 

các tệ nạn xã hội như nghiện hút, bài bạc, mại dâm,... so tâm lý chán chường khi thất 

nghiệp của công nhân mỏ. 

 - Thay đổi cảnh quan khu vực 

 Khu vực khai thác: Quá trình khai thác sẽ lấy đi một lượng lớn cát, sỏi tại bãi 

bồi và lòng sông suối. Quá trình này sẽ góp phần khơi thông dòng chảy của sông suối 

tuy nhiên vẫn có thể tiềm ẩn nguy cơ gây sạt lở, sụt lún bờ sông suối. 

 Khu vực bãi tập kết: Khi đóng cửa mỏ thì khu vực bãi tập kết để lại là bãi đất 

trống, bề mặt bị lèn chặt và không có thực vật che phủ; nhà điều hành, kho bãi không sử 

dụng. Khu vực bãi tập kết trước khi dự án thực hiện là đất bằng chưa sử dụng. Khi dự 

án đi vào hoạt động sẽ thực hiện san gạt trên diện tích 444 m2 để xây dựng các công 

trình, làm ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên của khu vực. Tuy nhiên diện tích này là 

không đáng kể so với không gian toàn bộ của khu vực. Sau khi kết thúc khai thác, sẽ 

thực hiện san gạt và trả lại mặt bằng cho UBND xã Khoen On có thể sử dụng làm đất ở 

cho người dân. 

 Tuyến đường vào mỏ: Khi đóng cửa mỏ sẽ thực hiện cải tạo, duy tu để phục vụ 

cho người dân đi lại trong vùng.  

 - Tác động do tiếng ồn và độ rung: 

 Nguồn gây tác động là do các thiết bị máy móc làm việc phục vụ công tác phá 

dỡ nhà cửa, san gạt mặt bằng phục vụ cải tạo, phục hồi môi trường bãi tập kết. Do số 

lượng máy móc trong giai đoạn này ít, do đó các tác động về tiếng ồn và độ rung là 

không nhiều, đối tượng chịu tác động chủ yếu là công nhân vận hành máy. 

 Tính bền vững, an toàn của các công trình cải tạo, phục hồi môi trường 

 Khu vực bờ sông suối, khi tiến hành khai thác phần cây cối này có thể giữ bờ 

tránh khỏi sạt lở nhưng hiệu quả chỉ mang tính tương đối. Sau khi kết thúc khai thác nếu 

gặp mưa lũ có thể gây sạt lở, nguy hiểm đến nhà dân khu vực này. 

- Quá trình tháo dỡ công trình xây dựng và san gạt bãi tập kết sẽ phát sinh một 

lượng bụi và đất, cát thải nhất định, tuy nhiên khối lượng các công trình tháo dỡ của dự 

án là không lớn và phạm vi nhỏ nên mức độ ảnh hưởng tới môi trường là không lớn. 

- Phương án trả lại mặt bằng cho địa phương làm đất ở tuy mở rộng được quỹ đất 
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ở cho địa phương nhưng về mức độ cải thiện môi trường không cao. Mặt khác 05 bãi 

tập kết tiếp giáp với sông suối khu vực nên khi lũ lụt có thể gây mất an toàn khu vực. 

 Chỉ số phục hồi đất của giải pháp 

Ip2 = (Gm2 - Gp2)/Gc 

Trong đó: 

- Gm2: giá trị đất đai sau khi cải tạo, phục hồi; 

Gm2 = S x g, đồng 

+ S: diện tích đất bãi tập kết sau khi cải tạo, phục hồi thành đất ở; 

+ g: : đơn giá đất sau khi cải tạo, phục hồi theo Quyết định số 45/2019/QĐ-

UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành bảng giá đất giai đoạn 

2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, theo đó khu vực Dự án thuộc vị trí 1, đơn giá đất 

ở đô thị là g = 340.000 đồng/ m2 

Như vậy, giá trị đất sau khi cải tạo, phục hồi môi trường khu vực dự án là 

Gm2 = 444 x 340.000 = 150.960.000 (đồng) 

+ GP2: chi phí cải tạo, phục hồi môi trường bãi tập kết, xác định theo dự toán (bao 

gồm thuế VAT và chi phí giám sát, duy tu bảo trì công trình). 

GP2 = 100.463.000 (đồng) 

- Gc: giá trị đất đai nguyên thủy trước khi mỏ đi vào hoạt động như đã tính toán 

ở trên là 12.301.200 đồng. 

Chỉ số phục hồi đất: 

Ip2 = (Gm2 - Gp2)/Gc 

= (150.960.000 – 100.463.000)/ 9.057.600 = 5,6 

Với giá trị Ip2 >1 việc cải tạo, phục hồi theo phương án là có hiệu quả về kinh tế. 

So sánh các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường: 

Qua các chỉ tiêu phân tích ở trên, so sánh giữa hai giải pháp cải tạo, phục hồi môi 

trường, kết quả theo bảng sau: 

Bảng 4. 1. So sánh các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường 

TT Các chỉ tiêu so 

sánh 

Giải pháp I Giải pháp II 

I Cải thiện môi trường 

1 
Cải thiện thảm thực 

vật, hệ sinh thái 

Cải thiện đáng kể về môi 

trường do bãi tập kết được 

phủ xanh. 

Không cải thiện về môi 

trường do bãi tập kết không 

được phủ xanh. 

2 
Môi trường không 

khí 

Gây ô nhiễm bụi, tiếng ồn 

và phát sinh CTR trong quá 

trình thi công phá dỡ các 

Gây ô nhiễm bụi, tiếng ồn và 

phát sinh CTR trong quá trình 

thi công phá dỡ các công trình 
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TT Các chỉ tiêu so 

sánh 

Giải pháp I Giải pháp II 

công trình tại bãi tập kết. 

Thời gian tác động ngắn vì 

mặt bằng được phủ xanh. 

tại bãi tập kết. Tuy nhiên khả 

năng cải thiện môi trường 

kém do mặt bằng không được 

phủ xanh. 

3 

Tính bền vững, an 

toàn của các công 

trình cải tạo, phục 

hồi 

Đưa khu mỏ về trạng thái an 

toàn. Các công trình cải tạo 

đảm bảo tính an toàn và bền 

vững. 

Các công trình cải tạo, phục 

hồi môi trường có tính bền 

vững và an toàn không cao. 

II Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật 

1 Công tác thi công 
Khó khăn hơn, do khối 

lượng thực hiện lớn 

Đơn giản hơn, do khối lượng 

thực hiện nhỏ hơn 

2 

Chi phí cải tạo phục 

hồi môi trường (bãi 

tập kết) 

21.814.000 đồng 100.463.000 đồng 

3 
Giá trị đất sau cải 

tạo (bãi tập kết) 
15.540.000  đồng 150.960.000  đồng 

4 Chỉ số phục hồi đất Ip1 = -0,7 < 1  Ip2 = 5,6 > 1 

Qua việc tính toán chỉ số phục hồi đất của cả hai giải pháp ta thấy: 

+ Đối với giải pháp I: Không có hiệu quả về kinh tế. Tuy nhiên, mức độ cải thiện 

môi trường cao, các công trình cải tạo đảm bảo tính an toàn và bền vững (trồng cây trên 

toàn bộ bãi tập kết và kè rọ sỏi tại bờ bên trái thượng nguồn khai trường gần nhà dân), 

đưa môi trường khu vực sau khi khai thác về hiện trạng ban đầu do mặt bằng được phủ 

xanh. 

+ Đối với giải pháp II: Có hiệu quả về kinh tế. Tuy nhiên, mức độ cải thiện môi 

trường và tính bền vững, an toàn không cao (bãi tập kết trả lại cho địa phương làm đất ở 

và khu vực khai thác gần nhà dân không được gia cố tránh sạt lở). Mặt khác khu vực bãi 

tập kết gần sông suối, địa hình trũng thấp và có thể không đảm bảo an toàn khi xảy ra mưa 

to, lũ lớn. 

Theo Mẫu số 20. Hướng dẫn nội dung cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt 

động khai thác khoáng sản tại phụ lục II thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì giải pháp I đáp ứng được yêu cầu đảm 

bảo tái tạo lại thảm thực vật đã bị phá hủy do hoạt động khai thác mỏ tại khu vực bãi 

tập kết. Vì vậy, Dự án lựa chọn thực hiện theo giải pháp I để cải tạo và phục hồi môi 

trường sau khi kết thúc khai thác mỏ. 

4.1.2. Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường 

4.1.2.1. Khối lượng thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường 
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- Tháo dỡ biển cảnh báo nguy hiểm đầu đường: số lượng 01 chiếc; 

Tuyến đường vận chuyển chính vào khai trường sau khi kết thúc khai thác sẽ 

được san gạt nhằm mục đích phục vụ lâu dài cho cải tạo, trồng cây khu bãi tập kết và 

hoạt động đi lại của người dân địa phương. Chiều dài tuyến đường khoảng 300m, chiều 

rộng nền đường là 7 m. 

Khối lượng san gạt với chiều dày là 0,1m là: 300 x 7 x 0,1 = 210 m3. 

Bảng 4. 2. Bảng tổng hợp khối lượng cải tạo, phục hồi môi trường  

TT Tên công trình Đơn vị Khối lượng 

I Cải tạo, phục hồi môi trường khu vực khai trường mỏ 

1 Tháo dỡ phao tiêu Chiếc 10 

2 Tháo dỡ biển cảnh báo Chiếc 2 

3 Gia cố bờ suối bên trái khai trường   

- Chiều dài gia cố m 568 

- Số rọ cần sử dụng Rọ 852 

- Khối lượng sỏi cần sử dụng m3 1.704 

II Cải tạo, phục hồi môi trường mặt bằng sân công nghiệp 

1 Tháo dỡ các công trình xây dựng trên mặt   

- Nhà làm việc và nhà ở công nhân m2 135 

- Lán trại m2 24 

- Nhà vệ sinh m2 16,8 

- Nhà kho chứa CTNH tạm thời m2 8 

2 San lấp hố lắng, hố ga trên mặt bằng bãi tập kết m3 6 

3 Khối lượng đánh tơi mặt bằng  m3 133,2 

4 Quy hoạch trồng cây   

- Diện tích quy hoạch trồng cây m2 444 

- Số lượng cây trồng cây 73 

5 Nạo vét rãnh thoát nước m3 4,8 

III Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vận chuyển 

1 Tháo dỡ biển cảnh báo nguy hiểm đầu tuyến đường chiếc 01 

2 San gạt tuyến đường vận chuyển (0,1m)   

- Chiều dài m 300 

- Chiều rộng m 7 

- Khối lượng san gạt m3 210 

4.1.2.2. Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố trong quá trình cải tạo, phục hồi môi 

trường 

Công tác cải tạo, phục hồi môi trường cần huy động một số máy móc tham gia 

thi công, do đó có nguy cơ xảy ra các rủi ro, sự cố khi thực hiện. Chính vì vậy, việc đề 
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ra kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với các sự cố là rất cần thiết. Tùy theo từng công đoạn 

sẽ có những biện pháp cụ thể để hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra 

trong quá trình lao động, cụ thể như sau: 

- Trước khi thực hiện công tác CTPHMT sẽ tiến hành giám sát, đánh giá tất cả 

các vị trí dự tính sẽ thực hiện để biết tình hình hiện trạng các công trình, từ đó đề ra các 

biện pháp thích hợp. Công việc này sẽ do Giám đốc công ty thực hiện. 

- Lập kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng và thời gian hoàn 

thành. Để hạn chế tai nạn lao động cũng như tăng hiệu quả thực hiện sẽ giao cho bộ 

phận có chuyên môn phụ trách từng công việc cụ thể: 

+ Đội cơ giới: Tháo dỡ công trình phụ trợ, san gạt đánh tơi mặt bằng. 

+ Lao động thủ công: gia cố bãi bồi, trồng và chăm sóc cây xanh. 

+ An toàn kỹ thuật: xử lý sự cố. 

a) Ứng phó sự cố cháy nổ 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra tại vị trí tồn chứa nhiên liệu, vị trí tập kết phương 

tiện,... để phòng ngừa sự cố này công ty thực hiện một số biện pháp sau: 

- Quản lý chặt chẽ việc xuất, nhập nhiên vật liệu. 

- Trang bị các phương tiện PCCC (bình chữa cháy, cát,...) tại vị trí có nguy cơ 

phát sinh cháy nổ. 

- Loại trừ mọi khả năng phát sinh ra mồi lửa gần thiết bị sử dụng nhiên liệu dễ 

phát sinh cháy nổ: máy xúc, máy gạt... 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị để hạn chế khả năng rò rỉ nhiên liệu 

cháy nổ. 

- Thường xuyên tổ chức, huấn luyện công tác PCCC cho cán bộ công nhân viên. 

b) Phòng ngừa ứng phó sự cố sụt lún, trượt lở 

Quá trình cải tạo sau khi kết thúc khai thác chỉ diễn ra tại mặt bằng sân công 

nghiệp mỏ và tuyến đường vận chuyển nên không có khả năng xảy ra sự cố trượt lở, sụt 

lún. Tuy nhiên, trong quá trình cải tạo vẫn phải thường xuyên rà soát, giám sát hai bên 

bờ suối để kịp thời phát hiện các vết nứt, khe nứt lớn và dấu hiệu trượt lở để có biện 

pháp phòng tránh kịp thời. 

- Khi có sự cố xảy ra, lập tức dừng mọi hoạt động, báo động sự cố cho toàn mỏ. 

Tập trung toàn bộ lao động và thiết bị để ứng cứu sự cố. Di dời lao động và thiết bị ra 

vùng an toàn, tìm hiểu nguyên nhân gây ra sạt lở, tiến hành gia cố lại bờ suối bị sạt lở.  

c) Phòng ngừa ứng phó sự cố thiên tai 

- Thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết tại khu vực. 

- Khi có dấu hiệu xảy ra các sự cố do thiên tai cần sơ tán người ra khỏi khu vực 

thực hiện phương án. Tập trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho các khu vực 
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dễ bị ảnh hưởng như:  

+ Khơi thông hệ thống rãnh thu nước tại các khu vực, tránh nước mưa chảy tràn 

qua bề mặt khu vực cải tạo mỏ cuốn theo đất, cát ra môi trường xung quanh. 

- Kiểm tra giám sát các khu vực có nguy cơ xảy ra trượt lở, xói mòn: bờ mỏ, mặt 

bằng các khu vực san gạt. 

4.1.2.3. Các thiết bị, máy móc, nguyên liệu phục vụ quá trình cải tạo, phục hồi môi 

trường 

 Quá trình cải tạo, phục hồi sẽ huy động một số thiết bị như: Máy gạt, máy xúc, 

dụng cụ lao động,.... Các thiết bị được huy động trong một thời gian nhất định của quá 

trình cải tạo, phục hồi môi trường nên có thể huy động ngay các thiết bị đang phục vụ 

khai thác mỏ. 

Bảng 4. 3. Bảng tổng hợp thiết bị 

TT Tên thiết bị/vật liệu Đơn vị Số lượng 

I Máy móc, thiết bị   

1 Máy ủi 110CV cái 1 

2 Máy đào 0,8 m3  cái 1 

3 Máy xúc TLGN cái 1 

4 Dụng cụ lao động (găng tay, cuốc, xẻng, búa..) Bộ 10 

II Nguyên vật liệu, cây xanh   

1 Cây keo giống cây 73 

3 
Nguyên liệu, phân bón chăm sóc cây (dự kiến 

phân lân NPK với khối lượng 0,3kg/gốc) 
Kg 22 

f) Công tác trồng và chăm sóc cây 

 Chủng loại và mật độ 

- Căn cứ địa hình khu mỏ, điệu kiện tự nhiên, khí hậu, cây trồng lựa chọn cải tạo, 

phục hồi môi trường là: Cây keo. Đất sau khi trồng cây và phát triển ổn định sẽ được trả 

lại cho địa phương quản lý và sử dụng. 

- Mật độ trồng cây: 1.250cây/ha (tham khảo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN 

ngày 06/7/2005 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc Ban hành định mức 

kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng). 

 Công tác chuẩn bị trồng cây 

- Đào hố trồng cây: Đào hố trồng bằng thủ công với kích thước 0,3x0,3x0,3m. 

Đất đổ xung quanh miệng hố. 

- Cuốc hố theo hình nanh sấu để cây tận dụng được thức ăn, quang hợp tốt và 

chống xói mòn. Khi cuốc hố để đất mặt một bên, đất cũ để một bên, lấp hố trước khi 

trồng 10 - 15 ngày. 

- Lấp 2/3 hố bằng lớp đất mặt tơi nhỏ + phân bón, lượng phân bón từ 2 - 5 kg 

phân chuồng oai mục hoặc 0,2 - 0,3kg NPK/hố, trộn đều phân với lớp đất mặt, sau đó 



Báo cáo ĐTM dự án: Khai thác mỏ cát, sỏi tại khu vực lòng hồ thủy điện Huội Quảng, thuộc địa bàn 

xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cường                                                                                   168 

 

lấp đầy hố bằng hỗn hợp đó theo hình mâm xôi để trồng cây. 

 Công tác trồng cây 

- Dùng cuốc moi đất giữa hố vừa đủ đặt bầu cây, nhẹ nhàng rạch vỏ bầu bằng cật 

nứa hoặc dao nhỏ, đặt cây ngay ngắn giữa hố. 

- Đặt cây vào hố trồng và lấp đất, lèn chặt gốc cây. Tiến hành trồng lần lượt từ 

mức cao xuống mức thấp, xa trước gần sau. 

- Lấp đất dần xung quanh bầu cho chặt, lấp đất cao hơn cổ rễ từ 1 - 2 cm, sau đó 

dùng cỏ rác tủ gốc giữ ẩm cho cây. 

- Trồng cây vào mùa xuân hoặc mùa thu. 

 Công tác chăm sóc cây 

- Theo dõi, chăm sóc tưới cây định kỳ trong năm đầu đến khi cây phát triển ổn 

định. Hàng năm tiến hành trồng dặm thay thế những cây chết hoặc không có khả năng 

sinh trưởng. 

- Năm đầu tiên, chăm sóc 2 lần: lần 1 sau khi trồng 1 - 2 tháng, vun xới quanh 

gốc rộng 80 cm. Lần 2, vào tháng 10 - 11, vun xới quanh gốc 1m, tỉa cành cao đến 1m. 

- Năm thứ hai, chăm sóc 2 lần: lần 1 vào tháng 3 - 4, chăm sóc như năm đầu tiên. 

Bón thúc 200g phân NPK hoặc 500g phân hữu cơ vi sinh/gốc cây. Lần 2, vào tháng 7 - 

8, vun xới quanh gốc cây 1m, tỉa cành cao đến 1 m.  

- Năm thứ ba, chăm sóc 2 lần: lần 1 vào tháng 3 - 4, tỉa cành đến tầm cao 1,5 - 

2m bón thúc lần 2 như lần 1 nhưng rạch bón phân cách gốc 40 - 50cm. Lần 2 vào tháng 

7 - 8, chặt cây sâu bệnh. 

4.1.3. Kế hoạch thực hiện 

4.1.3.1. Tổ chức thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường 

Quá trình cải tạo, phục hồi môi trường cũng như các quá trình khai thác có các 

tác động đến môi trường khu vực. Để giảm thiểu các tác động xấu của quá trình cải tạo, 

phục hồi môi trường, Công ty sẽ tổ chức một bộ phận đặt dưới sự chỉ đạo, điều hành của 

Giám đốc để thực hiện việc quản lý và giám sát môi trường trong suốt quá trình khai 

thác mỏ cũng như quá trình cải tạo, phục hồi môi trường. 

Công tác cải tạo, phục hồi môi trường được tổ chức theo sơ đồ như sau: 
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Hình 4. 2. Sơ đồ tổ chức quản lý cải tạo, phục hồi môi trường 

Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Lai Châu với chức năng quản lý nhà nước về 

công tác tài nguyên môi trường sẽ thực hiện các chương trình kiểm tra giám sát các hoạt 

động bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác cũng như quá trình cải tạo phục hồi 

môi trường. 

4.1.3.2. Tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường 

Đối với hạng mục kè rọ bờ suối sẽ được Công ty tiến hành đồng thời khi khai 

thác (Do công ty tiến hành khai thác cuốn chiếu nên sẽ rọ kè vào phần bờ khai trường 

đã kết thúc khai thác). Vì vậy khi kết thúc khai thác thì hạng mục kè rọ cũng được hoàn 

thành xong. 

Đối với những hạng mục cải tạo còn lại sẽ được thực hiện khi kết thúc khai thác. 

Thời gian hoàn thành các hạng mục cải tạo còn lại là 06 tháng 

Sau khi hoàn thành xong các hạng mục công trình, Công ty sẽ tiến hành chăm 

sóc cây non trong thời gian 03 năm trước khi bàn giao cho UBND xã Khoen On, huyện 

Than Uyên quản lý sử dụng. 

Tiến độ thực hiện cải tạo được thể hiện ở bảng dưới đây:  

Bảng 4. 4. Tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác mỏ 

TT Tên công trình 

Khối 

lượng/ 

Đơn vị 

Đơn giá 

Thời 

gian 

bắt đầu 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

I Cải tạo, phục hồi môi trường khu vực khai trường mỏ  

1 Tháo dỡ phao tiêu 10 chiếc 400.000 Tháng 

thứ 1 

Giữa 

tháng 

thứ 1 

15 

ngày 2 Tháo dỡ biển cảnh báo 2 chiếc 100.000 

II Cải tạo, phục hồi môi trường mặt bằng sân công nghiệp   

1 Tháo dỡ các công trình  35.438.674 Giữa Hết 45 

Thực hiện san lấp,  

tháo dỡ công trình 

Đội cơ giới 

Giám đốc 

Công ty TNHH Hùng Cường 

- Kè rọ sỏi gia cố bờ suối 

- Trồng cây xanh 

Xử lý sự cố 

Lao động thủ công An toàn - Kỹ thuật 
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TT Tên công trình 

Khối 

lượng/ 

Đơn vị 

Đơn giá 

Thời 

gian 

bắt đầu 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

xây dựng trên mặt tháng 

thứ 1 

tháng 

thứ 2 

ngày 

- 
01 Nhà làm việc và nhà ở 

công nhân 
135 m2 

 
- 

01 Lán trại (trong đó bao 

gồm nhà vệ sinh) 
24 m2 

- 01 Nhà vệ sinh 16,8 m2 

- 
01 Nhà kho chứa CTNH 

tạm thời 
8 m2 

2 Nạo vét rãnh thoát nước 4,8 m3 60.614 

Đầu 

tháng 

thứ 3 

Giữa 

tháng 

thứ 3 

10 

ngày 

3 
San lấp hố ga, hố lắng trên 

mặt bằng 
6 m3 1.914.619 

Giữa 

tháng 

thứ 3 

Hết 

tháng 

thứ 3 

20 

ngày 

4 Đánh tơi mặt bằng 133,2 m3 17.219.820 

Đầu 

tháng 

thứ 4 

Giữa 

tháng 

thứ 4 

15 

ngày 

5 Trồng cây 73 cây 50.811.534 

Giữa 

tháng 

thứ 4 

Hết 

tháng 

thứ 5 

45 

ngày 

III Cải tạo tuyến đường vận chuyển  

1 Tháo dỡ biển cảnh báo 01 cái 100.000 Đầu 

tháng 

thứ 6 

Hết 

tháng 

thứ 6 

30 

ngày 2 
San gạt tuyến đường vận 

chuyển 
210 m3 127.429 

4.1.3.3. Kế hoạch giám sát chất lượng công trình 

Chương trình quản lý giám sát chất lượng công trình được xây dựng với mục đích 

quản lý và giám sát quá trình thi công các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường 

cả về tiến độ, chất lượng và thực hiện vốn đầu tư. Tổ chức giám định chất lượng các hạng 

mục công trình hoàn thành đảm bảo trước khi đưa vào sử dụng. Kế hoạch giám sát của mỏ 

như sau: 

+ Giám sát tháo dỡ các hạng mục công trình theo đúng kỹ thuật, trình tự và hạng 

mục đã đề ra; 

+ Giám sát san gạt tuyến đường đánh tơi mặt bằng bãi tập đảm bảo đúng chiều dày 

theo thiết kế; 

+ Kiểm tra, giám sát vị trí gia cố kè rọ đảm bảo đúng thiết kế trước khi bàn giao mặt 
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bằng đã cải tạo cho địa phương; 

+ Giám sát các khu vực thực hiện trồng cây theo đúng quy hoạch, chủng loại, mật 

độ và kỹ thuật trồng cây theo phương án đã được phê duyệt nhằm đảm bảo cây có thể sinh 

trưởng và phát triển ổn định; 

+ Tuyên truyền giáo dục cho công nhân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong 

quá trình thực hiện. 

4.1.3.3. Kế hoạch tổ chức giám định các công trình cải tạo, phục hồi môi trường 

Kế hoạch tổ chức giám định các công trình cải tạo, phục hồi môi trường để kiểm tra 

xác nhận hoàn thành các nội dung của phương án cải tạo phục hồi môi trường là công tác 

cuối cùng trong quá trình thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Các công tác 

cụ thể như sau: 

Ngay sau khi kết thúc khai thác chủ đầu tư tiến hành công tác cải tạo, phục hồi môi 

trường, dự kiến quá trình cải tạo, phục hồi môi trường diễn ra trong 06 tháng. Toàn bộ các 

công trình cải tạo, phục hồi môi trường đã hoàn thành, chủ đầu tư báo cáo công tác cải tạo, 

phục hồi môi trường lên các cơ quan chức năng đề nghị xem xét nghiệm thu các hạng mục 

cải tạo, phục hồi môi trường. 

Sau khi kiểm tra, giám định chất lượng và khối lượng cải tạo, phục hồi môi trường, 

cơ quan xác nhận sẽ có kết quả trả lời gửi đến Chủ dự án để thực hiện. 

+ Trong trường hợp các hạng mục công trình đã thực hiện cải tạo, phục hồi môi 

trường có chất lượng và khối lượng phù hợp với phương án đã được phê duyệt, Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu sẽ xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường 

đối với dự án. 

+ Trong trường hợp các hạng mục công trình đã thực hiện cải tạo, phục hồi môi 

trường có chất lượng và khối lượng không phù hợp với phương án đã được phê duyệt, Công 

ty sẽ thực hiện khắc phục, hoàn thiện các công trình cải tạo theo kết quả trả lời của cơ quan 

xác nhận. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu với chức năng quản lý nhà nước về công 

tác tài nguyên môi trường sẽ thực hiện giám định chất lượng công trình và xác nhận hoàn 

thành công trình cải tạo, phục hồi môi trường đối với dự án. 

4.1.3.4. Giải pháp quản lý, bảo vệ các công trình cải tạo, phục hồi môi trường 

Sau khi mỏ được cấp có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đã hoàn thành toàn bộ các 

nội dung cải tạo, phục hồi môi trường thì Công ty làm văn bản và các giấy tờ liên quan để 

bàn giao cho địa phương với sự chứng kiến của UBND xã Khoen On. Công ty sẽ kết hợp 

với chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân địa phương cũng như đề ra các 

biện pháp bảo vệ các công trình cải tạo, phục hồi môi trường, tổ chức giám sát trong những 

năm đầu cải tạo để nắm được tình trạng của các hạng mục từ đó kịp thời có biện pháp xử 

lý khi xảy ra sự cố tới chất lượng công trình.  

Các công trình cần duy tu, bảo trì sau khi kết thúc bao gồm: 
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+ Đối với hệ thống rãnh thoát nước tại bãi tập kết: Nạo vét rãnh thoát nước thường 

xuyên 6 tháng/lần để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước của hệ thống; 

+ Đối với khu vực trồng cây: Định kỳ kiểm tra chăm sóc và thay thế những cây trồng 

chết hoặc bị hư hỏng; bảo vệ và phòng trừ sâu bệnh; thực hiện các biện pháp phòng chống 

gia súc phá hoại cây trồng;… 

+ Đối với khu vực bờ suối được gia cố bằng kè rọ sỏi: Định kỳ kiểm tra, giám sát 

khu vực gia cố đảm bảo không bị sạt lở, sụt lún. 

Sau khi kết thúc khai thác có thể xảy ra sự cố sạt lở, sụt lún bờ suối khu vực khai 

thác, Công ty sẽ thực hiện một số biện pháp sau: 

+ Công ty cam kết sẽ thực hiện gia cố và khắc phục nếu xảy ra sự cố sạt lở bờ suối 

nằm trong ranh giới khu vực dự án và trong phạm vi 50m tính từ biên giới khai thác của mỏ. 

+ Kết hợp với chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết bất 

lợi để có biện pháp phòng tránh kịp thời khi có sự cố xảy ra. 

4.1.4. Dự toán kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường 

4.1.4.1. Dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường 

a) Cơ sở lập tổng dự toán 

Tổng dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường được xác định theo giải pháp kỹ 

thuật lựa chọn, căn cứ theo các Quyết định, Thông tư, Nghị định của Chính phủ và các cơ 

quan ban hành. 

- Nghị định 49/2013/NĐ - CP ngày 14/5/2013 của Chính Phủ quy định “Chi tiết thi 

hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương”; 

- Định mức xây dựng công trình - Phần Xây dựng, Lắp đặt hệ thống kỹ thuật, Sửa 

chữa và bảo dưỡng ban hành theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ 

Xây dựng; 

- Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 Nghị định Quy định mức lương tối 

thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; 

- Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn xác 

định và quản lý chi phi đầu tư xây dựng; 

- Đơn giá trồng cây lấy theo: “Định mức trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 

rừng và bảo vệ rừng” Ban hành kèm theo QĐ 38/2005/QĐ - BNN ngày 06/7/2005 của Bộ 

Nông nghiệp và phát triển Nông Thôn; 

- Quyết định số 651/SXD-KT&VLXD ngày 10/6/2020 của sở Xây Dựng tỉnh Lai 

Châu công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng quý II 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

- Bảng giá ca máy ban hành kèm theo Quyết định số 292/SXD-KT&VLXD ngày 

13/3/2020 của Sở xây dựng tỉnh Lai Châu; 
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- Đơn giá nhân công, công bố theo quyết định số: 196/SXD-KT&VLXD ngày 

28/2/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu; 

- Công bố số 501/CB-SXD ngày 12/5/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu về việc 

Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu; 

- Các văn bản hiện hành khác. 

b) Tổng dự toán 

Tổng dự toán cải tạo của mỏ được tính theo mẫu bảng 3.5 và bảng 3.6 trong thông 

tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn xác định và quản lý 

chi phi đầu tư xây dựng, cụ thể được trình bày ở bảng dưới đây: 
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Bảng 4. 5. Bảng dự toán các công trình cải tạo 

Đơn vị: Đồng 

STT 
MÃ HIỆU 

ĐƠN GIÁ 

NỘI DUNG 

CÔNG VIỆC 

ĐƠN 

VỊ 

KHỐI 

LƯỢNG 

ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN 
Ghi chú 

Vật liệu Nhân công Máy Vật liệu Nhân công Máy 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]=[5]*[6] [10]=[5]*[7] [11]=[5]*[8]  

  HM1 
Cải tạo khai 

trường 
                 

1 TT Tháo dỡ phao tiêu cái 10 50.000     500.000      

2 TT Tháo dỡ biển báo cái 2 50.000     100.000      

  TC Cộng hạng mục           
701.044.000 1.725.832 

   

  HM2 
Cải tạo khu bãi 

tập kết 
                 

    
Tháo dỡ các công 

trình trên mặt 
                 

    
Nhà làm việc và 

nhà ở công nhân 
                 

1 AA.31221 

Tháo dỡ mái tôn 

bằng thủ công, 

chiều cao ≤4m 

m²  142  5.503     781.426   (2) 

2 AA.31121 Tháo dỡ xà gồ thép tấn  1,42  1.192.380     1.693.180   (2) 

3 AA.21112 
Phá dỡ móng đá 

hộc 
m³  1,5  278.833     418.250   (2) 

4 AA.21111 Phá dỡ tường gạch m³  91.960  247.648     22.773.710   (2) 

5 AA.21321 Phá dỡ nền gạch m²  135  12.841     1.733.535   (2) 

6 AA.31312 
Tháo dỡ cửa đi, 

cửa sổ 
m² 30  7.338     220.140   (2) 
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Lán trại công nhân 

(04 nhà mỗi nhà 

24m2) 

         

7 AA.31221 

Tháo dỡ mái tôn 

và tường bằng thủ 

công, chiều cao 

≤4m 

m² 783   5.503     4.308.849   (2) 

8 AA.31312 
Tháo dỡ cửa đi, 

cửa sổ 
m²  17  7.338     124.746   (2) 

    Nhà vệ sinh chung                  

9 AA.22111 Phá dỡ mái bê tông m³ 1,7 32.250 110.066 321.220 54.825 187.112 93.203 (1);(2);(3) 

10 AA.22111 

Phá dỡ dầm, giằng, 

lanh tô, ô văng bê 

tông 

m³ 5,0 32.250 110.066 321.220 116.100 550.330 580.500 (1);(2);(3) 

11 AA.21111 Phá dỡ tường gạch m³ 10,8   247.648     2.674.598   (2) 

12 AA.21321 Phá dỡ nền gạch m² 16,8   12.841     215.729   (2) 

13 AA.31312 
Tháo dỡ cửa, bằng 

thủ công 
m² 

8,4 
  7.338     61.639   (2) 

    

Nhà kho chứa 

CTNH tạm thời 

(05 kho) 

                 

14 AA.31221 

Tháo dỡ mái tôn 

bằng thủ công, 

chiều cao ≤4m 

m² 

100 

  5.503     550.300   (2) 

15 AA.31121 Tháo dỡ xà gồ thép tấn 1   1.192.380     1.192.380   (2) 

16 AA.21112 
Phá dỡ móng đá 

hộc 
m³ 

0,8 
  278.833     223.066   (2) 

17 AA.21111 Phá dỡ tường gạch m³ 59,4   247.648     14.710.291   (2) 

18 AA.21321 Phá dỡ nền gạch m² 90   12.841     1.155.690   (2) 

19 AA.31312 Tháo dỡ cửa đi, m² 20   7.338     146.760   (2) 
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cửa sổ 

    

San lấp ao lắng, 

hố lắng, hố ga trên 

mặt bằng 

                 

20 AB.24133 

Đào xúc vật liệu 

sau phá dỡ để san 

lấp 

100m³ 0,3   138.723 1.009.265   41.617 302.780 (1);(2) 

21 AB.41333 

Vận chuyển đất 

bằng ôtô tự đổ 10 

tấn trong phạm vi 

≤700m, đất cấp III 

100m³ 0.3     1,548,659     464.598 (1) 

22 AB.24133 Đánh tơi mặt bằng 100m³ 9,64   138.723 1.009.265   1.337.290 9.729.315 (1);(2) 

23 AB.24133 
Nạo vét rãnh thoát 

nước 
100m³ 0,192   138.723 1.009.265   26.635 193.779 (1);(2) 

24 TT Trồng cây ha 0,3 101.623.067     50,811,534     (4) 

  TC Cộng hạng mục           50.982.459 55.127.273 11.364.173  

  HM3 Cải tạo tuyến đường vận chuyển  

1 TT 

Tháo dỡ biển cảnh 

báo nguy hiểm đầu 

tuyến đường 

cái 5 100.000     500.000      

2 AB.34110 

San đất bãi thải, bãi 

trữ, bãi gia tải bằng 

máy ủi 110CV 

100m³ 7     202.268     1.415.876 (1) 

  TC 

Cộng: Cải tạo 

tuyến đường vận 

chuyển 

          500.000   1.415.876  

  TC Tổng cộng           752.526.459 1.780.959.017 12.780.049  

 

Ghi chú: 
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 (1): Bảng giá ca máy ban hành kèm theo Quyết định số 292/SXD-KT&VLXD ngày 13/3/2020 của Sở xây dựng tỉnh Lai Châu . 

(2):  Đơn giá nhân công, công bố theo quyết định số: 196/SXD-KT&VLXD ngày 28/2/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu . 

(3) Công bố số 501/CB-SXD ngày 12/5/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu về việc Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường 

tháng 4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

(4) Đơn giá trồng cây lấy theo: “Định mức trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng” Ban hành kèm theo QĐ 38/2005/QĐ 

- BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông Thôn. 

Bảng 4. 6. Bảng tổng hợp kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường 

STT NỘI DUNG CHI PHÍ Nt (%) 
HỆ 

SỐ 
CÁCH TÍNH 

GIÁ TRỊ 

TRƯỚC THUẾ 
THUẾ GTGT 

GIÁ TRỊ SAU 

THUẾ 

1 Chi phí xây dựng     bảng tính 2.546.265.524  254.626.552 2.800.892.077 

1.1 Hạng mục: Cải tạo khai trường       2.426.875.744 242.687.574 2.669.563.318 

1.2 Hạng mục: Cải tạo khu bãi tập kết       290.687.839 29.068.784 319.756.623 

1.3 
Hạng mục: Cải tạo tuyến đường 

vận chuyển 
      1.915.876 191.588 2.107.464 

2 
Chi phí giám sát trong quá trình cải 

tạo 
3.508%   Nt*Gct 89.322.995 8.932.299 98.255.294 

3 Chi phí duy tu bảo trì công trình 10%   Nt*Gct 254.626.552 25.462.655 280.089.208 

4 Tổng chi phí trực tiếp     1+2+3 2.890.215.072 289.021.507 3.179.236.579 

5 Chi phí trực tiếp khác 2.000%   Nt*Gtt 57.804.301 5.780.430 63.584.732 

6 Chi phí chung 6.200%   Nt*(Gtt+Gk) 182.777.201 18.277.720 201.054.921 

7 Giá dự toán     4+5+6 3.130.796.574 313.079.657 3.443.876.232 

8 Thu nhập chịu thuế tính trước 6.000%   Nt*Gdt 187.847.794 18.784.779 206.632.574 
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STT NỘI DUNG CHI PHÍ Nt (%) 
HỆ 

SỐ 
CÁCH TÍNH 

GIÁ TRỊ 

TRƯỚC THUẾ 
THUẾ GTGT 

GIÁ TRỊ SAU 

THUẾ 

9 Tổng chi phí     7+8 3.318.644.369 331.864.437 3.650.508.805 

10 Chi phí nhà tạm 1.200%   Nt*G 39.823.732 3.982.373 43.806.106 

  Tổng cộng:     9+10 3.358.468.101 335.846.810 3.694.314.911 

  LÀM TRÒN (GXDCT):       3.358.468.000 335.847.000 3.694.315.000 
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Theo Thông tư 38/2015-TT/BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Công ty sẽ thực hiện ký quỹ lần đầu tiên trước khi Công ty bắt đầu tiến hành xây 

dựng cơ bản mỏ. 

Việc ký quỹ từ lần thứ hai trở đi Công ty sẽ thực hiện trước ngày 31 tháng 01 của 

năm ký quỹ. 

4.1.4.3. Đơn vị nhận ký quỹ 

Nơi nhận ký quỹ theo Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 

02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

Công ty TNHH Hùng Cường thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường tại Quỹ 

bảo vệ môi trường tỉnh Lai Châu. 
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CHƯƠNG 5 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

5.1. Chương trình quản lý môi trường  

5.1.1. Mục tiêu 

 Chương trình QLMT nhằm quản lý các vấn đề bảo vệ môi trường, được chủ dự án 

thực hiện trong cả 3 giai đoạn: giai đoạn triển khai xây dựng và giai đoạn dự án đi vào vận 

hành dự án. Từ đó thu thập liên tục các thông tin về sự biến đổi chất lượng môi trường, kịp 

thời phát hiện các tác động xấu và đề xuất biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm. Mặt 

khác chỉ rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện, trách nhiệm giám sát của các cơ quan nhà nước 

về môi trường trong quá trình thực hiện dự án. 

5.1.2. Nội dung chương trình quản lý môi trường 

Trên cơ sở các nội dung đã phân tích, đánh giá các tác động và các biện pháp khắc 

phục, Chủ đầu tư đưa ra chương trình quản lý môi trường nhằm đảm bảo các biện pháp bảo 

vệ môi trường được thực hiện hiệu quả và các tác động xấu đến môi trường đảm bảo được 

khống chế. Chương trình quản lý môi trường đồng thời cũng là một đề cương tổng hợp 

nhiệm vụ để đơn vị giám sát MT&AT thực hiện, để cơ quan quản lý môi trường có thể 

giám sát. 

 Nội dung của chương trình QLMT được chủ dự án thực hiện trong cả 2 giai đoạn: 

giai đoạn triển khai xây dựng dự án và giai đoạn dự án đi vào vận hành. 

 Chương trình quản lý môi trường được xây dựng trên cơ sở tổng hợp từ các chương 

1, 2, 3 dưới dạng bảng sau: 
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Bảng 5. 1. Chương trình quản lý môi trường của dự án 

TT 
Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động đến 

môi trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí 

(đồng) 
Thời gian bắt 

đầu và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

I Giai đoạn chuẩn bị, xây dựng cơ bản và mở mỏ 

1 
Giải phóng mặt 

bằng 

Phá hủy thảm thực 

vật trên diện tích 

thi công của dự án. 

+ Diện tích khai trường và bãi tập kết 

(MBSCN) không có dân cư sinh sống, 

không có công trình trên đất cũng như hoa 

màu của người dân. Công ty sẽ làm thủ tục 

thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

để thực hiện dự án.  

- Thu dọn và phát quang cây cỏ trên mặt 

bằng khu vực và cung cấp cho các hộ dân 

làm chất đốt. 

Kinh phí 

thực hiện sẽ 

được công 

ty lập chi 

tiết trong kế 

hoạch 

GPMB 

- Ngay sau khi dự 

án được phê duyệt. 

- Thời gian hoàn 

thành: Dự kiến 

trong thời gian 02 

tháng. 

Công ty 

TNHH Hùng 

Cường thực 

hiện giải 

phóng mặt 

bằng theo 

đúng quy 

định của 

pháp luật, 

đầu tư xây 

dựng các 

công trình 

bảo vệ môi 

trường và áp 

dụng trong 

suốt giai 

đoạn thi 

công 

 

 

 

Chủ dự án 

chịu trách 

nhiệm 

giám sát  

và thực 

hiện các 

biện pháp 

giảm thiểu 

ô nhiễm 

môi trường 

tại mỏ. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

- San gạt tuyến 

đường vận chuyển. 

- San gạt bãi tập 

kết (MBSCN) 

- Tạo diện khai 

thác ban đầu. 

- Xây dựng các 

hạng mục công 

trình phụ trợ 

- Xây dựng các 

công trình xử lý 

Bụi, khí thải độc 

hại (CO, NOx, 

SOx,…) tiếng ồn. 

- Sử dụng các phương tiện máy móc thi 

công có hiệu suất cao, hạn chế hoạt động 

vào giờ cao điểm. 

- Phun nước giảm bụi 2 lần/ngày bằng máy 

bơm gắn béc phun sương. 

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động 

- Sử dụng bạt che chắn trong quá trình vận 

chuyển 

- Trồng hành lang cây xanh quanh khu điều 

hành mỏ 

80.800.000 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Triển khai  trong 

suốt giai đoạn xây 

dựng mỏ. 

- Thời gian hoàn Nước thải sinh - NTSH được thu gom và xử lý bằng nhà vệ 
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TT 
Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động đến 

môi trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí 

(đồng) 
Thời gian bắt 

đầu và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

môi trường (hệ 

thống rãnh nước 

+ ao lắng, bể tự 

hoại) 

hoạt, nước mưa 

chảy tràn. 

sinh di động. 

- Nước mưa chảy tràn: thu gom bằng rãnh 

thu nước và hố ga trước khi xả ra ngoài môi 

trường. 

thành 06 tháng.  

 

 

 

Chất thải rắn xây 

dựng, chất thải rắn 

sinh hoạt, CTNH 

- Thu gom, phân loại CTR xây dựng để tái 

chế hoặc dùng tôn nền móng nhà. 

- Sử dụng 1thùng phuy 15l và 1 thùng phuy 

240l để lưu chứa CTR sinh hoạt và thu gom, 

xử lý theo quy định địa phương. 

- Tại mỗi kho chứa sử dụng 02 thùng phuy 

200l để lưu chứa trong kho CTNH 

- Tập kết CTNH tại 06 kho chứa CTNH tạm 

thời định kỳ 6 tháng thuê đơn vị có chức 

năng thu gom và xử lý 

Những rủi ro, sự cố 

trong quá trình thi 

công (tai nạn lao 

động, tai nạn giao 

thông,…) 

- Tuân thủ và chấp hành các nội quy an toàn 

lao động. 

- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho 

công nhân. 

- Thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra an toàn 

của các máy móc thi công. 

- Có biển chỉ dẫn nơi đang thi công, nơi nguy 

hiểm. 

- Không tiến hành san lấp, đào đắp khi có 
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TT 
Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động đến 

môi trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí 

(đồng) 
Thời gian bắt 

đầu và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

mưa. 

II Giai đoạn hoạt động của dự án 

1 

- Xúc bốc, bơm 

hút, vận chuyển 

cát sỏi từ khai 

trường về bãi 

chứa 

- Sàng phân loại 

cát, sỏi trên mặt 

bằng bãi chứa 

- Xúc bốc, vận 

chuyển cát đi tiêu 

thụ 

- Các công tác 

phụ trợ phục vụ 

sản xuất 

- Sửa chữa, bảo 

dưỡng máy móc, 

thiết bị 

- Sinh hoạt của 

CBCNV tại mỏ 

- Bụi và khí thải 

- Tiếng ồn và độ 

rung 

- Phun nước tưới ẩm khu vực (bãi tập kết) 

MBSCN và tuyến đường vận chuyển. 

- Sử dụng bạt che chắn trong quá trình vận 

chuyển, không chở quá tải trọng 

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động 

- Các máy móc gây ồn không được vận 

hành vào ban đêm 

- Xịt rửa các phương tiện trước khi ra khỏi 

bãi tập kết (MBSCN) để tránh bùn, đất bám 

trên xe trong quá trình vận chuyển; 

- Duy trì hàng rào cây xanh khu vực điều 

hành  

30.000.000 

Thời gian thực hiện 

ngay sau kết thúc 

quá trình xây dựng 

mỏ và áp dụng 

trong suốt thời gian 

khai thác mỏ. 

Công ty 

TNHH Hùng 

Cường có 

trách nhiệm 

thực hiện 

nghiêm túc 

các biện 

pháp giảm 

thiểu đã đề 

ra và thực 

hiện giám 

sát môi 

trường định 

kỳ 

Chủ dự án 

chịu trách 

nhiệm 

giám sát 

và thực 

hiện các 

biện pháp 

giảm thiểu 

ô nhiễm 

môi trường 

tại mỏ. 

2 

Nước sản xuất, 

NTSH và nước 

mưa chảy tràn 

- NTSH được xử lý qua bể tự hoại cải tiến 

- Nước mưa chảy tràn được thu gom bằng 

tuyến rãnh đào và lắng rác thải và một phần 

đất, cặn bẩn qua hố gia. 

- Nước sản xuất được xử lý qua ao lắng tuần 

hoàn sau đó tiếp tục cấp tuần hoàn nước 

phục vụ chế biến cát sỏi; 

- Nước phụt rửa bánh xe được xử lý qua hố 

Đã xây dựng trong 

giai đoạn thi công 

xây dựng mỏ 
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TT 
Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động đến 

môi trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí 

(đồng) 
Thời gian bắt 

đầu và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

lắng đào gần khu vực phụt rửa. 

3 

Chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn 

thông thường và 

CTNH 

- Tái sử dụng một số loại chất thải rắn  

hoặc bán phế liệu. 

- Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom trong 

thùng phuy và đem xử lý theo đúng quy 

định của địa phương. 

- Thu gom CTNH vào thùng phuy có nắp 

đậy và lưu trữ tại kho chứa CTNH, định kỳ 

thuê đơn vị có đủ chức năng thu gom và xử 

lý theo đúng quy định. 

Đã xây dựng trong 

giai đoạn thi công 

xây dựng mỏ 

4 

Sự cố, rủi ro: 

- Tai nạn lao động, 

tai nạn giao 

thông,... 

- Sạt lở, trượt lở bờ 

suối. 

- Hỏa hoạn, cháy 

nổ 

- Ảnh hưởng đến 

sức khỏe công 

nhân 

- Đảm bảo các quy tắc an toàn trong lao 

động và phòng chống cháy nổ, an toàn về 

bảo quản, vận chuyển,… 

- Trang bị bảo hộ lao động, tổ chức khám 

sức khỏe định kỳ cho công nhân… 

- Bố trí bình cứu hỏa đặt tại khu điều hành 

và kho chứa thiết bị vật tư 

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, 

và giám sát bờ suối để có biện pháp phòng 

trống, khắc phục sạt lở 
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CHƯƠNG 6. KẾT QUẢ THAM VẤN  

6.1. Tóm tắt về quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

6.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

Ngày ……………….. Công ty TNHH Hùng Cường đã có văn bản số ……………….. 

gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu về việc đề nghị đăng thông tin tham vấn đánh giá 

tác động môi trường dự án “Khai thác mỏ cát, sỏi tại khu vực lòng hồ thủy điện Huội Quảng, 

thuộc địa bàn xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu”. Theo đó Sở Tài nguyên và Môi 

trường Lai Châu đã cho đăng tải Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khai thác 

mỏ cát, sỏi tại khu vực lòng hồ thủy điện Huội Quảng, thuộc địa bàn xã Khoen On, huyện Than 

Uyên, tỉnh Lai Châu” trên hệ thống tham vấn đánh giá tác động môi trường của Sở Tài nguyên 

và Môi trường Lai Châu với thời gian tham vấn từ ngày ………………….. đến hết ngày 

………………. 

 Sau khi tiếp nhận hồ sơ của chủ dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu đã cho 

đăng tải Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khai thác mỏ cát, sỏi tại khu vực 

lòng hồ thủy điện Huội Quảng, thuộc địa bàn xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu” 

Đường dẫn tham vấn : …………………………………………………………………. 

Sau 15 ngày đăng tải theo quy định, từ ngày …………… – ……………….., hệ thống 

nhận được: 0 (không) ý kiến góp ý của người dân, doanh nghiệp đối với Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường của dự án đầu tư.  

6.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến 

Thời gian, thời điểm niêm yết báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Trụ sở 

UBND xã Khoen On từ ngày 17/02/2022 –24/02/2022. 

Công ty TNHH Hùng Cường đã phối hợp với UBND xã Khoen On tổ chức cuộc 

họp tham vấn cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp bởi Dự án.          

Thời gian họp: ngày 24/02/2022 

Địa điểm họp: Trụ sở UBND xã Khoen On. 

Thành phần tham gia họp tham vấn (Đính kèm biên bản họp tham vấn Phụ lục). 

6.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định 

Công ty TNHH Hùng Cường đã có văn bản số 16/2022/CV-HC ngày 23/02/2022 về 

việc xin ý kiến tham vấn nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Khai thác 

mỏ cát, sỏi tại khu vực lòng hồ thủy điện Huội Quảng, thuộc địa bàn xã Khoen On, huyện Than 

Uyên, tỉnh Lai Châu” gửi tới UBND xã Khoen On. 

Văn bản trả lời: 

- Công văn trả lời số 12/CV-UBND ngày 24/02/2022 của UBND xã Khoen On v/v 

ý kiến tham vấn về Dự án “Khai thác mỏ cát, sỏi tại khu vực lòng hồ thủy điện Huội Quảng, 

thuộc địa bàn xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu”; 

https://www.tnmtthainguyen.gov.vn/gop-y-du-thao-van-ban?p_p_id=gopyduthao_WAR_unitechappportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_gopyduthao_WAR_unitechappportlet_duThaoId=2401&_gopyduthao_WAR_unitechappportlet_javax.portlet.action=chiTietThongTinDuThao
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6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

Các ý kiến, kiến nghị của đối tượng được tham vấn và giải trình việc tiếp thu kết quả 

tham vấn, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khai thác mỏ cát, sỏi 

tại khu vực lòng hồ thủy điện Huội Quảng, thuộc địa bàn xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh 

Lai Châu”, cụ thể như bảng sau: 

TT Ý kiến góp ý 

Nội dung tiếp thu, 

hoàn thiện hoặc 

giải trình 

Cơ quan, 

tổ chức/ 

cộng 

đồng/ dân 

cư / đối 

tượng 

quan tâm 

I Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

1   

 
2   

3   

4   

II Tham vấn bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến 

Chương 

1 

 Cộng đồng dân cư xã Khoen On ủng hộ 

dự án “Khai thác mỏ cát, sỏi tại khu vực lòng 

hồ thủy điện Huội Quảng, thuộc địa bàn xã 

Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai 

Châu” tại địa bàn, góp phần phát triển kinh 

tế cho địa phương 

Chủ dự án tiếp thu ý 

kiến 

Cộng đồng 

dân cư xã 

Khoen On 

Chương 

2 

+ Đề nghị chủ dự án xem xét đảm bảo an 

toàn vệ sinh lao động và vệ sinh môi 

trường khu vực Dự án. 

Chủ dự án sẽ xem 

xét ý kiến của 

người dân. 

Chương 

3 

+ Đề nghị chủ dự án đối với các công trình 

cấp, thoát nước tưới tiêu khu vực còn lại 

được đảm bảo. 

+ Vận chuyển đất, đá cần bố trí các biện 

pháp đảm bảo không gây ô nhiễm môi 

trường tránh gây rơi vãi đất đá ra khu vực 

xung quanh. 

+ Đề nghị trước khi tiến hành san lấp xây 

bờ kè hạn chế đất tràn ra khu vực xung 

quanh Dự án. 

- Đề nghị quá trình vận chuyển đất chủ dự 

án hạn chế rơi vãi ra tuyến đường vận 

chuyển. 

 

- Chủ dự án cam 

kết thực hiện đầy đủ 

các biện pháp bảo 

vệ môi trường theo 

đúng quy định pháp 

luật trong quá trình 

xây dựng, vận hành 

và chịu trách nhiệm 

về các vấn đề về 

môi trường và sự cố 

xảy ra trong quá 

triển khai dự án. 

 

Chương 

5 

- Yêu cầu phía UBND xã Khoen On có 

trách nhiệm giám sát tiến độ cũng như 

hoạt động của phía chủ dự án tránh để xảy 

ra sự cố ảnh hưởng tới môi trường. 

- Chủ dự án cam kết 

triển khai dự án 

không làm ảnh 

hưởng tới việc đi lại 

của người dân và 
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TT Ý kiến góp ý 

Nội dung tiếp thu, 

hoàn thiện hoặc 

giải trình 

Cơ quan, 

tổ chức/ 

cộng 

đồng/ dân 

cư / đối 

tượng 

quan tâm 

- Trong quá trình vận chuyển trên tuyến 

đường do nhân dân thực hiện, chủ dự án 

cần có biện pháp đảm bảo và cam kết. 

 

đảm bảo an toàn 

giao thông. 

 

Các ý 

kiến 

khác 

- Phối hợp với địa phương quản lý tốt vấn 

đề giao thông cũng như sinh hoạt của công 

nhân nhập cư tại địa phương. 

 

- Chủ dự án sẽ phối 

hợp chặt chẽ với 

UBND xã để giải 

quyết các vấn đề 

phát sinh khi thực 

hiện dự án. 

III Tham vấn bằng văn bản 

 

- UBND nhất trí với các nội dung đánh giá 

tác động của Dự án đối với môi trường tự 

nhiên, kinh tế - xã hội và sức khoẻ cộng 

đồng như đã trình bày trong báo cáo đánh 

giá tác động môi trường. 

- Khi thực hiện dự án sẽ có tác động không 

nhỏ đến người dân ở xung quanh Dự án. 

Do đó, chủ dự án phải cam kết xử lý dứt 

điểm các vấn đề phát sinh có thể tác động 

ảnh hưởng đến khu dân cư khi thực hiện 

Dự án. 

- Trong quá trình thi công và vận hành Dự 

án, yêu cầu chủ dự án và các đơn vị liên 

quan cần thực hiện nghiêm túc và đầy đủ 

các biện pháp giảm thiểu tác động xấu về 

môi trường như đã cam kết trong báo cáo 

ĐTM. 

- Đơn vị thực hiện Dự án phải có sự phối 

hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương 

khi giải quyết các vấn đề phát sinh trong 

quá trình thi công và vận hành Dự án. 

- Có các biện pháp hỗ trợ người dân, tạo 

công ăn việc làm cho người dân bị ảnh 

hưởng bởi Dự án và người dân địa 

phương. 

- Đề nghị chủ Dự án khi thi công xây dựng 

đảm bảo an toàn lao động. Đảm bảo an 

toàn giao thông trong quá trình vận 

chuyển vật tư xây dựng đến khu vực công 

 
UBND xã 

Khoen On 
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TT Ý kiến góp ý 

Nội dung tiếp thu, 

hoàn thiện hoặc 

giải trình 

Cơ quan, 

tổ chức/ 

cộng 

đồng/ dân 

cư / đối 

tượng 

quan tâm 

trình. Giữ gìn an ninh trật tự tại công 

trường 

- Thực hiện nâng cấp, cải tạo các đoạn 

đường bị xuống cấp do quá trình vận 

chuyển của Dự án. 

  



Báo cáo ĐTM dự án: Khai thác mỏ cát, sỏi tại khu vực lòng hồ thủy điện Huội Quảng, thuộc địa bàn xã 

Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cường                                                                                   187 

 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Việc triển khai dự án “Khai thác mỏ cát, sỏi tại khu vực lòng hồ thủy điện Huội 

Quảng, thuộc địa bàn xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu” sẽ mang lại 

nhiều lợi nhuận cho Công ty, đóng góp cho ngân sách nhà nước, thúc đẩy kinh tế địa phương 

phát triển. Tuy nhiên, trên cơ sở phân tích về công nghệ, các đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã 

hội, hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án, các tác động của dự án và những biện 

pháp khắc phục cho thấy, việc đầu tư dự án ngoài những yếu tố mang lại lợi ích kinh tế - 

xã hội còn gây ra những tác động tiêu cực về môi trường. 

Báo cáo ĐTM đã đưa ra một các tổng quát và chi tiết các hoạt động của dự án tác 

động đến môi trường cũng như các biện pháp giảm thiểu tác động, cụ thể là: 

- Báo cáo đã nhận dạng được môi trường bị tác động ở mức độ, quy mô lớn nhất là 

môi trường không khí, nước và cảnh quan khu vực. Nguyên nhân gây tác động được nhận 

dạng mạnh nhất là bụi, nước thải các loại, đất thải và CTR sinh hoạt. 

- Báo cáo đã đánh giá được tổng quát và chi tiết về mức động cũng như quy mô tác 

động của các hoạt động khai thác, vận chuyển của dự án đến môi trường đất, nước, không 

khí, hệ động thực vật,… đồng thời đã đánh giá được ảnh hưởng của dự án tới môi trường 

kinh tế - xã hội trong khu vực. 

- Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường được đưa ra hầu hết là các biện pháp 

dễ thực hiện và chủ dự án có thể chủ động áp dụng trong suốt quá trình hoạt động của dự án. 

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tác động khó giảm thiểu hoặc phương án giảm thiểu chưa cao 

như tác động của bụi và khí thải từ hoạt động của động cơ đốt trong, trong quá trình vận 

chuyển ngoài khu vực dự án,… tuy nhiên các tác động này tương tự như các phương tiện 

cùng tham gia giao thông khác trên tuyến đường nên mức độ tác động là không đáng kể. 

- Với chương trình và phương án cải tạo, phục hồi môi trường lựa chọn cùng tiến độ 

thực hiện trồng cây như đề cập trong báo cáo, cảnh quan địa hình và thảm thực vật khu vực 

cơ bản được hoàn nguyên ngay khi dự án kết thúc. 

Để giảm thiểu các tác động có hại đến môi trường, chủ dự án sẽ áp dụng các phương 

pháp khống chế ô nhiễm và hạn chế các tác động có hại như đã trình bày trong báo cáo. 

Khi áp dụng các phương pháp này, chúng tôi đảm bảo cải tạo cảnh quan theo hướng tích 

cực, giảm thiểu được tải lượng ô nhiễm môi trường, phù hợp với các tiêu chuẩn môi trường 

mà nhà nước ban hành. 

2. Kiến nghị 

Đề nghị UBND tỉnh Lai Châu, UBND huyện Than Uyên, UBND xã Khoen On: 

+ Tạo điều kiện trong quá trình thực hiện dự án, đặc biệt kịp thời hỗ trợ cấp cứu mỏ 

trong trường hợp có sự cố cháy nổ, sạt lở hay các sự cố về môi trường bất ngờ xảy ra. 

+ Phối hợp thực hiện các giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế bụi trong quá trình vận 
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quyền để kịp thời giải quyết. 

- Thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo Thông tư 38/2015/TT-BTNMT 

ngày 30/6/2015 của Bộ tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong 

hoạt động khai thác khoáng sản; 

- Cam kết đảm bảo quyền lợi của địa phương và người dân theo quy định tại khoản 

2 mục 5 của luật khoáng sản, cụ thể như sau: 

+ Hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong 

khai thác mỏ và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương; 

+ Kết hợp khai thác với xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ, phục hồi môi trường theo 

dự án đầu tư khai thác. Bồi thường, duy tu sửa chữa, xây dựng mới cơ sở hạ tầng bởi những 

thiệt hại do hoạt động của dự án gây ra theo quy định của pháp luật; 

+ Ưu tiên sử dụng lao động địa phương vào phục vụ cho dự án và các dịch vụ có 

liên quan; 

3.2. Cam kết tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến các 

giai đoạn của dự án 

a) Cam kết trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản 

- Cam kết các giải pháp và biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện và hoàn 

thành trong các giai đoạn chuẩn bị và xây dựng đến thời điểm trước khi dự án đi vào hoạt 

động chính thức. 

- Cam kết niêm yết công khai bản tóm tắt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại 

UBND xã Khoen On trước khi dự án được triển khai. 

- Cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên nước, khoáng 

sản trước khi bắt đầu khai thác. 

b) Cam kết trong giai đoạn vận hành dự án 

 - Cam kết các giải pháp và biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện từ khi dự 

án đi vào hoạt động chính thức đến khi kết thúc dự án. 

 - Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp xảy ra các sự 

cố môi trường do triển khai dự án. 

 - Cam kết thực hiện đúng các biện pháp giảm thiểu các tác động đã nêu trong báo 

cáo ĐTM. 

- Cam kết khai thác đúng thiết kế và biên giới khai trường đã được cơ quan chức 

năng phê duyệt. 

 - Cam kết thực hiện xử lý sự cố sạt lở sụt lún do quá trình khai thác gây ra. Trường 

hợp hoạt động khai thác làm ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy phía hạ lưu gây sạt lở bờ 

suối, công ty cam kết thực hiện khắc phục các điểm sạt lở bờ suối trong phạm vi 50m tính 

từ biên giới khai thác của mỏ. 
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- Cam kết có trách nhiệm nâng cấp, sửa chữa đường giao thông khu vực ảnh hưởng 

bởi hoạt động của dự án. 

- Cam kết các phương tiện vận chuyển nguyên VLXD, cát sỏi ra vào dự án chỉ hoạt 

động vào những giờ quy định, không chở quá tải, tuân thủ luật lệ an toàn giao thông.  

- Cam kết thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết và cập nhật tình hình thời tiết để 

có phương án khai thác đảm bảo an toàn phòng tránh giảm thiểu ảnh hưởng rủi ro, sự cố do 

mưa lũ đến dự án và các khu vực xung quanh. 

- Cam kết thực hiện nghiêm chỉnh việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường tại Quỹ 

Bảo vệ môi trường tỉnh Lai Châu theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 

của Bộ tài nguyên và môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ CTPHMT đối 

với hoạt động khai thác khoáng sản theo đúng quyết định phê duyệt. 

- Cam kết ưu tiên sử dụng lao động địa phương. 

- Cam kết quan tâm, hỗ trợ, giải quyết chính đáng kiến nghị của người dân chịu tác 

động bởi hoạt động của dự án. 

 - Công ty cam kết toàn toàn chịu trách nhiệm và khắc phục trước các sự cố môi 

trường xảy ra tại khu vực dự án trong thời gian cam kết. 

c) Cam kết trong giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường 

 - Cam kết tổ chức thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ đảm bảo chất lượng các 

hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường đã được nêu trong báo cáo Đánh giá tác 

động môi trường.  

Công ty TNHH Hùng Cường hoàn toàn chịu trách nhiệm trước các sự cố môi trường 

xảy ra tại khu vực dự án trong thời gian cam kết. 
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PHỤ LỤC 

1. Các văn bản pháp lý liên quan đến dự án. 

2. Các phiếu kết quả phân tích môi trường nền của dự án. 

3. Bản sao các văn bản liên quan đến tham vấn cộng đồng. 

4. Các bản vẽ, sơ đồ liên quan đến dự án. 

 


































































